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(Theo chương trình mới) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Cuốn xách "200 bài tập nâng cao Hóa học 10” dành cho các ent học 
xinh lớp 10 THPT - Năm đâu tiên học theo chương trình phân ban. 

Nội dung các bài tập được biên soạn theo trình tự kiến thức được quy 
định trong chương trình phân bạn và được thể hiện trong SGK mới, rất thuận 
tiện cho các em học xinh xử dụng trong suốt quá trình học tập ở bậc THPT 
và ôn tập để thì vào các trường Đại học và Cao đẳng 

Thể loại bài tập rất đu dạng: Bài tập tự luận. bài tập trắc nghiệm. bài 
1 thức, cũng như kỹ năng 
Íc bài tập trong quá trình 


tập thực tế... giúp học xinh nâng cao và mở rộng k 


vận dụng kiến thức để trẻ lời các cáu hỏi và giải c 
học tập và trong các kỳ tÌú. 

Nội dung cuốn sách gồm hai phần : 

Phân † - Câu hỏi và bài tập. 

Phân 11 - Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải các bài tập. 

Cưốn sách được xuất bản lần đâu, khó tránh được những sơi sót. Tác 
giả rất cám ơn và mong nhận được sự góp ý xây dựng của bạn đọc để lần 
xuất bẩn sau cuốn sách được hoàn thiện hơn. 


CÁC TÁC GIẢ 


PHẦN I - CÂU HỎI VÀ BÀI TÂP 


Chương 1 
NGUYÊN TỬ 


Bài 1. Tính khối lượng của một mol electron và một mol proton. Biết rằng 
khối lượng của clecron m, = 9,1.10”” gam, khối lượng của proton 
m,=1,67.10””' gam. 
Bài 2. Nguyên tử X có tổng số hạt bàng 82, số hạt mang điện nhiều hơn số 
hạt không mang điện là 22 hạt. Xác định số hiệu nguyên tử Z, số khối A và 
viết ký hiệu nguyên tử của nguyên tố. 
Bài 3. Nguyên tử hiđro có bán kính gần bằng 0,53.10''m, bán kính hạt 
nhân nguyên tử hiđro bằng 1.10°Ým. 

Giả thiết rằng cả nguyên tử và hạt nhân đều có dạng hình cầu. Hãy 
tính tỉ lệ thể tích của toàn nguyên tử và thể tích của hạt nhân. 
Bài 4. Cho các nguyên tố X, Y và Z. Tổng số hạt trong các nguyên tử lần 
lượt là 16, 58 và 82. Sự chênh lệch giữa các số khối và nguyên tử khối không 
quá một đơn vị. 

Hãy xác định các nguyên tố và viết ký hiệu nguyên tử của các 
nguyên tố đó. 
Bài 5. Tìm các câu phát biểu sai trong những câu sau đây : 

a) Trong các nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron và 
bằng số đơn vị điện tích hạt nhân 

b) Tổng số proton và số electron trong một nguyên tử gọi là số khối. 

c) Số khối A của hạt nhân là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 

đ) Trong nguyên tử, số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. 
Bài 6. Cho biết khối lượng nguyên tử của ba nguyên tố heli (3He ), neon 
CNe ) và urani (2U ) là : 


mụ,, = 6,65.10”ø; mụ, = 33,20.10'ø; mụ = 395.10 22g 


a) Tính tỷ số khối lượng của các electron so với khối lượng của cả 
nguyên tử trong mỗi trường hợp. 

b) Có thể coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân 
được không? 


Bài 7. - Khi nguyên tử canxi (;2Ca ) mất đi hai electron, nó biến thành ion 
Ca”, ^ 


- Khi nguyên tử lưu huỳnh (}2S) nhận thêm hai electron, nó biến 
thành ion SẺ. 

Tính tỷ số khối lượng electron mất đi (trường hợp canxi) hay nhận 
thêm (trường hợp lưu huỳnh) so với khối lượng của toàn nguyên tử. 

Nêu nhận xét. 
Bài 8. Cho các nguyên tố hóa học có ký hiệu nguyên tử như sau : 
3À ¡n8 ieC ï øD ; ýÊ; aG; 

Ở đây có bao nhiêu nguyên tố hóa học ? 

Mỗi nguyên tố hóa học có bao nhiêu đồng vị ? 

Mỗi đồng vị có bao nhiêu electron ? Bao nhiêu notron ? 
Bài 9. Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5 dvC. Biết clo có hai đồng 
vị là ;CI và ¡;CI. 

Tính tỷ lệ phần trăm của mỗi đồng vị trong clo tự nhiên. 
Bài 10. Tính nguyên tử khối trung bình theo số khối và tỷ lệ phần trăm các 
đồng vị trong tự nhiên của niken : 


2 ›. . .. . ` 
67/76% 26,16% 1,25% 3,66% 1,16% 
Bài 11. Trong tự nhiên, kali và agon đều có ba đồng vị bền với tỷ lệ % 
nguyên tử là : 
BẤT vì HÁT ý HẤY - ÐSẤ ¿ĐK v  øK 
037% 0/063% 99,6% 9326% 0,01% 6,73% 
a) Tính nguyên tử khối trung bình của Ar và K. 


bì Giải thích nguyên nhân làm cho nguyên tử khối của kali nhỏ hơn 
của ason mặc dù điện tích hạt nhân của kali lớn hơn. 
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Bài 12. Đồng (2Cu ) có khối lượng riêng là 8,9 gam/em` và khối lượng mol 
là 63,6 gam. 

a) Tính khối lượng của một nguyên tử đồng theo đvC và theo gam. 

b) Muốn xác định đường kính của nguyên tử đồng, người ta tính thể 
tích chiếm bởi một nguyên tử và giả định thể tích đó là một hình lập phương, 
cạnh của hình lập phương là đường kính của nguyên tử. 

Tính đường kính đó 
Bài 13. Oxi có ba đồng vị là: *O, '!O, !!O. 

Cacbon có hai đồng vị là : !*C, ''C, 

Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic ? Viết công thức 
phân tử và tính phân tử khối của chúng. 
Bài 14. Các quặng silic trong tự nhiên gồm 92% ?1S¡, 5% ?2Si và 3% 19Si. 

a) Tính nguyên tử khối của mỗi đồng vị. 

b)_ Tính nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp ba đồng vị trên. 

€) Khi điều chế silic tỉnh khiết từ các quặng khác nhau trên thế giới, 
người ta thấy nguyên tử khối trung bình hơi khác nhau. Vì sao ? 
Bài 15. Hãy viết ký hiệu để chỉ eleetron với các đặc trưng sau: 

a)_ Ở lớp thứ 2, phân lớp p có 3 electron 

b)_Ở lớp thứ 3, phân lớp s có I electron. 

c)_ Ở lớp thứ 3, phân lớp p có 4 electron. 

d) Ở lớp thứ 4, phân lớp d có 7 electron. 
Bài 16. Số electron trong nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân, còr: 
trạng thái của electron được xác định : 

a) Trên mỗi obitan luôn luôn có hơn 2 electron. 

b)_ Trong nguyên tử không thể có 2 electron chuyển động như nhau 

c)_ Trong nguyên tử luôn luôn có đủ các electron s, p, đ, f. 

d) Khối lượng nguyên tử xác định cấu tạo nguyên tử. 

Hãy chọn câu trả lời đúng. 
Bài 17. Nguyên tử nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt 
mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. 


Tìm số khối A, điện tích hạt nhân Z của nguyên tử và viết câu hình 
elecưon nguyên tử của nguyên tố X. 
Bài 18. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị là : ''C_, }C. 

a) Cho biết nguyên từ khối của hai đồng vị đó. 

b) Viết cấu hình electron bằng chữ và bằng ô lượng tử của nguyên 
tử cacbon ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. 
Bài 19. Một nguyên tử ở lớp thứ ba (lớp M) là lớp ngoài cùng có 7 electron. 

a)_ Viết cấu hình electron của nguyên tố đó. 

b) Có thể tính được khối lượng của nguyên tố đó không ? Vì sao 2 
Bài 20. Trong các nguyên tố có điện tích hạt nhân Z = I đến Z = 19. 

a) Những nguyên tố nào chỉ có lớp K ? 

b) Những nguyên tố nào có lớp M là lớp ngoài cùng ? 

e) Bất đầu từ nguyên tố có điện tích hạt nhân bằng bao nhiêu thì 
nguyên tử có bốn lớp electron 2 
Bài 21. Nguyên tử photpho ở trạng thái kích thích tạo thành phân tử PC; có 
cấu hình electron như thế nào ? 
Bài 22. So sánh sự giống nhau và khác nhau xể cấu tạo nguyên tử của hai 
nguyên tố hóa học có số hiệu nguyên tử 16 và 34. 
Bài 23. Một nguyên tử có 9 proton và 10 notron 

a) Cho biết nguyên tử khối của nguyên tố. 

b) Viết cấu hình electron của nguyên tử. 
Bài 24. Xác định số proton, notron và electron của nguyên tử các đồng vị 
®Mg và °!"Pb, 
Bài 25. - Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu 
nguyên tử sau : 


a)2Z=3 g)Z=20 
b) Z= l6 h)Z=ll 
e)Z=26 ) 2Z=12 
d)Z=19 k)Z=8 

c)Z=34 


- Tra bảng tuần hoàn để gọi tên các nguyên tố và sắp xếp cá 
tố có tính chất hóa học tương tự nhau. Giải thích sự sắp xếp dựa vào cấu tạo 
nguyên từ 
Bài 26. V 


nó có câu hình clectron giống câu hình electron của nguyên tử neon. 


+ cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố mà ion của 


Bài 27. Viết cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố lớp ngoài cùng có 
› 


1 elecctron. Gọi tên các nguyên tố đó. Đó là kim loại hay phi kim ? 
Bài 28. Viết câu hình electron nguyên tử của 2 nguyên tố lớp ngoài cùng có 
7 electron. Gọi tên các nguyên tố đó. Đó là kim loại hay phi kim ? 
Bài 29. Nguyên tố nào bất đầu xây dựng electron ở phân lớp 3d ? Viết cấu 
hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. 
Bài 30. Viết cấu hình electron của 3 nguyên tố khí hiếm. Nhận xét về lớp 
electron ngoài cùng. 
Bài 31. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = l1 đến 
Z= 18. 

Nhận xét về sự biến đổi số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên 
tử đó. 
Bài 32. Viết cấu hình elsctron nguyên tử của nguyên tố lưu huỳnh ở trạng 
thái kích thích tạo thành phân tử SF,. 


Bài 33. Nguyên tử nguyên tố X có số electron nhỏ hơn của ion Br là 6 
electron. Đó là nguyên tố nào 7 Viết cấu hình electron nguyên tử và ion của 
nguyên tố đó. 
Bài 34. 

a)_ Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố : 


Ta 


M¿ 
b) Biểu diễn các nguyên tử trên bằng cách ghi các electron lớp 

ngoài cùng bằng những dấu chấm xung quanh ký hiệu hóa học của nguyên 

tố đó. 

Bài 35. Viết cấu hình clecưon nguyên tử của nguyên tố X có số hiệu 

nguyên tử là 24. Biết rằng nguyên tử của nguyên tố này có sự “vội bão hòa 

nửa phân lớp đ”. ' 
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Bài 36. Tổng số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử của nguyên 
tố Y là 28, trong đó hạt không mang điện chiếm khoảng 35%. 


Hãy mô tả cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó: 

~ Cấu tạo hạt nhân, 

~- Số khối A, nguyên tử khối, 

~ Cấu hình electron. 
Bài 37. Có bao nhiêu lớp electron và bao nhiêu electron trong mỗi nguyên 
tử có lớp electron ngoài cùng như sau: 

a) 4s?4áp”. 

b) 5s” 5p”. 
Bài 38. Tổng số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử của một 
nguyên tố là 34. 

Biết tỷ số N/P < 1,2 đối với các nguyên tố có Z,= I đến Z = 20. 

Hãy xác định nguyên tử khối và viết cấu hình electron nguyên tử của 
nguyên tố đó. 
Bài 39. lon X” có 18 clectron. Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X có l6 
proton. 

a)_ Xác định nguyên tử khối của nguyên tố X. 

b) Xác định số electron hóa trị của nguyên tử X. 
Bài 40. Những nguyên tố như thế nào được gọi là nguyên tố s, nguyên lố p 
và nguyên tố d. Cho thí dụ minh họa. 
Bài 41. Cấu hình electron hóa trị của hai nguyên tử có đạng : 

a) X:5s?5p”, 

b) Y:3d`4s', 

Xác định số hiệu nguyên tử, gọi tên nguyên tố. 
Bài 42. Biết khối lượng riêng của platin (PU bằng 21,45 g/cm`, nguyên tử 


khối bằng 195 đvC. Khối lượng riêng của vàng bằng 19,5 g/cmÌ, nguyên tử 
khối bằng 197 đụC. 


So sánh số nguyên tử chứa trong I cm” mỗi kim loại trên. 


Bài 43. Hòa tan 4,9 gam Cu(OH); trong 150 m] dung dịch axit HCI 2M. Để 
trung hòa axit dư phải dùng 25 ml dung dịch hiđroxit một kim loại kiềm thổ 
có nềng độ 22,8% (D = 1,3 g/cm`). 


Hãy xác định tên kim loại kiểm thổ. 
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Chương 2 


N HOÀN VÀ,ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC 
NGUYÊN TỔ HÓA HỌC 


BẢNGT 


Bài 44. 

a) Nhận xét về số clcctron lớp ngoài cùng của các nguyên tố đầu và 
cuối chu kỳ. 

b) Từ số electron lớp ngoài cùng đó, có nhận xét gì về tính chất hóa 
học của các nguyên tố đầu và cuối chu kỳ. 
Bài 45. 

a)_ Thế nào là nhóm trong bảng tuần hoàn ? 

b) Thế nào là nhóm A ? Nhóm B ? 

©) Có nhận xét gì về số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố 
trong mỗi nhóm. 

đ) Các nguyên tố nhóm A và nhóm B có cùng số thứ tự của nhóm 
(thí dụ nhóm TA và IIB) có liên quan gì với nhau không ? 

e) I8 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn thuộc nhóm A hay nhóm B? 
Bài 46. Số thứ tự của chủ kỳ trong bảng tuần hoàn có ý nghĩa vật lý là : 

a) Xác định tính chất hóa - lý giống nhau cửa các nguyên tố trong 
một chu kỳ 

b) Tính chất kim loại yếu dân, tính phi kim mạnh dân theo chiều 
tăng điện tích hạt nhân 

c)_ Số lớp electron trong nguyên tử bằng số thứ tự của chu kỳ. 

d) Tính chất của nguyên tố lập lại một cách tuần hoàn. 

Hãy chọn câu trả lời đúng. 
Bài 47. Không dựa vào bảng tuần hoàn (BTH), hãy xác định số hiệu 
nguyên tử của các khí hiếm thuộc 4 chu kỳ đầu. Biết rằng trừ heli có 2 
electron ở lớp ngoài cùng, tất cả các khí hiếm đều có cấu hình electron lớp 
ngoài cùng là ns” npP. 
Bài 48. Không dựa vào BTH, hãy xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố 
kim loại kiểm và nguyên tố halogen ở chu kỳ 4. 
Bài 49. Trong BTH có 15 nguyên tố họ lantan đều xếp cùng ô số 57, nhóm 
THB, chủ kỳ 6. 

a) Có thể coi chúng là những đồng vị được không 2 Vì sao 2 

bì So sánh tính chất hóa học của chúng. Giải thích. 


Bài 50. 

a) Nguyên tố flo có số hiệu nguyên tử Z = 0. Xác định vị trí của flo 
trong bảng tuần hoàn. 

b) guyên tố clo (2= 17), brom (Z=35), iot (2=Š53) cùng nhóm 
với flo. Hãy viết cấu hình electron của 3 nguyên tố này theo cách đơn giản 
nhất và cho nhận xét. 

Bài 51. 

4) Nguyên tố X ở nhóm VA, chu kỳ 3. Nguyên tử X có cấu hình 
celectron lớp ngoài cùng như thế nào ? 

b)_ Viết cấu hình electron nguyên tử X. 

©) Xác định nguyên tử khối của X, biết rằng hạt nhân nguyên tử của 
nó có l6 notron. 


Bài 52. Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong một chủ kỳ của 
BTH, có tổng số điện tích hạt nhân là 25. 

a) Xác định vị trí của A và B trong BTH. 

b)_ Viết cấu hình electron của A và B. 

e)_ Dự đoán tính chất hoá học cơ bản của chúng. 
Bài 53. Có ba nguyên tố X, Y và Z có số hiệu nguyên tử tương ứng là I1, 
17 và 19. 

a) Xác định vị trí của chúng trong BTH. 

b) Các nguyên tố có gì liên hệ với nhau. 
Bài 54. Nguyên tử của một nguyên tố X có số clectron nhỏ hơn của ion 
rubiđi (Rb) một electron. Đó là nguyên tố nào ? Viết cấu hình electron 
nguyên tử X và ion X", 

Dựa vào vị trí của X trong BTH, nêu những tính chất hóa học đặc 
trưng của nguyên tố X và hợp chất của nó. 
Bài 55. Nguuyên tử của nguyên tố Y có số clectron lớn hơn của ion magic 
10 electron. Đó là nguyên tố nào ? Viết cấu hình electron nguyên tử và ion 
của nguyên tố đó. 

Dựa vào bảng tuần hoàn, nêu những tính chất đặc trưng của nguyên 
tố Y và hợp chất của nó. 
Bài 56. Nguyên tử của nguyên tố Z có số clectron lớn hơn của ion natri 
6 electron. Đó là nguyên tố nào ? Viết cấu hình electron nguyên tử và ion 
của nguyên tố đó. 


Nguyên tố Z thuộc loại nguyên tố nào (s, p hay d) ? 

Dựa vào bảng tuần hoàn, nêu những tính chất đặc trưng của nguyên 
tố Z và hợp chất của nó. 
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Bài 57. Cho hai nguyên tố JX, }.Y 

a) Mô tả cấu tạo nguyên tử của X và Y. 

b). Xác định vị trí của chúng trong BTH. 

€) Hai nguyên tố đó có gì liên hệ với nhau. 
Bài 58. Cho ion øX””, 

a) Nguyên tố có số hiệu nguyên tử Z. bàng bao nhiều để nguyên tử 
có cùng số eleetron với ion trên ? Lấy một nguyên tố cụ thể làm thí dụ, 
chàng hạn nguyên tố Y. 

b) Nhận xét về vị trí của hai nguyên tổ X và Y trong BTH. 


Bài 59. Giải thích vì sao chu kỳ 3 có 8 nguyên tố, chu kỳ 4 lại có I8 
nguyên tố? 
Bài 60. Cho biết ion X' và ion Y”" có cùng cấu hình electron : 
1s°2812p) 342 3p* 

Xác định chu kỳ, nhóm, số hiệu nguyên tử của nguyên tố X và Y. 

Bài 61. Cho biết ion X” và ion YŸ có cùng cấu hình electron : 
1s) 2s°2p" 3s” 3p" 

Xác định chu Kỳ, nhóm, số hiệu nguyên tử của nguyên tố X và Y. 
Bài 62. Nhìn vào bảng tuần hoàn hãy chỉ ra : 

a) Vị trí của các chất khí ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ? 
Những khí đó là kim loại hay phi kim 2 

b)_ Vị trí của các kim loại điển hình, các phi kim điển hình ? 

€)_ Vị trí của các kim loại, phi kim ? 
Bài 63. Những nguyên tố trong cùng một nhóm có đặc điểm gì chung ? Lấy 
nhóm A và nhóm B lầm thí dụ. 
Bài 64. 

a) Những nguyên tố trong các nhóm nào tạo với nhau các hợp chất 
ion ? Lấy thí dụ minh họa. 

b) Những nguyên tố trong các nhóm nào tạo với nhau hợp chất cộng 
hóa trị ? Lấy thí dụ minh họa. 
Bài 65. Nguyên tử của một nguyên tố có số proton lớn hơn của nguyên tử 
Nalà 4 proton. 

a)_ Viết cấu hình electron của nguyên tố đó và cho biết vị trí của nó 
trong bảng tuần hoàn. : 

b) Nguyên tố đó có khả năng thể hiện số oxi hóa như thế nào trong 
các hợp chất 2 Giải thích. 
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Bài 66. Cho các nguyên tố Lí, Be, B, C, N, O, F, Ne. 

a)_ Những nguyên tố nào có khả năng tạo thành cation, anion ? 

b) Những đơn chất nào có công thức phân tử dạng X, ở điều kiện 
thường 2 

€) Những nguyên tố nào tạo thành hợp chất có công thức phân tử 
dạng XY, X,Y, XY,? 
Bài 67. Viết cấu hình electron đạng chữ và dạng ô lượng tử các obitan hóa 
trị của nguyên tử crom (Cr). Giải thích vì sao crom có số oxi hóa +6 trong 
một số hợp chất ? 
Bài 68. Viết cấu hình electron dạng chữ và dạng ô lượng tử, các obitan hóa 
trị của nguyên tử valađi (V). Giải thích vì sao số oxi dương cao nhất của nó 
lại bằng số thứ tự của nhóm? 
Bài 69. Viết công thức clorua ứng với hóa trị cao nhất của các nguyên tố thuộc 
chu kỳ 3 và xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất đó. 
Bài 70. Xác định vị trí trong bảng tuần hoàn của hai nguyên tố có Z = l7 và 
Z=19 

Dựa vào vị trí trong bảng tuần hoàn, hãy suy ra tính chất hóa học cơ 
bản của chúng và hợp chất. 
Bài 71. Cho hai nguyên tố X và Y thuộc cùng chu kỳ và cùng số thứ tự của 
nhóm trong BTH ( nhom A và nhóm B). 

~ Nguyên tố Y tạo hợp chất với clo, trong đó khối lượng clo chiếm 24,7%. 

~ Nguyên tố X cũng tạo thành hợp chất ion với clo, ứng với công thức 
phân tử XCI. 

Đó là những nguyên tố nào? 
Bài 72. Khi cho 0,25 gam một kim loại thuộc nhóm II vào nước, thấy giải 
phóng ra 140 ml khí (đktc). 

Hãy cho biết đó là kim loại nào ? 
Bài 73. Oxit cao nhất của một nguyên tố là R,O,. Hợp chất với hiđro của 
nguyên tố đó là chất khí chứa 8,82% hidro theo khối lượng. 

Đó là nguyên tố nào 2 
Bài 74. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố ứng với công thức RH,. 
Oxit cao nhất của nó chứa 30,6% oxi theo khối lượng. 

Gọi tên nguyên tố đó ? 
Bài 75. Cho hiđroxit của một kim loại nhóm II tác dụng vừa đủ với dung 
dịch H,SO, 20% thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 21,9 %. 

~ Xác định tên kim loại đó. 

- Viết cấu hình eleetron của ion MỸ' của kim loại đó. 
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Bài 76. Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong một chủ kỳ của 
BTH, có tổng số điện tích hạt nhân là 27 
a) Viết cấu hình clectron nguyên tử và dựa vào đó xác định vị trí 
của hai nguyên tố trong BTH. 
b) So sánh tính chất hóa học của A và B. 
Bài 77. Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chủ kỳ kế tiếp và đều 
thuộc nhóm HA, tác dụng với axit HCI dư, thu được 3,36 lít khí hidro (đktc). 
Dựa vào BTH xem đó là kim loại nào ? 
Bài 78. Cho 3,04 gam hỗn hợp kim loại X và rubidi (Rb) tác dụng với nước. 
Để trung hòa dung dịch mới tạo thành cần 150 ml dung dịch axit HCI 0,2M. 
a) Xác định kim loại X. 
b) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp kim loại trên. 
Bài 79. Những tính chất nào của nguyên tố hóa học (ghi dưới đây) biến đổi 
tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân. 


- Nguyên tử khối (A) 
- 8ố hiệu nguyên tử (®) 
- Bán kính nguyên tử (©) 
- Tính chất kim loại (®D) 
- Tính chất phi kim (E) 
- Khối lượng riêng 1:0) 
- Độ dẫn điện (H) 
- Năng lượng ion hóa q@) 

- Màu &) 
- Số oxi hóa trong các hợp chất điển hình (L) 
- Hoạt tính hóa học (M) 
- Cấu hình lớp electron lớp ngoài cùng (Ñ) 
~ Tính chất hóa học của các hiđroxit (P) 


Bài 80. Nguyên tố nào trong các cặp chất sau đây thể hiện tính kim loại 
mạnh hợn ? Vì sao ? 

a) Natri hay kali ? b) Magie hay nhôm ? 

©) Sắt hay coban ? d) Magie hay kali ? 
Bài 81. Nguyên tố nào trong các cặp chất sau đây thể hiện tính phi kim 
mạnh hơn ? Vì sao ? 

a) Cacbon hay silic ? b) Clo hay lưu huỳnh ? 

€) Nitơ hay silic ? d) Asen hay photpho ? 


Bài 82. Trong mỗi chu kỳ của BTH, theo chiều tầng điện tích hạt nhân 
nguyên tử 

a) Bấn kính nguyên tử và độ âm điện giảm 

b)_ Bán kính nguyên tử và độ âm điện tăng. 

©)_ Bán kính nguyên tử tăng và độ âm điện giảm. 

đ) Bán kính nguyên tử giảm và độ âm diện tăng. 

Hãy tìm câu trả lời đúng. 


Bài 83. Dựa vào BTH, viết công thức phân tử của : 
4) Axitcacbonie, axi1 silicic. 
b)_ Axit sunfuric, axit selenic, axi1 teluric. 
©) ÁX 
Trong mỗi dãy (a, b, c) axit nào mạnh nhất, axit nào yếu nhất. 


silicic, axit photphoric, axit sunfuric. 


Bài 84. Tổng số hạt proton, notron và electron trong hai nguyên tử kim loại 
A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không 
mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang 
điện của nguyên tử A là 12. 

4) Xác định hai kim loại A và B. Cho bí š hiệu nguyên tử của 
một số nguyên tố : Na (Z = I1), Mg (Z= 12). AI (Z= 13). K (2= 19), 
Ca (Z = 20), Fe (2 = 26), Cụ (Z= 29), Zn (Z= 30) 

b) Viết phương trình phản ứng điều chế A từ muối tcacbonat của A 
và điều chế B từ oxit của B. 

(Đề thị tuyển sinh ĐH, CĐ - khối B- Năm 2003) 


Bài 85. Một kim loại M có số khối bằng 54. Tổng số các hạt proton, notron 
và electron trong ion M” là 78 

a) Hãy xác định vị trí của M trong BTH và cho biết M là nguyên tố 
nào trong các nguyên tổ có ký hiệu sau: 


MP š iMH:v „Eey ,Êb 

b) Viết phương trình phản ứng khi cho M(NO;); lần lượt tác dụng 
với Cl,, Zn, dung dịch Cu(OH),, dung dịch AgNO,, dung dịch HNO, loãng 
(tạo ra NO). Từ đó cho biết tính chất cơ bản của ion M”. 

(Đề thì tuyển sinh trường CDSP Bến Tre - Năm 2003) 
Bài 86. Nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang diện là 36. 
Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. 

a) Xác định R và vị trí của R trong BTH. 

b) Nguyên tử R và ion R” giống và khác nhau chỗ nào về cấu tạo, 
tính chất hoá học cơ bản. Cho thí dụ minh họa. 

(Đề thi tuyển vinh trường CĐSP Bến Tre - Năm 2004) 
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Bài 87. Nguyễn tử của nguyên tố A có tổng số hạt proton, nowon và 
clevron là 45, trong đó số hạt? 


vang điện gấp 2 lần số hạt Không màng diện 


aj Viết cu hình electron nguyên tử của nguyên tô Á. Xác dinh vị trí 
(chủ Kỳ, nhóm) của nghyên (ð A trong BTH. 


bị Axi có chứa nguyên tố Á (trong đó A có số oxi hóa cau nhậu ở 
trạng thái đạc và loãng đếu tác dụng được với từng chí ALO,, Fe 
phường tình phản ứng xây ra, 


(Để thì nuyền xinh trường CĐ Giao thông TH + Năm 3001 


Chương 3 
KẾT HÓA HỌC 


LIE 


Bài 88. Tà: cao các nguyên tổ khí hiểm hoạt động hóa học rất kém, chúng 
tổn tại trong tự nhiên dưới dạng nguyên tứ tự do riêng rẻ. nguyên tử của 
chúng không liên Kết với nhau tạo thành phần tử. Cồn nguyên nể của các 
nguyên tỏ khác lại liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tỉnh thể 


Bài 89. Cúu hình clectron lớp ngoài cùng của nhôm là 3” 3p, Làm thể nào 
để nguyên tử AI đạt được cấu hình electren của nguyên tủ khí hiểm ngon 
(NG.2) 2n9) 2 

Liên kết của nhóm với clo thuộc loại liên kết gì? Viết sơ đổ hình 
thành liên kết đó 


Bài 90. Câu hình electron lớp ngoài cùng của brom (Br) là 4s” 4p”. Làm thê 
nào để nguyện từ Br đạt được câu hình clectron của nguyên tử khí hiểm 
krpton tKr: :s” 4p”), 


Liên Lết của brom với hiđro thuộc loại liên kết gì 2 Viết sơ đồ hình 
thành liên Kết đó. 
Bài 91. Việc củu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử magie và 
nguyễn từ clo, của ion magie (Mg””) và ion (CHÍ). 


Irong các loại chất trên thì nguyên tử bên hơn hay ion bên hơn 2 Tại 


suờỡ 
Bài 92. Việt phương trình biết điển sự hình thành các ion sau đây từ các 
nguyên tứ tương ứng Viết cầu hình electron của các nguyên tử và ion : 
aJK + K' : bì ,Br —> Br 
`. dị 2N SN 


Có nhận xét gì p eÌlecUrcn eoài Cặng-cưa-cao toc 


Bài 93. Viết 5¬ ñì 
những nguyên tử và 
n6 syÐ°®nuAt” vuẾŸ suiár; HKề, 


Bài 94. Thế nào l‹ liên kết ion 2 Liên Kết ion có những đạc điểm øì 2 Giải thích 


h electron của các nguyên tử và ion sau đây và chỉ ra 
ion có cùng số electron. 


Bài 95. Thế nào là lièn kết công hóa trị ? Cộng hóa trị có cực ? Cộng hóa trị 
không cực ? Liên két cộng hóa trị có những đặc điểm gì ? Giải thích 


có bán 


Bài 96. Khi tạo thành ion từ các nguyên tử thì các lop âm thường 
kính lớn hơn bán kính các ion đương có cùng số elcctron. Thí dụ ion K" và 
CT. Vì sao ? 


Bài 97. Nguyên tử của nguyên tố X cá 2 electron ở lớp ngoài cùng, N 
tử của nguyên tố Y có 6 electron ở lớp ngoài cùi 


Iyên 


Viết công thức của hợp chất tạo bởi X và Y 
Bài 98. Viết cấu hình clectron nguyên tử của các nguyên tc ó số hiệu 
nguyên tử Z= 8;9; L1; 12. Gọi tên các nguyên tỏ 

Viết sơ đỏ hình thành liên kết giữa những nguyên tử do theo từng đôi 
một. 


Bài 98. Liên kết cộng hóa trị tồn tại là do 
a) Các đám mây clectron. 
bì Các clectron hóa trị 
€) Hai electron dùng chúng (hày cấp eleetron dùng chung) 
đ) Lực hút tĩnh điện. 
Hãy tìm câu trả lời đúng. 
Bài 100. Hãy viết công thức clcctron và công thức câu tạo của cúc phản tử sau 
Bí; ;GH,;.ẠH; ;NH; ,CIH 


Bài 101. Những diều khẳng định sau dây có phải báo giữ cũ 
không? Giải thích. 

a) Các kăm loại chỉ 
thành anion 

b) Các phi kim chỉ có khả năng tạo thành anion, không bao giờ tạo 
thành cation 


g đúng 


ó khả năng tạo thành cation. nữ bạo giờ tạo 


©)_ Các nguyên tử có 1 elcetron lớp ngoài cùng đề tạo thành caUon nhí, 
d) Các nguyên tứ có 7 electron lớp ngoài cùng đẻ tạo thành amion nhất, 
e) Trong tính thể sất (HH) clorua FeCl; : 

- Cứ 3 ion Fe` thì có l ion CE. 

3 ion CŨ thì có Ï ion `” 


- Số ion Fe” bằng số ion CT. 


Bài 102. 


a) yên tử clo phải thực hiện bao nhiêu liên Kết cộng hóa trị với 
nguyện từ Khác thoác các nguyên tử khác) để cé cáu hình electon của 
nguyên từ khi hiểm gần nó nhất, Cho thí dụ mình họa 


bị Câu hỏi như trên với nguyên từ oxi, nợ, Cho thí dụ mình họa, 
Bài 105. Xác dịnh điện hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau : 
KEr. FeCl,. AI.O,. MgO. Na,S. LÍF. 
Bài 104. 
a0 Biết lõn sunfat mang hai diện tích âm, ion nhôm màng bà điện 
tích đương 


Hãy viết công thức của nhôm sunfät 


di thích vì sao lại viết như vậy. 


Eý lon phoiphat có công thức PO) và ion magic có công thức MẸ”. 
Viết công thức của hợp chất magie photphat, 

©¡ Xác dịnh điện hóa trị của tốn nhôm. magie, sunfat, phoiphat 
trong cúc hợp; chất trên. 


Bài 105. Liên kết len khác liên kết công hóa trị do đặc tính : 
at Không định hướng và không bão hòa. 
b¿ Không định hướng và bão hòa. 
€) Định hướng và không bão hòa 
@) Định hướng và bão hòa. 
Hã 


tìm câu trả lời đúng. 


Bài 106. Nêu sự khác nhau chủ yếu giữa liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. 
Bài 107. 
ai Viết sơ đồ tạo thành các phản tử F;, O;, N, từ các nguyên tử 
tường ứng, Viết công thức el¿etron và công thức cấu tạo của các phân tử đó: 
bì Dựa vào liên kết -ua các phần tự trên, hãy so sánh độ bên của chúng. 


Bài 108. Vì sao nước (H.O) có nhiệt độ sói cao hơn các hợp chất có khối 
lượng phản tử tương ứng 
Bài 109. Qi diều kiện thường, nước CH.O? là chất lông, hiđro sunfta (HS) 
là chất Khi 

Gấu thích vì sao có sự khác nhau vẻ tính chất vật lý này ? 
Bài 110. 

ai Biết tên sunfat SỐ; gồm nguyên tử S ở tâm, 4 nguyên từ oxi ở 4 
định của mọt từ điện đều 

Điều điện cấu trúc, viết công thức electren và công thức cấu tạo của 
Ien sunfat 


bị. Biết ion photphat PO} có cấu trúc tương tự ion SO)ˆ 


Biểu điện câu trúc, viết công thức clectron và công thức cấu tạo của 
lon photnhat 
Bài 111. Sản vếp các chất sau đây thành hai nhóm và giải thích VÌ sao sắp 
ếp như vậy : 
NCI,. H;. H.O.N:. NH.. Ó.. NÓ, 


~ Nhóm các chất có liên Kết cộng hóa trị phần cực 


- Nhóm các chất có liên kết công 
Bài 112. Thẻ nào là lại hóa obitan nợi ên nhân và điều Kiện 
lại hóa obitin, Cho biết một số kiểu lại hóa điển hình và dang bình học của 
phần tử tường 
Bài 113. Thế nào tà liên Kết kim loại ? Đặc điểm của liên kết Kim loại. Nêu 
các loại mạng tĩnh thể kim loại phố hiển thường gân 


án trị không phần cực 


› 


'ng. 


Chương 4 
PHÁN ỨNG HÓA HỌC 


Bài 114. Da vào cích phân loại phần ứng hóa học. hãy cho hiết các phần ng 
dưới đây thuốc loại phần ứng nào 2 Cần băng các phương trình phản ứng đó, 

n) CHỔ; ——> ŒO,+Ó,: AH>U 

b) Kị§ + CuCl => Cu§v + KCI. 

eị NÓ + Õ, «w ẢNÓ, š AH<0, 

đ) Ñ; + Hạ -3 †è + HỖ ý AHI>0. 

ðì KCIO, —— KCI + O, : WI>0, 
Bài 115. g phản ứng cho đưới đây thuộc loại phản ứng gì 2 

4) Phản ứng điều chế ctilen từ etmol 2 

bộ 1đro hoá propilen ? 


e} Phản ứng của nat¡ với etanol ? 
đ) Phần ứng điểu chế MO, từ NÓ 
Bài 116. 


quá trình œ 


bị làm lạnh 2 


Xét những quá trình sau đây, quá trình nào là quá tình oxi hoá, 
à quá trình khử, quá trình nào không có sự oxi hoá. sự khứ : 


ø) MnO, -> Mn” b)Cr,O' — CrƠ? 
c)HNO, ~> NO, : — đ)ìH,SO, —> SƠ) 
©)H1SO, a SỐ, : — gIẠI — —¬ ALO, 
CO CO: DƠC 2Œ, 


20 


~+3O. > 2AI.O. 


toxi hóa hay phi 


BANE KP: "hân ứng sau: 4A 
lịph 
Bài 118. Cần 


mu£ins pŸ 


khử 2 Giải thích vì sao 3 


ng các pHuPne trình phản ứng oxi hóa - khử sau bằng 


: : + OjŸ 
§ + KMIO, +H,SỐ,—> SỈ + MnSO, +K;5O, 
«}) My +HNO, —> Mu(NO/j), + NH,NO, + H:Ò 
+HNO, + Cu(NO,), + H,SO, +NÓ + í 
ChÕ, ~KI =H 5O, —> Cr(SO/, vi, +K,SỐ, +iELO 
+O; —> Fe,O, + so,† 
Kì KMnO, +K;SO. +H,SO, —- K:SO,+ MnSO, +H,Ø 
Bài 119. Cán bảng các phương trình phản ứng oxi hoá - Khử sau bú 
nhương pháp thăng bảng clectron : 
a) Phản ứng điều chè clo trong phòng thí nghiệm 
HCI + MnO, — MnCI,+Cl.ˆ + ÖHO 
HƠI + KMnO, -> KCI+ MnC]; + €I:† +H,O 
ấy hai chất oxi hóa là MnO, và KMnO, với khối lượng bảng 
nhậu thì phản ứng nào cho thoát ra clo nhiều hơn. 
b) Phản ứng điều chế nitơ đioxit : 
HNO, +Cu —> Cu(NO}.+ NO,? + HO 
Bài 120. Nguyên tố nitơ tạo thành hợp chất có số oxi hóa từ -3 đi: + 
Xác định số oxi hóa của ni trong các chất sau xeta 
trường hợp nào nitơ chỉ có tính oxi hóa, trường hợp nào nitơ chỉ có tính Kiiử ? 
a) NH,, NH,CI, HNO, , NO,. 
b) N;H, (hiđrazin). N:O, NO ,N,O, ,NH,NO.. 
Bài 121. Viết các phương trình phản ứng biểu thị quá trình biển hóa sau : 
AgGI 


+HO 


1) 


xem 


1o 
œ) @) G 
NaC!L —*> HCI —> FeCl, —* FeCl, 


‡° 
(8) 


(6 ỚŒ) 
H, —*> HBr —*#AlBr,—* Br, 
Cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào 2 


sau và chỉ rõ chất nào là chất oxi 


Bài 122. Cân bằng phương trình phan ứ 
hóa, chất nào là chất khử : 
SỐ, +H„§ — S+H,O 
SO, +Cl+H.O — H,SO,+HCI. 


nhận xét gì về vai trò của SỐ; (lưu huỳnh đioxit) trong hai phản 


ứng trên 


Bài 123. Người ta ngâm một thanh bạc vào dụng dịch vàng clorua (AuCl,), 
sau một thời gian thanh bạc được phủ một lớp vàng. 
a) - Cho biết tính khử của vàng. 
~ Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại tiãm ở vì trí nào ” 
~ Vì sao trong tự nhiên vàng tồn tại ở đạng Kim loại tự do 2 
hì Trong ¡50 mỉ dung địch vàng clorua (AuCl,; nông độ 0.07 moi/1, 
người tủ cho vào một lượng bột đồng dư. 
- Viết phương trình phản ứng xảy ra. Chỉ ra chất oxi hóa và chất khử. 
~ Xúc định nồng độ muối đồng (1Ú) tạo thành sau phản ún khối 
lượng dông đã bị tiêu hao ? 


Bài 124. Cho hồn hơn hai muối FeS,, FeCO, (ác : 
HNO, đặc, nóng, thụ được dung c;ch A và hồn hợp Khí B gồm NÓ, v › 
Thêm đụng dịch BaC], vào dụng dịch Á. Hấp thụ hôn hẹp khí R bảng dụng 
dịch NaOH dư, 

- Viết các phương trình phân tử và phương trình on + 
đã xả 
(Đề thu 


tọn của các 


phản ứt 


tuyển sinh vào Đại hạc., Cao đẳng - Nam 2003 - Khỏ. B) 


Bài 125. Hòa tan ¡6,2 gam bột kim loại R hóa trị FH vào € lít dụng dịch 
HNO, 05M (Œ = 125 gnl) Sau khi kết thúc phản ứng tì được Š.6 it Khí 
hến hợp khí NÓ và N. (đktc). Biết tỷ khối hôn hợp khí này so với hiđre là 14.4 
a) Tính % thee thể :ích của môi khí trong hồn hợp. 
b) Xác định Kim loại R 
€) Tính nồng độ % cÝa dụng dịch HNO, sau khí kết thúc phản ứng. 
(Để thí ty: xinh trường Cao đẳng Công nghiệp TÍN - Năm 2004) 


Bài 126. Hòa tan hoàn, toàn một íLoxit Fe,O, bằng axit H,SO, đặc, nóng, ta 
được 2,24 lít SỐ- tở đ&tc) ; phản dung dịch đem cô cạn thì được 120 gam 
muối khan 

1. Xác định công thức của sắt oxit 
iiên hành 
^, thành Fe, 
dịch H.SO, 


2. Trần 10.8 gam bột Ai với 34.8 gam bột FeO, ở 
sử lục đó chỉ xảy ra phủ 
Hồa tan hoàn toàn hến hợp chất rắn sau phản ứnz bằng dụng 
20% có = 1,14 g/mi: thì thụ được 16.752 lít H; (ở đK:c). 


^2 


phản ứng nhiệt nhôm. € 


suất phản ứng nhiệt nhôm. 
bì Tĩnh thể tích tối thiểu dụng địch H,SO, đã dùng 
(Đẻ thí tuyển xinh trườnh CDSP Bé Tre - Nàm 2003) 
Bài 127. : 
¿0 Hồa tần S32 gam Cú vào 3 lít dụng dịch HNO,, thủ được dụng 
dịch A và 4,928 lít hỗn hợp NÓ và NO. (đktc) 
Hỏi ở đktc 1 lít hộp hợp khí tr 
bì Cho 16.2 gam bột AI phản ứng hết với dung dịch À tạo ra hỗn 
hợp NÓ và N; và dung dịch B. P 
ính thể tích NÓ và N trong hỗn hợp. Biết tỷ khối của hỗn hợp này 
sơ với hidro là 14,4 
ể trung hòa dung dịch B phải dùng 100 mì Ba(OH), 1,3M. 


Tỉnh nồng dệ mol của dụng dịch HNO, bạn đầu. 


n nặng bao nhiều gam, 


) 


Chương 5 
NHÓM HALO7EN 


Bài 128. Trong nhóm haloger, theo số hiệu nguven tử tang dân : 
0) Bán kih nguyên tử tăng dân. 
b Độ âm điện giảm đản 
«¡Tính khử giảm dẫn, tính oxi hóa tà e dần 
đ) Nhiệt độ nóng chảy tăng dần 
©) Nhiệt độ sôi tăng dân. 
gì Khối lượng riêng của các đơn chất giảm dân. cường d°: mầu tăng dần. 
h)_ Khối lượng riêng của các đơn chất tăng dân. cường độ mu tăng dân. 
Hãy tìm những câu trả lời sai, 
Bài 129. Xác dinh số oxi hóa của các halogen trong cúc v iất - du: 
a) F¿, HE, NaE, BaF,, OE,, 
bị 1, HCI, NaCl, NaClO. HCIO,. HCIO,, Hí1O,. 
Ă©) Br,, HH-, NaBr, NaBrQ, HBrO,, HBrO,, J1Ủ¡c, 
dì 1, HỊ, Nai, NaÏO, HIO. HIO,. HIO,. HIO, 
Hãy nhận xct về số oxi hóa của các halogen 


Bài 130. - Trong số các phản ứng sau đây, những phản ứng nào váy cỉ 
Hoàn thành các phương trình phản ¡ 

a) HO+E: + 

h) KRr+(Cl; -—y 

c) Nai + Br. —> 

đ) KBr+]l - 

©) KCI + Bị, ¬ 

- Hãy nhận xí 
ứng trên 


› tính oxi hóa của E;, CŨ... Br,. và [, qua các phán 


Bài 131. Để xá: định thành phân dung địch A chứa các tọn Nà, CE, Br.T, 
người ta lầm 2 thí nghiệm sau : 


Lấy 20 ml dung địch A, cô cạn thu được 1.732 gam muốt khan. 


~ TN2: Lấy 20 mỉ dung địch A. lác kỹ với nước brôm dư, sau đó cô 
can thì thu được Ì ữ 
-T" Lấy 20 ml dung địch A. sục khí clo cho tới dị, sau do cô cạn 


thì thu được 14625 gam muối khan. 

A) Tính nềng độ mo] của môi ïon trong dụng dịch A 

b) Từ Í mÌ đúng dịch A có thể diều chế được bao nhiên gam brom. iot 2 
Bài 132. Cho 5 gám kẽm tác dụng với 138,69 mỊ dụng dịch axit elohidrie 
14,6% (D = 1,07 g/n1). Khí sinh ra được dân qua 4 gam đồng (HH) oxit nung 
nóng. 

Tính thể tích tối thiểu dung dịch axit sunfuric nông độ 19.6% (Ð = 
1,14 g/m1) cần phải lấy để tác dụng với hôn hợp thu được nhằm tách đồng ra 
khỏi hỗn hợp. Có bao nhiêu gam đồng được tách ra ? ‹ 

Bài 133. 

a) Điều chế khí clo bằng cách đị°* phúc: ®ung dịch muối ăn NaC! 
bão hòa có màng ngăn. Tính khối lượng muối ăn -hứa 98% NaC| dể điều 
chế 560 tít khí clo (đktc). 

b)_ Nếu dùng axit clohidric đặc và mangan đioxit thì khối lượng mỗi 
chất là bao nhiêu đề diều chế được thể tích elo trên ? 

Bài 134. Có các hóa chất: Axit HCI đạc, MnO,, KMnO,, hãy điều chế khí 
clo. 

a) Nếu hai chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau, thì phản ứng nào 
cho lượng clo nhiều hơn ? 

b) Nếu hai chất oxi hóa có số mol bằng nhau, thì phản ứng nào cho 
lượng clo nhiều hơn ? 
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Bài 135. Chó I lí hidro tác dụng với 0672 lít clo cđKtc) rồi họa tán sản 
phẩm vua Tt bu được dụng dịch Á 


Lấy Š gam dung dịch A cho tác dụng với AgNO. dư. thu dược 


án Ứng giữa lÍ: và CI 
Bài 136. Việt bình kín chứa 
cho phản ứng xảy ra. Khí trong 
đựng NHƠN răn, thấy khế 


1 gam hồn hợp gồm chỉ và 
bình sau phản ứng được d 
+ Tượng ống tăng lén 8,1 nam: 


hidre, Tác dòng 


"Q04 BIỆU chữ 


Hãy xác định % thể tích và % Khối lượng mã hidro có thể có tết đã 


trong hón lợn đầu 
Bài 137. ' hôn hợp gảm 3 khí: oxi, hidro và cỉo thec 
W„ (Ấy LÝWu =124/1 


Tôn mọt 


a' Viếl các phương trình phần ứng xảy ra 


òn dư c 


bì San nhan ứng nào không ? Tại sao ? 


c¡- Xác định tên chất sau phản ứng 


Bài 138. Trong c 


bão hồa để sâu xuất cíc 


nghiệp người ta điện phân đụng địch muôi ăn NCT 


Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra trong hai trường hợp 

A1 Có màng ngăn giữa anoL và catot của bình điệu phản. 

bị Không có màng ngắn 

Cho hiết vai trò của màng ngắn amiang trong trường hợp trên - 
Bài 138. Có hôn lọ mất nhân đựng riêng rẽ từng dụng dịch của bốn chất 
xan : HCI, NaCI., BaCl;, và NaCIO 

Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết bốn chất đó. 


Bài 140. Cho mangan dioxit tác dụng hoàn toàn với 20 gam dung dịch L{CI 
36.5%. Dân khí sinh ra lội qua 500 mĩ dung dịch KOH 2M ở nhiệt dộ 
thường. 

4) Tính nồng độ dung dịch các muối sau phản ứng 

b) Sau phản ứng còn dư KOH không ? Nông độ là bao nhiêu ? Coi 
thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể 
Bài 141. Đặt hai bình trên hai đĩa cân, mỗi bình chứa 100 gam dung dịch 
axit clohidric 205. Cân ở vị trí tháng bằng. 

Cho 20 gam kẽm vào bình thứ nhất và cho 20 gam magie cacbonat 
vào bình tứ hai. 

+) Cân sẽ ở vị trí nào sau khi kết thúc phản ứng. 

b) Cân có thăng bằng không nếu ở cổ bình có bịt những quả bóng 
cao su dể thu khí thoát ra 
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Bài 142. Cho hôn hợp A gồm bót đồng và bột nhóm tác dụng hoàn toàn với 
clo dự, San phản ứng thụ được 2,24 gam chất rắn. 
Nếu cho hỗn hợp A dụng với dụng dịch HƠI Ö.IM (dư) thị thụ 

được 224 lít khí tdktc) và một chất không tan 
ác phương trình phản ứng 

h) Tính tý lệ phân tram về khối lượng của đồng và nhóm trong 
hỗn hợp A? 

c¿_ Tính thể tích dung dịch HCI 0.1M đã tham gia phản ứng 


a) Hãy viết 


° 
Bài 143. Có hỗn hợp muôi NaCl và 
lương hên hợp. Hòa tan hôn hợp vàc nước 
đến dư. ¡.àm bay hơi đụng địch cho tới Khi thú được muối khan 


aBr, trong đé NaBr chiếm 10% khối 


rồi cho khí clo lội qua dụng dịch 


Hãy cho biết khối tượng hỗn hợp đầu thay đổi báo nhiều phần trăm 2 


Bài ?44. Có một hón hợp gồm sắt và môi kim loại khác cc hóa tr? không đối 
Chó nôn hợp tác đụng với axit clohidric dư, thụ được 7/84 lít Khi hidro (dKtc) 
Nếu cho bến hợp đó tác dụng vẻ ý: „4 lít khí 
(đk¡ Sở nguyen tử sất và số nguyên tử kim loai chưa biết trong hồn hợp tý 
ệ với nhau sá 
ad, Xác định thể tích khí elo (đKteì để phản ứng với Kim loại chưa 


biết đó. 


khí clo thì phải dùng ¡ 


định héa trị của Kim loại chưa biết, 


Bài 145. Nung 3.195 cam hồn hợp KẾT và RCIO, với môi lượng chất xúc tác 
thu được chất khí và một chất ran Hòa tan chất raần vào nước, lây nước. 
lae che tác dụng với dưng dịch AgNO; dư thì thú được 4,305 gam kết tủa. 


MnG; 


a} Viết phương trình phản ứng xây ra, 

b). Tính thành phản phần trăm ve khối lượng của môi chât trong hôn 
hợp dâu 

e3 Tính thể tích khí thu được ở đkte 


Bài 146. Cho một muối halogenua của môi kín: loại hóa trị l. Hòa tán a 
gam: nuối đó vào nước rồi chia thành hai nhần bä 


g nhàu 
- Phân một cho tác dụng với dùng dịch AgNO, dư. thu được 5,74 
gam: Kết tủ: 


- Nhúng một thanh sắt vào phần hai Sau khí kết thúc phân ng, 


thành sắt nàng thêm Ö. 16 gam 


ta) Xác định công thức hóa học của muối. 
b) Tính khái lượng a gam muổi đã đem hòa tan. 
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Bài 147 loa táo N cam hôn hợp gồm sát Và một kim loại hóa trí H vào dụng 
dịch axit clohidric dư, thứ được 4.4& lít khí hidro (đRte). Mặt khác, để hòa tan 
4Ñ gam kim loại hóa trị lÍ đó can gân đến SỐ mí dụng dịch HC! EM 

Xác định tên Kim loại và thành phản phần tram vẻ khối lượng của 
hỗn hợp. 


Bài 148. Khi cho (54 gam: kim loại M có hóa trí Không đổi tác dụng hết 
với axit HR. thủ được 672 em` khí hiđre (đkte} 
M. 


# dịch HB£ TM đã tham giá phần ứng với M 


ai Xác định kim lo: 


bị Tính thế tích dụ 


có Khối lượng muôi tạo thành sau phan ứng là bao nhiều gảm, nến 
hiệu suất phản ứng là 907 
Bài 149. Cho hòn hợp Nai và Nữ: hòa tan vào nước, thú được dung dịch 
4 Cho vào dung dịch A một lượng brom vừa đủ, thủ được muối X có khôi 
lượng nhỏ hơn kš 


hối lượng của hôn hợp muối bạn đầu là a gam, Hòa tan X 
vào nước được dung dịch b Suc khí clo vừa đủ vào dụng địch B. thu được 


muối Y có khôi lượng nhỏ hơn khó: lượng của muối X 


3a gam. 


Xác định phân trăm treo khôi tượng của 
bản đầu (coi Cl:. Br;. l- không phán tng với nước}. 
CSP Kon - Nătuu 2004) 


hất trong hỗn hợp muối 


(Để LÍ tvÈH SiHÍ trường 
Bài 150. 

Muôi ấn clorua (NaCU) bị lân các tạn chất là Na,SO,. MgCI., MgSO, 
CủCl,, CaSO,, Cá(ẴHCO,),, Mg£ẳHCO,),. Hãy trình bày phương pháp hóa học 
để tách riêng Na€† tỉnh khiết. 


3. Hoàn thành các phương trình phần ứng ở dạng phân tử và tọn rút gọn 
theo sơ đồ chuyển hóa sĩ 
a) dd FeCl; + Na,CO, + H.O -> 

b) KAIO.~NH,CI+H.O 

c? Cu + NaNO; + HCI Nà 

d) FcCl.: HCI~.O; _> 


tĐể thể toyền xinh tường CDSP Nhú Trang - Năm 2002) 


M 


Bài 151. Khi nung nóng muếi? kali clorat (cồn gọi là muôi Bectôl€) thì một phần 
muối phân hủy chc h muối kali peelorat và kali clorua. 

4) Viết các phương trình phản ứng phân hủy muối kali clorat (cân 
bằng phương ?rình bang phương pháp thăng Dăng electron). 


voNi, một phần tạo 


Ki 


b) Tĩnh khối lượng các chất rần còn lại sau Khí nàng HT gam Kaii 
clorat, Biet rang cé 6.72 lít oxi tdEI€¡ thoát ra, kali clorat phần huy hoàn toài 


Bài 152. Cho khí clo điều chế được bàng cách chế hóa 69,6 gam mangan địexit 
với axit clohidric đặc (vừa đủ) đi qua Š0O mÌ dụng dịch nà hidroxit 4M, 

Xác định nồng độ mọi của cức muồi được tạo thành (Sự biên đôi thể 
+: của dụng địch Khi hòa tần chó Không đẳng kể). 


tí 
Bài 153. Khi chế hóa 15,32 gam hồn hợp kah cflorua và nan: clorua hàng 
axH sunfUrie đặc dư, thủ được 600 mÍ dụng dịch axit clohidrie 04M 


Xác định hàm lượng kali clorua và natri clorua trong hón hợi› 


Bài 154. Có mội hồn hợp gói sắc s 
hồn hợp đó cho tác dụng với axit slohidric dự, 1bú được LÍ2 mí hiđro (đ&te) 


ắt JU) oxit và sát (HD oxit. Lấy Ì gam 


Nếu Khử L gam: hôn hợp đó bảng hidro, tạo thành Ö.2 1 L5 gam: nước, 


Hãy xác định khôi lượng của mỗi chất trong I gam hồn hợp. 


Bài 155. Chó sản phẩm thủ được khí đún nóng hên hợp 5,6 gam bột sắt và 
1,6 gam bột lưu huỳnh vào 500 ri dụng dịch axit HƠI. thủ được mội hôn 
100%) 


hợp khí và dung địch A (hiệu suất phản ứng 
a) Tính thành phần % thể tích hồn hợp khí 
bì Để trung hòa axit HCI còn dư irong dụng địch A phải dùng 125 
ml dụng dịch NaOH 0,1M. Tính nông độ mol của dụng dịch HƠI đã dùng. 
Bài 156. 
a) Lấy một bình cầu chứa 250 gam nước clo đưa ra ngoài ánh sắng 
trời thị có 0,112 m{ khí (đKtc) được giải phóng. 


Hãy tìm nồng độ % của dựng dịch đầu. Cho rằng tất cả c]o tan trong 
nước đều tác dụng với nước. 

b)_ Cho 5 gam brom có lẫn clo vào dung dịch chứa 1,6 gam kali bromua. 
Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch. thu được 1,155 gam chất rắn khan. 


Xác định % khối lượng của clo trong Š gam brom trên. 
Bài 157. Cho hón hợp NaC| và NaBr tác dụng với dung dịch AgNO, dư. 
thu được kết tủa có khối lượng bằng khối lượng AgNO, tham gia phản ứng. 
Tính thành phần % khối lượng của môi muối trong hón hợp. 


Chương 6 
NHÓM OXI 


Bài 158. Trong nhóm VLA, đi từ oxi đến telu, những 
như thể nào ? Giai thích ? 


tỉnh chất sau biển dõi 


Bán Ninh nguyên fM, 


~ Đo àm điện 

- Tính phi Rim 

~ Tính chất của c¡ 
tổ nhóm VI Á) 
Bài 159. Viết cả 


sửa ðXI trong 


AxH có công thức HN trường đó X là các nguyện 


+ hình electron của nguyễn tử oxi và giải thích số oXi hóa 
e hợp chất 


Việt bốn phương trình phản ứng để mình họa tính chất oxi hóa của 


sXI. 


Bài 160. Tỷ Khối của hồn hợp oxi và ozon so với H 
này thành phần của oxi theo thể tích là 


\ 20, Trong hồn hơn 


ỦJJUỚUP ) HỊSẤS j gì2IW ‡ đị St 
Hãy chọn đáp số dũng, 


ếm 161. Đối chảy hoàn toàn SU gam pữit trong kh chí thị được chất 
ran A và chất Khí B, Lượng chất ran A phản ứng vừa dủ với 200 gam dụng 
địch axit suntnic 292, Khí B được trộn với 20.16 lít khí oxi fdKtc) trong 
bình kín có chất xúc tác, ở nhiệt độ 400C, Ấp suất trong bình Tà 1 am. Sau 


phản ứng, đưa nhiệt độ về 4007C thì thây ấp suất trong bình là (LÑ atm 


9) Tính độ nguyên chế 
chải trong bình sau phản ứng. 


1 của nữ, 


hị Tỉnh số moi rừng 


Bải 162. Khi đối nóng 12624 gam ki pemaneanat, thụ dược 5.72 lí oAi 
(dKte). Xác định độ phân hủy của Kali penanganat và thành phân của chất 
rần còn lại 


Bài 163. Khi phân hủy 273,4 gam hồn hợp kai! clorat và Rali pemangunat, 
tạo thành 39,28 lít oxi (đKtc) 


Xác định thành phần phần trăm của hôn hơn bạn đầu 
Bài 164. Khi dõi Í gam hòn hợp động sunTua và kẽm sunfuad có chứa 3,27: 
tập chất không cháy, thu được một lượng khí có thể 
dụng dịch lọt 0,1M. 


ức định t 


m mất mầu 100 ml 


trong hên hợp. 


nh phản phản trăm của đồng sunfua và kẽm sunfua 
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Bài 165. Khi dốt cháy 9.7 gam một chất, tạo thành 8,1 gam oxicủa một 
kim loại hóa trị II chứa 80.2% kim loại và một chất khí có tý khối so với 
biđro là 42. Khí sinh ra có thể lầm mất mầu dung dịch chứa 16 gam Br, 
Xác định công thức của chất đem đốt 
Bài 166. Có hai muối là natri hidrosunfit và sắt sunfua. Cho hai muối này 
tác dụng với axit HƠI dự, thu được hai chất Khí. Cho hai chất khí vừa thụ 
dược tác dụng với nhau. tạo thành 9.6 gam chít rần., 
Tính khối lượng của natr¡ hidrosunfit và sắt sunfua đã lấy để phản 
ứng. Biết hai khí tác dụng với nhau vừa đủ. 
Bài 167. 
1 Bằng cách nào loại bộ môi khi treng các hồn hợp khí sau 
a) SƠ, trong hỗn hợp khí SỐ, và CÓ, 
b) SÓ, trong hôn hợp khí SỐ; và S 
e) CO, trong hôn hợp khí CÓ. 
đ) HCI trong hồn hợp khí HCI 
2; Từ Ú.1 mồ! axi: H,SO, có thể điều chế dược SỐ; với thể tích ở đktc 
lần lượt là ;.12 lít, 3.33 lít, 3.36 lít được không ? Giải thích, mình họa và 
viết phương trình phản ứng. 


Bài 168. Oxit của nguyên tổ R có phần trầm khối lượng oxi trong phân tử 
là 50 % 

aj Xác định nguyên tổ R và công thức phân tứ của öxit, Đây có phải 
là oxit cao nhất của RÑ không ? 

b) Trộn ðxit trên với Khí cacbonie, thủ tưý¿ tòn hợp khí A có thể 
tích 3.36 lít (đktc) và có tự khối so với khí hidro ` 38,66. Cho hỗn hợp A 
vào T00 mĩ dụng dịch KMnO, TM. Sau Khi phân ứng Kết thúc, thú được 
dung dịch B. 

- Dung dịch B còn màu tím như bạn đầu không 2 Giải thích 

- Chia dụng dịch B thành hai phần bằng nhàu. Tĩnh khối lượng NaC¡ 
tác dụng hết với phần thứ nhất và thể tích dung dịch KOI| 02M trung hòa 
được phản tử thứ hai ? Biết các phan ứng đều dạt 100% 


Bài 169. Xác định khỏi lượng axit sunfurie có thể thu được từ 1,6 tấn 
quảng có chứa 60% Fe§;. Biết hiệu suất các phản ứng đều đạt 100% : 

A) 508kg : h' 1725 tán: 

e; 1200 kg ; d,6520 kẽ 

Hãy chọn đấp số đúng 


Bài 170. Một oleum có công thức H;SO,nSO,. Hòa tan 3.38 gam oleum 
trên vào nước, được dụng dịch Á, Đẹ trung hòa hoàn toàn A cần dùng hết 
3400 mỊ dụng dịch NAOH ^MI. 


Xác định công thức phán từ của loạt olsutm tiến 


Bài 171. Có 100 mỊ dụng dịch H,SỐ, đặc, nồng độ 98%, khối lượng riêng 
Ð = 1.84 gán!, Người ra muốn pha loãng dụng dịch trên thành dụng dịch 
H.SO, 20% 


at Nch cách tiến hành 


b} Tính thể tích nưcc cần dụng để pha loãng 


Bài 172. Cho 55 sam hỏn hợp hai muối Na,SỐ. và Na,CG, tấc dụng hết 
với dựng dịch EÍ SỐ, loãng, thủ được hồn hợp Khí á\. Tỷ khối của Á đói với 
hidro bảng S1. 


+ Tính khôi lượng từng muới trong hôn hợp trên. 


b¿ Trồn A với 0325 rnol oxi được hồn hợp khí B. Che B đi qua xúc 
tác với V-O, nung nong dược hỏn hợp khí C. Tỷ Khối của hỗn hợp khi C so 
với hidro bằng 21.5, 

- Xóế định thành phần phần trầm thể tích của từng khí trong hôn hợp C 

~ Tính hiệu suất chuyến hóa SỐ; thành SỐ, 

Bài 173. Khi nhiệt phản 12.35 gam KCIO; rấn, thu được hồn hợp răn A và 
0.672 tít khí oxi (đkte), Hòa tan hoàn toàn A trong nước rồi cho dụng dịch 
thủ dược tác dụng với dụng dịch AgNO, dư. thu được 4.305 gam kết tủa 

Tính thành nhàn phần trầm của từng chất trong hôn hợp A Biết răng 
xự nhiệt phân KCIO, xảy ra theo hai phản ứng : 

KGIOÔ, =› KCI + KCIO, 
KCIO, — KCI +O. 


n 


Bài 174. 

a) Xác định khối lượng anhidrit sunfuric và dụng dịch axit sunfUric 
49% cần để điều chế 450 gam dung dịch H;SO, 83,3%. 

bì Khi hòa tan một oxit kim loại hóa trị IĨ băng một lượng vừa đủ 
dụng dịch H,SO, 10%, thủ được dung dịch muối có nồng độ L1,8%, 


Hãy xúc định nguyên tử khối của kim loại 
Bài 175. Hòn hợp chất răn A gồm Na;SO,, NaHSO, và Na,SO,. Chủ 3S 
gam Á tíc dụng với dụng dịch HS, loãng dư. Khí SỐ, sinh ra làm mìi 
mầu hoàn toàn 675 mĩ dụng dịch bront 02M. Mặt khác 7,14 gam A tác 
dụng vừa dù với 21.6 mì NaOH 0.125M 

a)- Viết phương trình phản ứng xảy ra 

bì Tính thành phần phần trăm các chất trong hôn hợp A. 


Bài 176. Tìm công thức phần tử của các chất sau : 

ai Đốt chảy hoàn toàn 0,68 gam một hợp chất vô cơ X chỉ thu được 
0.318 lút khí SỐ, (đktc) và 0.36 gam HO. 

bì Đốt chấy hoàn toàn 1.12 gam chất vô cơ Y chỉ thu được Ì.26 
gam nai sunt, 0,18 gam nước và 224 mÌ khí SỐ, (dKtC). 


ất hữu cơ Z2 chỉ thú được 5,28 
ta Z là 342 dvC 


¡ng Xây ra khí lân lượt cho X. Y. Z tác 


Viết các 


với XI sunfuric đạc nóng 
Bài 177. 
a) Có S00 gam dụng địch ai clorat bão hòa ở nhiệt độ 20C. nồng 


độ Hà 65%: Cho bấy bơi nước ở nhiệt độ không đối 20C cho đến Khi thụ 
được một hồn hợii rắn và dụng địch nâng 3j3 gam 


Tính Khỏi lương chất rấn Kết tính lại và tính Khối lượng của K: 
elorat và của nước còn lại trong dụng dịch 


v 735 gam chất rắn kal clorat nung ở nhiệt độ thích hợp để 
1 toàn nó theo hai phản ứng song vòng sau 


KCIO, lý KCI+O, và KCIO, Ö$ KCI+ KCIO 


rơng chất rắn thủ được sau khí nung đem hoà tan hoàn t 


phần huy h 


nước, sau do cho dụng địch bạc niưät vào đề kết tủa bết ion Cl, iượng Kết 


tủa thu được ít hơn so với lượng hạc nirat đã phản ứng là 1.3 An], 


Viết các phương trình phản ứng xay ra và tính sơ mọi kah clorat đã 
phân hủy theo môi pÏ trình phản ứn 
Bài 178. 

a)- Khi cho dụng dịch axit H;SO, tác dụng với dụng dịch NAÓH. thụ 
được 3,36 gam muối axit và 2,84 gam muối trung hồi, Tính lượng dụng dịch 
axg H SỐ, 20% và dụng địch NAOH T0 đã dùng 

BỊ Trồn T30 mÌ dụng địch axit HSO, với 40 mÌ dụng địch NaOH 
dịch sau Khi trộn chứa một muối axit và còn dư HSỐ, có nóng độ 
G 1M Mật Khác. nêu trộn 40 mÌ dụng dịch H.SO, với 60 mÍ c “dịch NIÒH 
này thì trong dụng địch sau Khi trộn còn dư NẠOH có ¡ sng độ Ö. i6M 


fc định nồng độ mol của hai dụng địch H,SỐ, và NaOH bạn đầu. 


Bài 179. - Hến hợp A gồm bột nhóm và bột lưu huỳnh, Cho 13.275 gam Á 
tác dung với 400 mĩ axit HCI. thu được 7,392 lít Khí (đktc) bạy ra và dụng 
dịch B 

- Nếu nung nóng 66375 gam A trong bình Kín Không có oxi tới nhiệt 
đồ thích hợp, được chất D, Hòa tan hoàn toàn D trong 200 mĨ dụng dịch axit 
HỢI 2M, thủ được dụng dịch E và Khí F' 


a) Hãy tính nồng độ các chất trong dụng dịch B và dụng dịch E. 


bì Dân khí F (đã được làm khỏ) qua ống sứ chứa CuO dự được núng 


nống (không có oxi của Không Khí). 


nh khối lượng của các chất sản phẩm phản ứng sau Khi nung. Biết 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 


Bài 180. Hồn hợp A gồm Mg và Fe. Cho 5,1 gam hỗn hợp A vào 250 ml 
dung dịch CuSO,. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. lọc, thu được 6.9 gam 
chất răn B và dung dịch C chứa hai muối. Thêm dung dịch NaOH dư vào 
dung dịch C. Lọc lấy Kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng 
Không đổi được 4,5 gam chất rắn D. Tính : 

a) Thành phán phần trăm theo khối lượng của các kim loại trong 
hến hợp A. 

b) Nông độ mol/lít của dụng dịch CuSO,. 

©) Thể tích khí SO, (đktc) thu được khi hòa tan hoàn toàn 6,9 gam 
chất ran B trong dung dịch H;SO, đặc, nóng. 


Bài 181. Cho bột lưu huỳnh vào bình chứa đầy không khí rồi đốt cháy 
hoàn toàn, sau phản ứng không còn chất rắn. 

a) Tính tỷ khối đối với heli của hồn hợp khí thu được sau phản ứng 
nếu lượng oxi trong bình vừa đủ đốt cháy lưu huỳnh. 

b) Nếu oxi trong bình còn dư thì tỷ khối hồn hợp khí thu được sau 
phản ứng đối với heli là 8,4. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp. 

Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, He = 4. 

Bài 182. 

4) Một bình kín, dung tích 1.5 lít chứa hỗn hợp khí gồm : H,S và O, 
dư ở 27C và 623,6 mmHg. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp rồi dẫn sản phẩm 
vào 49,18 mÏ nước, tạo thành dung dịch axit có nồng độ l,64%. 

Hãy tính % thể tích khí trong hến hợp đầu 

b) Nếu dung tích của bình là 5,6 lít ở đktc chứa hỗn hợp khí trên. 
Đất cháy hoàn toàn hỗn hợp rồi cho sản phẩm vào bình chứa 200 gam nước, 
được dung dịch đủ làm mất màu hoàn toàn 100 gam dung dịch brom 8%. 

- Tính nồng độ % của axit trong dung dịch. 

- Tính thành phần % khối lượng của hỗn hợp khí ban đầu. 

Bài 183. Người ta dùng không khí dư 60% so với lượng cần thiết để đốt 
quặng pirit sất. Biết không khí chứa 20% thể tích khí oxi. 

4) Hãy tính thành phần % thể tích oxi có trong hỗn hợp sau khi đốt. 

b) Hãy tính thành phần % thể tích oxi từ tháp tiếp-xúc ra sau khi đã 
oAi hóa hoàn toàn anhidrit sunfurơ. 

Bài 184. Có một kim loại M hóa trị II. Hòa tan m, gam M vào dung dịch 
H,SO, loãng vừa đủ thì thu được 0,672 lít khí (ở 54,6°C và 2 atm) và một 
dung dịch X. Chia dung dịch X làm hai phần bằng nhau. 

a) Phần I cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa nung 
cho đến khối lượng không đổi thì được 0,8 gam chất rắn (hao hụt khi nung là 
20%). Xác định kim loại M và tính m,. 

b) Phản II sau khí được làm bay hơi nước thì thu được 6,15 g muối 
ngậm nước. Tìm công thức của muối ngậm nước. 
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: Chương 7 ` 
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 


Bài 185. Một phản ứng hóa học xảy ra theo phương trình sau : 
A+BòC 

Nồng độ ban đầu của A là 0,80 mol/1, của B là 1,00 mol/1. 

4) Sau 20 phút, nồng độ của A còn 0,78 mol/I. Hỏi nồng độ của B là 
bao nhiêu ? 

b) Tính tốc độ trung bình của phản ứng. 
Bài 186. Ở nhiệt độ 30°C, tốc độ của một phản ứng hóa học bằng 0,01 
mol/I. phút. Ở nhiệt độ 60°C, tốc độ của phản ứng này là bao nhiêu ? Biết 
rằng khi nhiệt độ tăng 10°C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. 
Bài 187. Bỏ hai mảnh kẽm có khối lượng và kích thước như nhau vào hai 
cốc đựng dung dịch axit HCI có thể tích như nhau. 

- Nồng độ axit HCI ở cốc thứ nhất là 0, mol/I. 

~ Nồng độ axit HCI ở cốc thứ hai là 0,6 mol/I. 

Hỏi ở cốc nào có nhiều bọt khí bay lên ? 
Bài 188. Tốc độ phản ứng hóa học sẽ tăng bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ 
từ 25°C đến 859C. Biết hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng là 3 (nghĩa là khi 
nhiệt độ tăng lên 10C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần). 

Qua kết quả tính toán được, hãy so sánh định tính ảnh hưởng của 
nhiệt độ và của nồng độ đến tốc độ phản ứng. 
Bài 189. Cho phản ứng : A+2B  C. 

Nồng độ ban đầu của các chất : [A] = 0,3 mol/l; [B] = 0,5 mol/ và 
hằng số tốc độ phản ứng k = 0,4. 

a) Tính tốc độ phản ứng lúc đầu. 

b) Tính tốc độ tại điểm t khi nồng độ chất A giảm 0,l mol/I. 
Bài 190. Cho phản ứng : 2A+BosC. 

Hỏi tốc độ phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu lần khi : 

a) Tăng nồng độ chất A lên hai lần ? 

b) Tăng nồng độ chất B lên hai lần ? 
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c) Tăng áp suất hỗn hợp lên 3 lần (giữ nhiệt độ không đổi và giả sử 
A, B đều là chất khí). 

đ) Giảm nồng độ chất A xuống 3 lần. 
Bài 191. Trộn 5 mol chất A và 8 mol chất B vào bình kín dung tích 2 lít, 
phản ứng xảy ra theo phương trình : 

2A+BRS€ 

a)_ Tính tốc độ phản ứng lúc ban đầu theo hằng số k. 

b) Tính tốc độ phản ứng tại thời điểm chất B còn lại 70% lượng ban 
đầu 
Bài 192. Tính hằng số cân bằng của phản ứng thuận nghịch : 

CO() + Cl¿(k) Ỳ COCI,(k) 

Khi biết các nồng độ cân bằng : [CI;] = 0,3 mol/I ; [CO] = 0,2 mol/1 
và [COCI,] = 1,2 mol/l. 
Bài 193. Nồng độ ban đầu của H; và I, đều là 0,03 mol/l. Khi đạt đến cân 
bằng, nồng độ của HI là 0,04 mol/I. 

a) Tính nồng độ cân bằng của H, và I.. 

b) Tính hằng số cân bằng K của phản ứng tổng hợp HI. 
Bài 194. Một bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H; và 0,5 mol N,. 
Cho phản ứng xảy ra. Khi phản ứng đạt tới cân bằng, có 0.02 mol NH; tạo 
thành. 

Tính hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp NH,, 
Bài 195. Hàng số cân bằng của phản ứng : 

CO.(k) + H,(k) Ỳ CO(k) + H,O(k) 

ở 800°C bằng 1. Nồng độ ban đầu của CO, là 0,2 mol/I và của H; là 0.8 mol/I. 

Tính nồng độ cân bằng của 4 chất trong phản ứng. 
Bài 196. Cho N, và H; phản ứng với nhau để tạo thành amoniac. Phản ứng 
đạt trạng thái cân bằng khi : 

[N;] = 3 mol/1 ; [H;] =9 mol/1 ; [NH;] = 5 mol/1. 
a) Tính hằng số cân bằng của phản ứng. 
b) Tính nồng độ ban đầu của các chất. 
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Bài 197. Cho I mol aXiL axetic và l mol rượu etylic vào bình cầu, tạo điều 
kiện cho phản ứng xảy ra : 
CH,COOH +C.H.OH < CH,COOC,H, + H.O 
Khi đạt trạng thái cân bằng, trong hôn hợp có 2/3 mol este. 
Hỏi sẽ thu được bao nhiêu mol este khi đạt trạng thái cân bằng trong 
các trường hợp tương ứng với nồng độ các chất ban đầu : 
a) I mol axit + 2 mol rượu . 
b) I mol este + 3 mol HO. 
Bài 198. Cho phản ứng : 
2§O; + O; &* 25O,. 
Ở nhiệt độ 1, nồng độ lúc cân bằng của các chất là : 
[SO;] = 0,2 mol/I ; [O;] = 0,1 mol/I; [SO;| = 1.8 mol/. 
a) Tính tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch. 
b) Khi thể tích hỗn hợp giảm xuống ba lần thì cân bằng sẽ chuyển 
dịch theo chiều nào ? 
Bài 199. Cân bằng của những phản ứng thuận nghịch sau đây : 
COGI,(k) 
CO(K) + H;O(K) 
N,Œ) +O,(k) 
25O.(k) 2§O,(k) + O,@k);  AH= 192 kI 


Chuyển dịch về phía nào khi : 


CO() + CL(k); AH= 113 kỊ. 
COjK) + Huk); — AH=-418kI, 
2NO(k) ; AH= 180.5 kJ 


W1 


a) Tăng nhiệt độ của bình phản ứng. 
b) Tăng áp suất chung. 

Bài 200. Cho phản ứng thuận nghịch : 
4HCI(&k) + O/k) ZŸ 2H,O(k) + 2Cl(k); AH=-112,8kI, 
Những tác động sau đây có ảnh hưởng đến nồng độ của clo hay không : 
a) Tăng nồng độ oxi ? 
bì. Giảm áp suất chung ? 


c) Tăng nhiệt độ của bình phản ứng ? 


PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI 
VÀ GIẢI BÀI TẬP. 


Chương 1 
NGUYÊN TỬ 


Bài 1. - Khối lượng của một mol electron : 
6.02.10.9,1. 10”*= 54.78. 10 gam. 
- Khối lượng của một mol proton : 
6.02.10?.1,67. 10°*= 10,05, 10'+ 1 gam. 
Bài 2. - Hạt mang điện trong nguyên tử là proton và electron. Hạt không 
mang điện là notron. 
Trong nguyên tử trung hòa, số proton = số electron. 
Theo đầu bài ta có: P+NÑ+E=82 


2P+N=82 
Trong đó: P=E -> 

2P-N=22 
Giải hệ phương trình ta có : P= E =26 và N = 30. 
Vậy : 


~ Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là Z = 26. 
- Số khối của nguyên tử X là 26 + 30 = 56. 
Nguyên tố X là sắt, có ký hiệu : „Fe . 


Bài 3. - Thể tích của hạt nhân nguyên tử hiđro : 


v,=# ~4 3141.1075) =4,9.107®mẺ, 
8 "8 
- Thể tích của nguyên tử hiđro : 
VẢ... x4 (0,53.10”'9)* =6,3.10°"'m^ 


- Ty lệ thể tích của nguyên tử hiđro so với thể tích hạt nhân của nó : 
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6s3.TØ _m — 1 5,}0* lần (rất lớn). 


Ỳ, ác 
V, 419.10 m` 


Bài 4. Theo đầu bài, số khối và nguyên tử khối không chênh nhau quá một 
lơn vị nên có thể áp dụng cách xác định điện tích hạt nhân của nguyên tử X, 
Ý và Z như sau : 
16 58 82 

2Z„= nc TC 3 ~19; Z;= 3 ~26. 

- Nguyên tố X là nguyên tố bo, có số proton = 5, số notron = 16- 
.5+5) = 6 -—> số khối A = II. Ký hiệu : *B. 

- Nguyên tố Y là nguyên tố kaÌi, có số proton = 19, số notron = 58- 
(19+19) = 20 —> số khối A = 39. Ký hiệu : ;K. 


- Nguyên tố Z là nguyên tố sắt, có số proton = 26, số notron = 82- 
(26+26) = 30 —> số khối A = 56. Ký hiệu : #Fe, 


+: 


Bài 5. Những câu phát biểu sai là b và c). 

Giải thích: 

- Câu b) sai vì : A = Z+N (Z là số proton, N là số notron). 

- Câu c) sai vì : Số khối A chỉ tính tổng khối lượng của các proton và 
các notron, đã bỏ qua khối lượng electron (tuy rất nhỏ) nên A không phải là 
khối lượng tuyệt đối. 

Bài 6. 

a) Ký hiệu của nguyên tử heli ;He: 

- Nguyên tử heli có điện tích hạt nhân bằng 2+. Như vậy nguyên tử 
heli có 2 electron. 

Khối lượng của 2 electron là : 

mụ;=2.9,1.10'%g = I,82.10”'gam. 

m. _ 18210” 
An. 665.105 

- Nguyên tử neon có điện tích hạt nhân bằng IO+. Như vậy nguyên tử 
neon có I0 electron. 

Khối lượng của 10 electron là: 


mẹ = 10.9,1.107®g = 91.10 “gam. 


=2.74.10'> 3 phần vạn. 


=2.74.10°x 3 phần vạn. 
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- Nguyên tử urani có điện tích hạt nhân bằng 92+. Như vậy nguyên 
tử trani có 92 electron. 
Khối lượng của 92 electron là: 
mạ; = 92.9,1.10”*g = 837,2.10*gam 


U) 2 Ũ 
. S lo ĐÓ =2,1.10 ' 2 phần vạn. 
A, 39510 


b) Qua 3 trường hợp trên ta thấy khối lượng của các electron so với 
5 ). Do đó, có 


10000 
thể coi khối lượng của hạt nhân là khối lượng của nguyên tử. 


khối lượng của toàn nguyên tử chỉ bằng hơn 2 phần vạn (: 


Bài 7. - Nguyên tử canxi Ca: 
+ Khối lượng nguyên tử canxi : 


Ac,= 40.1,67.10” = 66,8.10“gam. 
+ Khối lượng của 2 electron mất đi là : 
m;ẹ = 2.9,1.10”9g = I8,2.10?°gam. 

m, 182.102 


m; _ 18/210 — 27 10*(hơn 2 phần 10 vạn). 
`, 66810 XE HỘ  hÔ NÔẾN) 


_ 

- Nguyên tử lưu huỳnh ;2S: 

+ Khối lượng nguyên tử lưu huỳnh : 

A,=32.1,61.10°* = 53,44. 10”*gam. 

- 
1m „182.19 — — 3 4.10^(hơn 3 phần 10 vạn). 
A, 5344107 

Nhận xét : Dù nguyên tử có mất đi hay thu vào một vài electron thì 
khối lượng nguyên tử vẫn hầu như không thay đổi (phần mất đi hay thêm 
vào không đáng kể). 

- Trong các phản ứng hóa học, dù nguyên tử thu thêm hay mất đi một 
số electron thì khối lượng nguyên tử vẫn hâu như không đổi. 


Bài 8. Ở đây có 3 nguyên tố hóa học : 

- Nguyên tố thứ nhất gồm các ký hiệu : C, 1D, ”G. 

Đó là 3 đồng vị của nguyên tế có Z = 10 : Nguyên tố Ne. 

Tất cả 3 đồng vị của nguyên tố Ne đều có cùng số electron là 10 
(bằng số proton) nhưng có số noton lần lượt là ; 10,11,12 


- Nguyên tố thứ hai gồm các ký hiệu ; ?E. 1A. 
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Đó là hai đồng vị của nguyên tố có Z = 5 : Nguyên tố bo (B). 
Cả hai đồng vị của nguyên tố bo đều có 5Š clectron, nhưng có số 
notron lần lượt là 5 và 6 


- Nguyên tố thứ ba là ?,B. Đó là nguyên tố Natri có Z = II => số 


electron là I1 và số notron là 12. 
Bài 8. Gọi x là % đồng vị “Cl và (100-x) là % đồng vị ”CI. 
Ä as, (00-1) 11 S235 
100 100 

Giải phương trình ta được x = 75. 

Vậy tỷ lệ phần trăm của 'CI là 75%, của ”CIlà 25%. 
Bài 10. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử niken: 

Au, = 58.67,76% + 60.26, 16% + 61.],25% + 62.3,66% + 64.1,16%. 

Aw = 58.71 dvC. 
Bài 11. 

a) Nguyên tử khối trung bình của : 

- Agon : A„„ = 36.0,37% + 38.0.063% + 40.99,6%. 

= 39,985 đvC. 
- Kali : A, = 39.93,26% + 40.0.01% + 41.6,73%. 
=39,135 đvC. 

b) Như vậy A, < A„,. Nguyên nhân là do '“K có tỷ lệ % rất nhỏ 
(0,01%), trong khi đó 'ỦAr lại có tỷ lệ % rất lớn (99,6%). 
Bài 12. 

a) Theo ký hiệu nguyên tử 3Cu : Nguyên tử đồng có P + N = 63. 

~ Nguyên tử khối của Cu là 63 đvC. 

~ Khối lượng của nguyên tử đồng : 


= =.. = 106.10” gam. 
6,02.10” 


b) Tính bán kính nguyên tử đồng: 
Thể tích chiếm bởi 1 mol nguyên tử đồng : V = ". 


Thể tích chiếm bởi 1 nguyên tử đồng : 
3 h 
“1... 
6.0210” 8,9.6,0210” - 
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Nếu coi nguyên tử đồng là hình lập phương có cạnh là 


> =2,28.10 "em 


Đó cũng là đường kính e 


r 
=.lÏfqg-®J 
a=Wv=4I, 


a nguyên tử đồng 

Bài 13. Có 12 loại phân tử khí cacbonie với phân tử khối tương ứng : 
Công thức phân tử:  ”CO”", ”CO”, ”CO", “COj", °CO7, "CO, 
Phân tử khối (đvC): 44 46 48 45 47 49 


Công thức phân tử: ”CO”O”, °CO"O", “CO"O", "CO“O”,. 
Phân tử khối (đv€): 45 46 4? 46 
Bài 14. 


4) Nguyên tử khối của nguyên tử “Si là 28 đvC, của nguyên tử ”Si 
là 29 dvC và của nguyên tử ''S¡ là 30 đvC. 

b)_ Nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp 3 đồng vị : 

A =28.92% + 29.5% + 30.3% = 28,11 đvŒ. 

e)_ Nói chung, tỷ lệ các đồng vị tự nhiên của một nguyên tố hóa học 
thường không thay đổi. 

Tuy nhiên, các nguyên tố được khai thác ở các nguồn khác nhau, tỷ 
lệ các đồng vị tự nhiên đôi khi cũng khác nhau chút ít. Vì vậy, khi điều chế 
silic tỉnh khiết từ các quặng khác nhau, nguyên tử khối có hơi khác nhau. 


Bài 15. Ký hiệu electron theo các đặc trưng : 
2) 2p`[RIMHf 
b) 3s' L† 
c) 4p |Ñj#|‡ 
d) 4d [ÑINIHII* 
Bài 16. Câu trả lời đúng là b) 


Bài 17. Tổng số hạt trong nguyên tử: P+ E+N=36. 
Ở đây :P=E và P+E=2N 
3 LẾP : 

mm P=E=N= T =l2 —> Số hiệu nguyên tử Z = 12. 

- Số khối A=P+N =24. Nguyên tử khối bằng 24 đv€. 
Nguyên tử nguyên tố X có 12 electron, với cấu hình : 

Is” 2s” 2p° 3s” ! 
4I 


Bài 18. 

4) Nguyên tử khối của '°C là 12 đvC ; của 'C là 13 đvC. 

b)_ Cả hai đồng vị nguyên tử đều có 6 electron, nên có cùng cấu hình 
elcctron : 


- Trạng thái cơ bản : ls” 232 2p` 
[Mj 214L] 

- Trạng thái kích thích: Is” 2s! 2p` 
tì HH 


Bài 19. 

a) Trong nguyên tử, clectron lần lượt chiếm các phân mức năng 
lượng từ thấp đến cao. Chỉ khi nào mức năng lượng thấp (lớp K và lớp L bên 
trong) đã chứa đủ số electron tối đa thì electron mới tiếp tục chiếm mức 
năng lượng cao hơn (lớp bên ngoài). 

Ở đây, lớp K và lớp L đã đầy, lớp M có 7 electron. Do đó, cấu hình 
electron có đạng : 

ls' 282p" 3s°3p" 
Gi hết, chết, 
K + M 

b) Muốn tính được khối lượng nguyên tử phải biết số proton và số 
notron trong nguyên tử. Ở đây mới biết tổng số electron là l7, suy ra số 
proton cũng là 17. Vì khóng biết số notron nên không đủ điều kiện tính khối 
lượng nguyên tử. 

Bài 20. Các nguyên tử có điện tích hạt nhân Z = I đến 2 = 19, có từ | đến 
19 clectron. 

a) Lớp K (n=l) chỉ chứa tối đa 2n” = 2 electron. Như vậy có hai 
nguyên tố Z = I và Z = 2 chỉ có lớp K. Đó là nguyên tố hidro (H) và heli (He). 

b) Lớp thứ hai : Lớp L (n=2) chứa tối đa 2n” = 8 electron. Chỉ khi 
nào các electron chiếm hết lớp thứ nhất và lớp thứ hai thì mới bắt đầu chiếm 
lớp thứ ba (lớp M). 

Như vậy, bất đầu từ nguyên tố Z = II mới có lớp M, là lớp ngoài 


cùng. 

Vì lớp ngoài cùng chỉ chứa 8 electron, nên chỉ có 8 nguyên tố từ Z = 
11 đến Z = 18, có lớp ngoài cùng là lớp M. Đó là những nguyên tố Na. Mg, 
AI, Sĩ, P, S, Cl, và Ar 

©) Theo lập luận trên, bất đầu từ nguyên tố Z = I9, nguyên tử mới 
có4 lớpelectron. 

Chú ý : Bắt đầu từ lớp thứ tư, sự phân bố electron trong nguyên tử 
điễn ra phức tạp hơn. 
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Bài 21. Nguyên tố photpho có điện tích hạt nhân Z = lấ+, có l5 clectron. 
Cấu hình electron của nguyên tử P như sau : 
- Trạng thái cơ bản : 
IS) 2s” 2p" 3° 4p” 3d9 
ÍN] [| lNIAIM] [NI [F1 

- Trạng thái kích thích : có 1 electron ở phân lớp 3s nhảy sang phân 
lớp 3d để nguyên tử photpho có 5 electron độc thân, tham gia liên kết cộng 
hóa trị (có cực) với 5 nguyên tử clo, tạo thành phân tử PCl;. 
l 2 2ø 3g 5p 3d! 
ÍNl fW IMMAI ml #IHf BLIT 
Bài 22. Muốn biết hai nguyên tố có số hiệu nguyên tử 16 và 34 có cấu tạo 
giống nhau và khác nhau như thế nào, ta viết cấu hình electron nguyên tử 

Cấu hình “Vinh nguyên tử của : 

X(ŒZ= 16): 1s°2s) 2p? 3s” 3p. 

YŒ=34): , 2s” 2p" 3s” 3p" 3d'” 4s” 4p”. 

- Giống nhau: Lớp eleetron ngoài cùng đều có 6 electron, trong đó có 
2 electron ở phân lớp s và 4 electron ở phân lớp p. 

- Khác nhau : Nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp electron, nguyên tử 
nguyên tố có 4 lớp electron. Bán kính nguyên tử Y lớn hơn bán kính nguyên 
tửX. 

Bài 23. 

a) Nguyên tử có 9 proton và 10 notron, nên số khối A = 19. Nguyên 
tử khối bằng 19 dvC. 

b). Nguyên tử có 9 electron. Cấu hình electron như sau : 

1s” 2s” 2p” 


Bài 24. - Đồng vị ”“Mp : 
Nguyên tố Mg có số hiệu nguyên tử Z = 12. Trong nguyên tử Mg có 
12 proton, 12 electron và 26 - 12 =14 notron. 
- Đồng vị °!°Pb : 
Nguyên tố Pb có số hiệu nguyên tử Z = 82. Trong nguyên tử Pb 
có 82 proton, 82 electron và 210 — 82 =128 notron. 


Bài 25. - Cấu hình Di nh của các nguyên tử : 


2p” 3s” 3p" 4s" 
2pP 3s° 3p9 3d! 4s° 4p! 


h) Z=lI 

) Z=l12: 
k) Z=8 ` 
- Sắp xếp các nguyên tố thành từng nhóm có số electron lớp ngoài 


cùng bằng nhau, do đó có tính chất tương tự nhau : 


cùng : 


cùng: 


cùng: 


Nhóm A gồm các nguyên tố mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài 


a)Z=3_ : Nguyên tố liti (Lì). 
h) Z = 11 : Nguyên tố natri (Na). 
= 19: Nguyên tố kali (K). 
Nhóm B gồm các nguyên tố mà nguyên tử có 2 electron ở lớp ngoài 


1)Z.= 12: Nguyên tố magie (Mg). 

g8) Z=20 : Nguyên tố canxi (Ca). 

c) Z=26 : Nguyên tố sắt (Fe). 

Nhóm C gồm các nguyên tố mà nguyên tử có 6 clectron ở lớp ngoài 


k) Z=8_ : Nguyên tố oxi (O). 
b) Z= 16 : Nguyên tố lưu huỳnh (S). 
e) Z=34 :; Nguyên tố selen (Se). 


Bài 26. Những ion có cấu hình electron nguyên tử giống neon: 


Nh,OT ,E,Nat, Mẹ”, A*, Sí# 

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố neon : 
Ne (Z= I0) : 1s” 2s” 2p. 

N (=7) :Is°2s” 2p` 

O (Z=8) :1s°2s12p!. 

F (=9) :Is°2s°2p. 

Na (Z= I1) :1s°2 ` 2p 35. 

Mg(ŒZ= 12) : Is)2 2s” 2p“ 3s”. 

AI (Z= 13) : Is°2s? 2p" 3s° 3p!. 

Sỉ (Z= 14) : 2p° 3s? 3p” 


Bài 27. Các nguyên tử ở lớp ngoài cùng có I electron là những nguyên tử 
bắt đầu xây dựng lớp clectron ngoài cùng - cấu hình lớp electron ngoài cùng 


là ns'. 
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coi lớp K (n = L) là nguyên tử có lớp electron ngài cùng là Is'. 
Cấu hình eleetron nguyên tử : 1s". 
Nguyên tử có I electron, Z = 1 - Nguyên tố hiđro (H). 


Ở lớp L.(0 = 2) là nguyên từ có lớp electron ngoài cùng là 2s! 


Cấu hình electron nguyên tử : Is” 2s! 
muyên tố li (LÍ) 


Nguyên từ có 3 eleetron, 2 
- Ổ lớp M(n = 3) là nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là 3s 
Cả 


Nguyên tử có II eleetron, Z 


+ hình electron nguyên tử : 1s” 2s” 2p° 3s” 
]- Nguyền tố natri (Na). 


- Ở lớp Nín = 4) là nguyên tử có lớp eleetron ngoài cùng là 4s. 
Cầu hình electron nguyên tử : Is° 2s” 2p” 3s` 3n" 4s". 
Nguyên tử có [9 electron, Z = 19 - Nguyên tố kali (K) 

- Trừ hiđro (Z2 = 1) các nguyên tố còn lại đều là kim loại điển hình 


Bài 28. Các nguyên tử ở lớp ngoài cùng có 7 electron là những nguyêi 
sắp kết thúc việc xây dựng lớp eleetron ngoài cùng - Cấu hình lớp electron 
ngoài cùng là nsỶ ng, 
Cũng lập luận như bài 27, ta có : 
-Ö lớp L.(n = 2) là nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là 2s” 2p” 
Cấu hình clectron nguyên tử: [s” 2s” 2pŸ. 
Nguyên tử có 9 electron, Z = 9 - Nguyên tố flo (F). 


- Ở lớp M(n =3) là nguyên tử có lớp eleetron ngoài cùng là 3s° 3p”. 
Cấu hình electron nguyên tử : Is” 2s” 2p” 3s” 3pÝ. 

7 - Nguyên tố clo (CI]. 

~ Hai nguyên tố này là phi kim điển hình 


Nguyên tử có [7 electron, 2= 


Bài 29. Nguyên tô có nguyên tử bắt đầu xây dựng electron vào phân lớp 3d 
là nguyên tố có eleetron hóa trị là 3d! 


2s” 2p" 3s” 3p” 3d' 4s”. 
Nguyên tử có 2l electron, Z = 21 - Đó là nguyên tố seanđi (Sc). 


Cấu hình electron nguyên tử : 


Bài 30. Cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên tố 

1.Ne (2 = 10): Is° 2sˆ 2p". 

2. Ar (Z= I8): s` 3p”. 

3. Kr (2= 36) : 1s) 2s? 2p" 3s” 3p 3d!0 4s” 4p9, 

Nhận vét : Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử khí 
cấu hình nsÌnp”. Lớp này đã bão hòa 8 electron nên rất bền vững, Các khí 
hiểm hoạt động hóa học rất kém, thường tồn tại ở dạng nguyên tử. 


iếm đều có 


Bài 31. Cấu hình clcctron nguyên tử của các nguyên tố. 
Z= 11: 1322s?2p" 3s” =[Ne] 3s'. 


: [Ne] 3s°. 

: [Ne]3s?3p'. 
: [Ne]3s° 3p. 
: [Ne] 3s°3p`. 
: [Ne] 3s? 3p". 
: [Ne] 3s” 3pŸ. 
: [Ne] 3s° 3p”. 
Nhận xét : 


- Số clectron lớp ngoài cùng của các nguyên tử tăng dần từ I đến 8. 

~ Hai nguyên tố đầu xây dựng electron ở phân lớp 3š, các nguyên tố 
sau xây dựng electron ở phân lớp 3p (từ 3p' đến 3p” là bão hòa). 
Bài 32. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố lưu huỳnh : 

- Ở trạng thái cơ bản : 

S(ŒZ=l6):ls 2s 2p 3Ó 3p 3d? 
lN] [Ml ÍNININI [N (NI*I* | 
- Ở trạng thái kích thích tạo thành phân tử SE, : 
S(ŒZ=16): ls° 2s” 2p° 33s! ập 3d? 
ÍÑl [NI fÑINMI [ml [If [Mi | 
Có I1 electron ở phân lớp 3s và I electron ở phân lớp 3p do bị kích 


thích đã nhảy ra phân lớp 3d trên hai obitan để tạo ra 6 electron độc thân 
tham gia liên kết với 6 nguyên tử F, tạo thành phân tử SF, . 


Bài 33. Nguyên tố brom có số hiệu nguyên tử Z = 35. Nguyên tử có 35 
electron, ion Br có 36 electron. 

Nguyên tử của nguyên tố X có 36 - 6 = 30 electron. Nguyên tố X có 
số hiệu nguyên tử Z = 30. Đó là kẽm (Zn) . 

- Cấu hình electron nguyên tử Zn : 

Zn(Z=30) : Is” 2s” 2p" 3s” 3p° 3d'° 4s” 
Hay : [Ar] 3d) 4s) 

Cấu hình electron của ion Zn”" : [Ar| 3d!. 

Nguyên tử Zn đã cho đi 2 electron 4s để trở thành ion Zn”". 

Lớp electron thứ 3 (lớp M - lớp sát lớp ngoài cùng) của kẽm đã bão 
hòa I8 electron bền vững nên kẽm chỉ có khả năng cho di 2 clectron ở phân 
lớp 4s - Thể hiện tính khử. Nó là một kim loại. 
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Bài 34. 
a) Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố : 
NŒZ=7): 
AI(Z= 13): Is 


s` 2p 3s” 3p!. 

Ar Z= I8): Is”2s” 2p" 3s` 3p”. 

b) Biểu diễn các electron lớp ngoài cùng bằng các dấu chấm xung 
quanh ký hiệu : 


Nươ : Có 5 clectron ở lớp ngoài cùng (lớp L, n = 2), trong đó 2 
electron ở phân lớp 2s đã cặp đôi, 3 electron ở phân lớp 2p còn độc thân. 


Do đó, biểu diễn: : Ñ z 

Nhôm : Có 3 electron ở lớp ngoài cùng (lớp M, n = 3), trong đó 2 
electron ở phân lớp 3s đã cặp đôi, I electron ở phân lớp 3p độc thân. 

Do đó, biểu diễn: : AI. 

Agøn : Có 8 electron ở lớp ngoài cùng (lớp M, n = 3) đều đã cặp đôi. 

Do đó, biểu diễn: : Ấr: 
Bài 35. Nguyên tử X có 24 electron. Nguyên tử vội bão hòa nửa phân lớp d 
(của lớp sát lớp ngoài cùng) có cấu hình electron hóa trị là (n-L)d` ns'.. 

Trên cơ sở đó ta viết được cấu hình electron của nguyên tử X : 

Xứ = 24) : 1s? 2s” 2p" 3s” 3p° 3d" 4s! 

Hay : [Ar] 3d) 4s! 

X là nguyên tố crom ( Cr ). 
Bài 36. Trong nguyên tử, số proton P bằng số electron E. Vậy tổng số hạt 
proton và eleetron (hạt mang điện tích) là P + E = 2P. Hạt không mang điện 
là notron. Số hạt notron N bằng 35% tổng số ba loại hạt. 

N=28.35% = 10 hạt 


=9 


`. cn T 
Ta có +P 


N=l0 
Mô tả cấu tạo nguyên tử : 
~ Hạt nhân nguyên tử Y gồm 9 proton và L0 notron. 
- §ố khối A=P+N=Z+N=9+ I0 = 19. Nguyên tử khối bằng 19 dvC. 
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- Cấu hình el 

Y(ŒZ=9):Is 
Bài 37. 

a) Nguyên tử có lớp electron ngoài cùng 4s” 4p” : 


Fon : 


2p` - Y lì flo Œ). 


~ Nguyên tử có 4 lớp clectron. 

- Nguyên tử này có lớp elcctron thứ nhất (n = 1), lớp thứ hai (n = 2) 
và lớp thứ ba (n = 3) bão hòa electron ; lớp ngoài cùng (n = 4) có 4 electron 
Số clectron của nguyên tử này : 

E= 2.11+221+2.32+4 

= 2+B+l8+4=32 clcctron. 

Nguyên tố này có số hiệu nguyên tử Z = 32. Đó là gemani (Ge) 

b)_ Nguyên tử có lớp electron ngoài cùng 5s” Ấp” : 

~- Nguyên tử có Š lớp electron. 

- Nguyên tử này có lớp electron thứ nhất (n = 1). lớp thứ hai (n = 2) 
và lớp thứ ba (n = 3) bão hòa electron (Có số electron tối đa), lớp thứ tư (n = 
4) có 18 electron (vì chưa xây dựng phân lớp 4f); lớp thứ năm (n = §) có 8 
electron. Số electron của nguyền tử này : 

E= 2+8+l8+ IR+8=54electron 

Nguyên tố này có số hiệu nguyên tử Z.= 54. Đó là xenon (Xe). 

Bài 38. Trong nguyên tử : số proton P = số electron E. 
Số notron N = 34 - 2P. 


¬.... 
Nghĩa là :° _ P <12-yP>1063. 


Vì P là số proton nên có giá trị nguyên, lấy P = LI. 

Đó là nguyên tố mà nguyên tử có II proton, L1 electron và 34 — (I1 
+ 11) =12 notron. 

~- Nguyên tử khối của nguyên tố là : [1 + I2 = 23 đvŒ. Đó là nguyên 
tố Na. 

~ Cấu hình electron nguyên tử : 

Na (Z= 11): 1s” 2s” 2p" 3s'. 


Bài 39. lon X” có 18 electron, nguyên tử trung hòa có 18 - 3 = 15 electron. 
Do đó hạt nhân nguyên tử X có 1Š proton. 


a) Nguyên tử khối của X là 15 + I6 = 31 đvC. 
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b)_ Electron hóa trị của một nguyên tử thường là 
~ Đối với nguyên tổ s và p : Là electron ở lớp ngoài cùng (ns nn) 
- Đối với nguyên tổ d : Là electron ns” ở lớp ngoài cùng và ở phân 
lớp n-L) đ. 
Muốn xác định số eleetron hóa trị, ta viết câu hình electron : 
X(Z= lã) : Is°2s` 2p" 3s` 3p”. 
X là nguyên tổ p. lớp ngoài cùng có Š electron - Đó là Š clectron hóa trị. 
- Cấu hình electron nguyên tử : 
Na (Z= 11): Is?2s”2p® 3s. 


Bài 40. Xem phần 3.XIH. chương 1 - Tóm tất kiến thức cơ bản. 


Bài 41. 

a) Nguyên tử X có lớp electron ngoài cùng là 5s” 5n" 

- Nguyên tử X có Š lớp electron . 

- Nguyên tử X có lớp electron thứ nhất (n = 1), thứ hai (n = 2) và thứ 
bà (n = 3) đã bão hòa eleetron (có số cleetron tối đa) ; lớp thứ tư nếu bão hòa 
SẼ CÓ 32 electron, nhưng ở nguyên tử X chưa xây dựng phân lớp 4f (vì 
4f>ấp, 6š) nên mới có 32 - I4 = I8 electron và lớp ngoài cùng (n = 5) có 
6 clectron. 


Số electron của nguyên tử này ; 

E=2+§+I§+IÑ+6=52 electron 

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử Z = 52. Đó là nguyên tố telu (Te). 

b) Nguyên tử Y có lớp electron ngoài cùng là 4s', nhưng phân lớp 
3d là phân lớp ` vội bão hòa nửa phân lớp”. 

Do đó, số clectron của nguyên tử Y được tính : 

E=2+8+(I8-5)+1=24 clcctron. 

Nguyên tố Y có số hiệu nguyên tử Z = 24. Đó là nguyên tố crom (Cr). 
Bài 42. - Đối với platin : 

+ Số mol platin có trong Ï cm' : 


t2 


21:4 


=> Số nguyên tử Proton có trong l cm” = 


195 


- Đối với vàng: 
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=-= `` 
197 
Số s20EID'O sĩ I ị_ 19:5 
—> Số nguyên tử vàng có trong Ï cm`= - h 
guy g D TẾ 
2145 w.. Ì95 
So sánh ta thấy: ———N>=——.N 
195 197 


Vậy 1 cm` Pt chứa nhiều nguyên tử hơn I cm` Au. 


Bài 43. Phương trình phản ứng của Cu(OH); với axit HCI : 


30 


Cu(OH), + 2HCI -> CuCl, + 2H,O (1) 
Số mol Cu(OH), : 
ọ 
= xui = 0.05 mol 
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TGuton) 
Theo (1l) : Số mol HCI phản ứng là : 
nục = 0.05.2 = 0] moi 
Số moi HCI còn dư sau phán ứng (1) là 
nục(dđư) = 0.153 - ÚI =0.2 mọi, 
- Phương trình phản ứng trung hòa HC] dư : 
MIOH). + 2HC] — MCI, + 3H, (2) 
0,l moi 0,2 mol 
Số moi M(OH); cần trung hòa 0,2 moi HCI là 0,1 mol 
Ta có : Trong 100 gam dung dịch có 22,8 gam M(OH), 
Trong (25.1,3) gam dung dịch có x gam M(OH).. 
—x= 7,4] gam. 


Vậy khối lượng mol của M(OH), là =74,1 gam. 


01 
Khối lượng mol nguyên tử của kim loại M là 
M=74- 34 = 40 gam. 
Vậy kim loại kiểm thổ là canxi (Ca). 


Chương 2 
BANG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TU/ 
NGUYÊN TÔ HÓA HỌC 


NHOÀN CÁC 


Bài 44. 
¿J Chủ kỳ nào cũng bất dầu từ nguyên tổ có T eleetron ở lớp nạc 
vùng và Kế! thúc bàng nguyên tổ có 8 electron ở lớp ngoài cùng 


bị Từ số eleetron lớp ngoài cùng đó, ta có thể nói : chủ kỳ nào cũng 
bát đầu băng một Kim loại điển hình - đó là kim loại kiểm và kết thúc bằng 
một nguyên tố có Ñ electron ở lớp ngoài cùng bền vững, nên hoạt động hóa 
học rất Kém - đó là Khí hiểm 


Bài 45. 
aÐ Nói là một cột các nguyên tố hóa học có 
lỏng nhau. do đó có tính chất hóa học g 


hình clecon lớp 
" giống nhau 


bị À2 (Ý gồm những nguyên tổ có phản lép electron ngoài cùng 
là phần lớp s hoặc phân lớp p. Các nguyên tố trong một nhóm A ở cả chủ Kỳ 
nhờ và chủ Kỳ lớn. 


Nhóm B gồm những ngủy, 
lớp d thuộc lớp sát lớp ngoài cùng. C 
năm ở chủ kỳ lớn và đều là kim loại. 


h 1Õ đang xây dựng clcctron ở phản 
ác nguyên tổ trong một nhóm B chị 


©) Số electron lớp ngoài cùng của 
bảng nhau và bàng số thứ tự của nhóm. 

Đổi với nhóm A, tất cả các electron hóa trị đều ở lớp ngoài cùng. Các 
nguyên tố nhóm A bao gồm kim loại, phi kim và khí hiếm. 

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong nhóm B chí có I 
hoặc 2. Đó là những electron s. 


c nguyên tố trong mỗi nhóm A 


Như vậy tất cả những nguyên tố lớp ngoài cùng có 3 electron trở lên 
đều thuộc nhóm A. Muốn biết các nguyên tố có l hoặc 2 electron ở lớp 
ngoài cùng thuộc nhóm A hay nhóm B ta dựa vào quy tắc sau: 

Vì tất cá các clectron hóa trị của các nguyên tố nhóm A đều ở lớp 
ngoài cùng. nên khi nguyên tố này cho hết electron ở lớp ngoài cùng, các lớn 
cleetron còn lại có cấu hình của khí hiếm đứng trước nó (2 hay 8 electron ở 
lớp ngoài cùng). 

d) Các nguyên tố nhóm A và nhóm B mang cùng số thứ tự nhóm, có 
hóa trị cao nhất bảng nhau và bằng số thứ tự của nhóm. 

Thĩ dụ : Các nguyên tố nhóm HA và nhóm HE đều có hóa trị II trong 
các hợp chất. 


s1 


e)_ 18 nguyên tố đầu của bảng tuần hoàn (có Z = I => 18) đều thuộc 
chủ kỳ nhỏ và đều thuộc nhóm A 


Bài 46. Câu trả lời đúng là c). 
Bài 47. 

- Khíhiếm cuối chu kỳ [: ls”-> =2. 

- Khí hiếm cuối chu kỳ 2 : Biết lớp thứ hai (n = 2) có cầu hình 2s” 
2p', lớp trong đã bão hòa clectron. 

Cấu hình eleetron nguyên tử : 

1s” 2s” 2p” => Z = 10. 

- Khí hiếm cuối chu kỳ 3 : Biết lớp thứ ba (n = 3) có cấu hình 3s” 
3p”, các lớp trong đã bão hòa electron. 

Cấu hình electron nguyên tử : 


1š” 2° 2p" 3š! 3p ` — Z= 1, 
- Khí hiếm cuối chu kỳ 4 - Biết lớp thứ bốn (n = 4) có cấu hình 4s” 
4p”, các lớp trong đã bão hòa electron. 
Cấu hình electron nguyên tử : 


46. 


s° 3p" 3d'”4š” 4p" Z 
Bài 48. 

- Nguyên tố kim loại kiểm ở chu kỳ 4 có cầu hìnỉ 
ngoài cùng là 4s" 


electron ở lớn 


Cấu hình electron nguyên tử : 


s° 2p” 3s” 3p" 4s => Z= 19 (K) 

- Nguyên tố halogen ở chu kỳ 4 có cấu hình eleetron ở lớp ngoài 
cùng là 4s” 4 p` 

Cấu hình electron nguyên tử : 


1š) 25” 2p" 3s” 3p" 3d'” 4s) 4p` —> Z = 35 (Br). 


Bài 49. 

a) Các nguyên tố họ lantan đều xếp cùng ô số 57 nhưng không thể 
gọi là các đồng vị được vì các nguyên tố này có điện tích hạt nhân khác 
nhau : Z=57—7I. 

b) Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố họ lantan rất giống 
nhau, vì chúng có cấu hình elecưon tương tự nhau : Cùng số lớp clcctron, 


cùng số electron lớp ngoài cùng (chỉ khác số electron ở lớp trong). cùng 
nhóm HIB, có số oxi hóa đặc trưng là 3+ 
32 


Bài 50. 
a) Nguyên tố [lo có 2 = 9, nguyên tử có 9 eleetron 


Cầu hình electron nguyên tử: lxr 


Nguyên tử flo có hịn lớp electron —> F ở chủ kỳ 2 

Lớp electron ngoài cùng có 7 electron và đang xây dựng clectron ẻ 
phân lớp 2p => F là nguyên tốp, ở nhóm YHA. 

b) Các nguyẻn tổ clo, brom và tot cùng nhóm VHA với flo nên lớr 
electron ngoài cùng có cấu hình ns” np”. Từ đó có thể viết cấu hình electron 
nguyên tử của ba nguyên tố này một cách đơn giản như sau : 

- Cl (2= 17) ở chủ kỳ 3: [Ne] 3s° 3pẺ. 

- Br (Z= 35) ở chu kỳ 4: [Ar] 4s” 4p”. 

~I (Z=S3) ở chu kỳ 5 : [Kr] 5s° 5pẺ. 

Nhận xét : Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm 
gồm : Cứu hình electron nguyên tử khí hiếm đứng trước nó (ở chủ kỳ trên) ì 
cảu hành clectron lớp ngoài cùng của nó. 

Bài 51. 

a) Nguyên tố X ở nhóm VA => lớp electron ngoài cùng cố 
elcctron ; ở chủ kỳ 3 —> có bà lớp electron. 

Do đó, lớp electron ngoài cùng có cấu hình : 3s” 3p° 

b)_ Cấu hình electron nguyên tử X: 

1s” 2s? 2p 3s? 3p` — Z= 15. 

c) Hạt nhân nguyên tử X có lŠ proton và I6 notron, nên nguyên ' 
khối của X là 15 + I6=31 đvC. 
Bài 52. 

a) Gọi Z là số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố đứng trước. 
Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố đứng sau là Z + l. 

Ta có :Z+ (2+ l)= 25 > Z=12. 

Nguyên tố đứng trước là Mg, đứng sau là AI. 

bì Cấu hình electron nguyên tử của Mg và AI: 


Al¿ 
—> Magie ở nhóm HA, nhôm ở nhóm IHA của chủ kỳ 3. 
Hai nguyên tố này có số eleetron ngoài cùng nhỏ hơn 4, chúng đều là . 
kim loại, trong đó tính kim loại của Mg mạnh hơn. s 
Ẫ 53 


Bài 53. 
a) Muốn xác định vị trí của một nguyên tố trong bảng tuân hoàn 
phải viết cấu hình elcctron nguyên tủ chúng 
- Nguyên tó X (Z= 1l): Is '4St, 
X ở chu kỳ 3. nhóm [A 
- Nguyên tố Y (Z= I7): Is` 2s` 2p" 3s” 3p”. 
Y ở chủ kỳ 3, nhóm VIIA 
- Nguyên tố Z (2= 19): Is 
Y ở chủ kỳ 4, nhóm IA. 
b) Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng chủ kỳ 3. vì nguyên tử của 
chúng có 3 lớp clectron. 
Hai nguyên tổ X và Z cùng ở nhóm JA, vì lớp electron ngoài cùng có 
1 electron. 


° Ấs? 3p" 4y! 


Bài 54. - Rubidi (Rb) có số hiệu nguyên tử Z = 37, nguyên tứ có 37 
electron. Rubidi tạo thành ion duy nhất là Rb”. lon này có 36 elecron 
Nguyên tử có số electron nho hơn của Rbˆ" ] electon là một nguyên tố có số 
hiệu nguyên tử Z = 35. Đó là nguyên tế brom (Bi). 

- Cấu hình electron nguyên tử của Br : 

Br (Z= 35) : Is” 2s” 2p" 3s” 3p 3d'? 4s” 4pŸ. 
Hay : [Ar] 3d'9 4s? 4p 

- Cấu hình electron của ion Br” : Nguyên tử Br đã cho đi Š clectron ở 

phân lớp 4p: 
Br” : [Ar] 3d" 4s`. 

- Brom ở chu kỳ 4 (có 4 lớp electro), lớp eleeưon ngoài cùng có 
7 electron nên nó là một phi kim điển hình, dễ dàng thu thêm l electron để 
có lớp ngoài cùng 8 electron bền vững như khí hiếm Kt. 

Hợp chất với hiđro có công thức HEr ; dung dịch HEï là axit mạnh. 
có tính khử, 

Hợp chất với oxi, brom có số oxi hóa +l, +3, +5, +7. Các hợp chất 
với oxi đều có tính oxi hóa 
Bài 55. - Masie (MẸ) có số hiệu nguyên tử Z =l2, nguyên tử có 12 
electon. Magie tạo thành ion duy nhất là Mẹ”. lon này có 10 elcctron 
Nguyên từ Y có số clectron lớn hơn của ion Mg”° 10 electron là nguyên tử 
của nguyên tố có số hiệu nguyên tử Z = 10 + 10= 20, Đó là nguyên tô 
canxi (Ca), 

- Cầu hình clectron của ion Ca” : 

Ca (2= 20): 1s” 2s” 2p" 3s” 3p" 4s”, 


hay : [Ar] 4s”. 


Cấu hình electron của ien Ca” ; Nguyên từ canxi cho đi 2 electron ở 
lớp ngoài cùng : 

Cả”: Is) 2x! 2p" 3s” 3p" 

hay : |Ar] 


Nguyên tố canxi ở chủ kỳ 4 (có 4 lớp sisctron). nhóm HA đớn 
electron ngoài cùng có 2 electron). là nguyên tổ s (vì đang xây dựng phân 


lớp clecøn s ở lớp ngoài cùng). 

Caảnxi là kim loại mạnh, để đàng cho 2 electron lớp ngoài cùng. có 
tính khử. 

Hợp chất quan trọng của canxi là CaO và Ca(OH), đều có tính baZơ 


Bài 56. - Naưi (Na) có số hiệu nguyên tử Z = l1, nguyên tử có L1 eleetror. 
Natr tạo thành ion duy nhất Na” có 10 electron. Nguyên tử Z có số electroit 


lớn hơn của ion Na* 6 eleetron là nguyên tử của nguyên :ố có số hiệt 
nguyên tử Z= 10 +6= I6. Đó là nguyên tố lưu huỳnh (S). Lưu huỳnh d‹ 
tạo thành ion SỲ bằng cách thu thêm 2 electron 


- Cấu hình electron của ion S` 
SŒZ= 16): 1s 2s” 2 
hay : [Ne] 3s” 3p”. 

§` = 16):|Ne] 3s” 3p°. 

~ Lưu huỳnh là nguyên tố p (dang xây dựng clectron ở Mạ ìn lớp p của 
lớp ngoài cùng) 

- Nguyên tố lưu huỳnh ở chủ kỳ 3, nhóm VIA. Tính chặt đặc trưng là 
phủ kim. Lưu huỳnh tạo thành nhiều loại hợp chất với số oxi hóa khác nhau : 


H; S. ŠO,.H, SO,.H, ĐỢz 


Bài 57. Cấu hình electron nguyên tử của X và Y : 

XŒ=? ): Is'2s'2p'. 

Y(Z= 15) : Is°2s' 2p" 3s° 3p`, 

a) ~- Nguyên tổ X : Hạt nhân có 7 proton, 7 notro: Võ elestưon 
nguyên tử có 7 clectron chuyển động trên hai lớp: lớp K có 2 si¿^tron, lớp L 
có Š electron. 

- Nguyên tố Y : Hạt nhân có lỗ proton. và 3l ~ I§ = 16 notron. 
Vỏ electron nguyên tử có I5 electron chuyển động trên bà lớp: Lớp K có 3 
eleetron, lớp L có. 8 electron, lớp M có 5 eleetron. 


ta 
b1 


bì - Nguyên tố X ở chu kỳ 2, nhóm VÀ. 
- Nguyên tổ Y ở chu kỳ 3, nhóm VÀ 

Hai nguyên tố X và Y =4 5 electron lớp ngoài cùng bảng nhau, ở 
cùng nhóm VA và đứng sắt nhau 
Bài 58. Cho ion „X"° 

Nguyên tử X có mì eleeron, nó mất đi n electron để trở thành ion 
m„X”", lon này có (m — n) electron 

a) Nguyên tử có điện tích hạt nhân là (m - n) có cùng số electron 
với lon X”", 

Thí dụ : Nguyên tử canxi „Ca có 20 electron, nếu nhường đi 2 
electron, nó trở thành ion Ca”” có 18 electron. Vậy nguyên tố có số hiệu 
nguyên tử Z = 18 (tức là agon) có cùng số electron với ion Ca”. 

b) Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố Y đứng trước nguyên tố Xn ô. 
Chẳng hạn nguyên tố agon (Z = 18) đứng trước nguyên tố Ca 2 ô. 

Bài 59. - Các nguyên tố ở chu kỳ 3 có 3 lớp electron, bắt đầu là nguyên tố 
có phân lớp electron lớp ngoài cùng là 3s' và kết thúc là nguyên tố 3p”. 
Nghĩa là có 2 nguyên tố s và 6 nguyên tố p. Tất cả có 8 nguyên tố. 


- Các nguyên tố ở chu kỳ 4 có 4 lớp electron, bát đảu là 2 nguyên tố 
s (4s', 4s”, Rồi đến 10 nguyên tố d (từ 3d' —> 3d'), cuối cùng là 6 nguyên tố 
p (từ 4p' —> 4p”). Tất cả là I8 nguyên tố. 


Bài 6Ù. - Nguyên tử X nhận thêm 1 electron trở thành ion X”. Vậy nguyên 
tử X có cấu hình electron là 
Is p° 353p 
Nguyên tố X ở chu kỳ 3, nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z. = 17. Đó 
là nguyên tố clo. 
Nguyên tố Y cho đi 2 electron đẻ trở thành ion Y”', Vậy nguyên tử Y 
có cấu hình electron như sau: 
1s” 2s” 2p” 3s” 3p" 4s” 
Nguyên tổ Y ở chủ kỳ 4, nhóm IIA, số hiệu nguyên tử Z = 20. Đó là 
nguyên tố canxi (Ca) 
Bài 61. - Nguyên tử X = 3e => X”". 
Vậy cấu hình electron nguyên tử X như sau : 
1sẺ 2s” 2p" 3š” 3p" 3d' 4s”, 
Nguyên tố X ở chủ kỳ 4, nhóm IIB, số hiệu nguyên tử Z = 21. Đó là 
nguyên tố scandi (Sc). 
- Nguyên tử Y + 3e —> Y". 
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Vậy cấu hình electron nguyên tử Y như sau : 


212 


I$) 2s) 2p" 333p" 


Nguyên tố Y ớ chủ kỳ 3, nhóm VA, số hiệu nguyên tử Z.= 1Š. Đó là 
nguyên tô photpho (P) 

Bài 62. 

a) Chỉ có một số phi kim tôn tại ở trạng thái khí. có công thức phản 
tử X; và các khí hiểm tồn tại ở dạng đơn nguyên tử. 

Vì vậy, trong bảng tuần hoàn chúng được phân bố ở phía trên, bên 
phải và cột cuối cùng. 

b) Những kim loại điển hình là kim loại kiểm và kiểm thổ năm ở 
bên trái của bảng tuần hoàn, các phi kim điển hình là các halogen nằm ở bên 
phải bảng (trước các khí hiếm). 

©)_ Cúc phi kim nằm tập trung phía trên, bên phải bảng. Phân còn lại 
là các kim loại. Thực ra ranh giới giữa vùng kim loại và vùng phi kim là 
không rõ rệt. 


Bài 63. Theo định nghĩa, nhóm gồm các nguyên tố có cấu hình electron 
hóa trị như nhau. 

Đối với các nguyên tố nhóm A thì các electron hóa trị nằm ở lớn 
ngoài cùng. 

Đối với các nguyên tố nhóm B thì các eleetron hóa trị nằm ở lớp 
ngoài cùng và lớp sát lớp ngoài cùng. 

Do cấu hình electron tương tự nhau nên các nguyên tế trong một 
nhóm có tính chất hóa học tương tự nhau. 

Thỉ dụ : 

- Các nguyên tố ở nhóm VIIA đều là những phi kim mạnh nhất, có 
sổ oxi hóa cao nhất là +7 (trừ F;). 

- Các nguyên tố ở nhóm VỊB đều là những kim loại, có số oxi hóa 
cao nhất là +6. 

Bài 64. 

a) Các nguyên tố nhóm IA. HA là các kim loại điển hình. Các 
nguyên tố nhóm VIA, VIA là các phi kim điển hình. Chúng tạo với nhau 
những hợp chất ion điển hình. 

Thỉ dụ -  CaF;, CaO, KCI, NaBRr... 

Nói chung có thể coi các kim loại nhóm IA, HA, HA tác dụng với 
các phi kim nhóm VA, VIA. VHA tạo thành hợp chất ion 

Thí dụ: LiN, AI:O,, MẸCI:... 

b)_ Các phi kim tạo với hidro và với nhau các hợp chất cộng hóa trị. 
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Thí dụ : 

hiđrua : HS, H;Sc, HƠI, HBr.. 
- Các oxit : CO,, SiO,. SO,. ClO.... 
- Các clorua : PCI,, SCI,. CCI,.. 


Bài 65. Natri có số hiệu nguyên tử Z = 11. Nguyên tử có số proton lớn hơn 
của nguyên tử Na 4 proton có số hiệu nguyên tử Z = II + 4= I§. Nguyên tử 
có IŠ clectron. Đó là nguyên tố photpho (P). 

a) Cấu hình electron nguyên tử P. 

P(Z⁄=l5): IÌ 

Photpho ở chủ kỳ 3, nhóm VÀ (nguyen tố p). 


° 2)/xả 3P 


b) Photpho có khả năng thú về 3 clectron để bão hòa lớp clectron 
ngoài cùng (3s” 3p). Thể hiện số oxi hóa ~3 
Photpho cũng có khả năng cho đi 3 và Š clectron ở lớp ngoài cùng để 
có số 0XI hóa +3 và +5. 
Bài 66. 
a) - Kim loại là những nguyên tổ mà nguyên tử dễ mất electron để 
tạo thành ion dương (cation). 
Vậy các kim loại Li. Re đễ tạo thành caon Lí", Be"". 
- Phi kim là những nguyên tố mà nguyên tử đề nhận electron để 
tạo thành ion âm (anion). 
Ta thường gặp các phí kim N, O, F tạo thành anion NÌ (NH¡), ©` 
(CaO), F (HF) 
b) - Những đơn chát có công thức phân tử dạng X;:làN,, Ós,E,. 
c) - Công thức dạng XY : LiF, BeO. BN. 
~ Công thức dạng X.„Y : LiO, F.O. 
- Công thức dạng XY, : BeF;, CO.. 


Bài 67. Nguyên tố crom có sö Ìieu nguyện từ Z = 24. nguyên từ có 24 
electron 

Câu hình electron nguyên tử Cr : 

Cr (2= 24) : 1s) 2š) 2p" 3x” 3p" 3d` 4s), 

Cấu hình electron của nguyên tử crom có đặc điểm là “với bão hồi. 
nửa phân lớp 3 ấu hình các obitan hóa trị có dạng : 
4s! 
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ên tử Cr có 6 cleetron độc thân là 6 electron hóa trị, nó có thẻ 


Nguy 
đừng 6 electren độc thân này tham gia liên kết trong một số hợp chất và thể 
hiện sở oxi hóa +6. 


Bài 68. Nguyên tổ valadi CV) có số hiệu nguyên tử Z = 23, nguyên từ có 
33 clectron. 


Câu hình eleetron nguyên tử V' 


V(Z=23):1s)2x”2p" 34` 3p" 3đ) 4s”, 


Cầu hình electron hóa trị có dạng : 
3d) 4y 
(HH4 Ñ 
Khi tham gia liên kết tạo thành hợp chất, valadi có thể sử dụng 2 
electron ở phân lớp 4s và 3 clectron ở phân lớp 3d. Nghĩa là số electron hóa 
trị của nó bằng Š và bằng số thứ tự của nhóm - Valadi ở nhóm VB. 


Bài 69. - Công thức clorua ứng bóa trị cao nhất của các nguyên tế chủ k 
NaỚI, MgCI,, AICI;. SiCI,. PCI,. SC|,, 
- Số oxi hóa củ 


các nguyên tố tăng đần từ +l ở natri và đến +6 ở lưu 
huỳnh. 
Bài 70. 

a) - Nguyên tố X có số hiệu nguyên từ Z = l7, nguyên tử có l7 
cleetron. 

Câu hình electron nguyên tử : 

XŒZ.= I7): 1s`2s` 2p" 3s” 3p". 

- Nguyên tố X chiếm ô thứ 17 trong bảng tuần hoàn, ở chu kỳ 3 (vì 
nguyên tử có 3 lớp electron), nhóm VHA (là nguyên tô p, có 7 electron ở lớp 
ngoài cùng). 

- Tính chất hóa học cơ bản : 

+ Nguyên tố ở nhóm VIIA là một phi Kim điển hình. để thu 1 
eleetron để thành ion X- khi tác dụng với kim loại. Thí dụ NaX. 

+ Vì ởnhóm VIA nên số oxi hóa cao nhất là +7. Thí dụ X.O, 

+ Oxit của phí kim là oXit ai. 

+ Tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức HX. 


b) - Nguyên tố Y có số hiệu nguyên từ Z = 19, nguyên tử có I9 
electron 
Câu hình clectron nguyên tử : 
Y Z=19): 1s) 2s) 2p 3s° 3p" 4s", 


- Nguyên tố Y chiếm ô thứ 19 trong bảng tuần hoàn, ở chủ kỳ 4 (vì 
nguyên tử có 4 lớp electron), nhóm IA (là nguyên tố s, có 1 electron ở lớp 
ngoài cùng). 

~ Tĩnh chất hóa học cơ bản : 

+ Vì ở nhóm IA nên Y I 
+ Dễ tạo liên kết ion với c 


m loại điển hình. 
phi kim. Thí dụ YCI 
+ Vì ở nhóm IA nên số oxi hóa cao nhất bằng +. 


+ Oxit của kim loại là oxit bazơ. 

Bài 71. 

- Biết X tạo thành hợp chất ion với clo ứng với công thức phân từ 
XCŒI, suy ra X là kim loại nhóm I, có số oxi hóa +1. 

- Biết Y có số thứ tự nhóm như X, suy ra Y có số oxi hóa +l và công 
thức clorua là YCI. 

Gói My và Mẹ, là nguyên tử khối của nguyên tố Y và nguyên tố clo, 
trong đó Mạ; = 35,5 dv€. 
M, _ 753 
355 24T 

Tra bảng tuần hoàn ta thấy nguyên tố có nguyên tử khối bằng 108,2 
đv€ là bạc (Ag) (nhóm IB). 

Nguyên tố X cùng chu kỳ, cùng số thứ tự nhóm với Âg là nguyên tố 
rubiđi (Rb) (nhóm [A). 


Tá có tỷ lệ : 


— My = 108.2 đvC. 


Bài 72. Phương trình phản ứng của kim loại nhóm H với HO : 
M+2II;O -> M(OH), + H,† 
Khí bay ra là khí hiđro có số mol : 


NG bu 0,00625 mol = 6,25.10 ` mol. 
: 25 
Số mol kim loại M: n„= “ mại 


Trong đó A là nguyên tử khối của kim loại M. 
Theo phương trình phản ứng: n„ =n, 


 -—.... Am = 40 đvC 


Vậy kim loại nhóm II là canxi (Ca), 
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Bài 73. Oxit cao nhất của một nguyên tổ là R.O,, như vậy số oxi hóa của 
yên tố R là +5, Từ đồ tà biết nguyên tố R ở nhóm V và hợp chất khí củ 


nó có công thức RH 


Trong hợp chất RH,, hiđro chiếm §,®2%, phần còn lại là R chiếm 


91.1R% 
Gọi MỊỤ là nguyên tử khối của R. Ta có tỷ lệ : 
M 91/18 " 
“Tản = — =M,=3l dv€C. 
882 


Tra bảng tuần hoàn, ta biết R là nguyên tổ photpho. 
Bài 74. Nguyên tố có hợp chất ứng với công thức RH, ở nhóm IV trong 
bảng tuần hoàn. Công thức oxi cao nhất của nó là RO, 

Trong phân tử RO-. oxi chiếm 36⁄2 vẻ Khối lượng, vậy nguyên tố R 
chiếm T00% - 30,6% = 69,40% khối lượng. 


Gọi MỤ là nguyên tử khối của nguyên tố R. Tà có tỷ lệ : 
M. M694 
2M. 216 306 


“Tra bảng tuần hoàn, ta biết R là nại 


—> Mỹ = 72.57 dvC. 


ên tố gemani (Ge). 


Bài 75. Phương trình phản ứng của hiđroxit Kim loại nhóm TT tác dụng với 
axiLH,SƠ, 206 : 
M(OH!), + H,SO, —> MSO, + 2H.O 
Gọi x là Khối lượng mol nguyên tử của nguy 
“Từ phương trình phản ứn, 
Muôn hòa tan (x + 34 
lượng dung dịch H;SO, 20% : 


niếM. 


có 


m M(OH), cần 9Ñ gam H,SO, -> khối 


_ 98.100 


Thuyyg;, = 490 gam. 


Khối lượng dung dịch sau phản ứng là (x + 34 + 490) gam. 
Khối lượng muối MSO, là (x + 96) gam. 
x+96 210 

x+34+ 490 100 
Giải phương trình được x = 40 gam. 
Nguyên tố có khối lượng mol nguyên tử bằng 40 gam là nguyên tố 

canxi (Ca), có số hiệu nguyên tử Z 
Cấu hình clectron của ion €: 
Ca” : 1s” 2s) 2p" 3s” 3p, 


Ta có tý lệ: 


đl 


Bài 76. Gọi nguyên tố A có điện tích hạt nhân là Z, nguyên tổ B đứng kế 
tiếp trong chủ kỳ có điện tích hạt nhân (2 + l). 
:Z+(Z2+1)=27 2= I3. 
Nguyên tổ A có Z= I3 —> Đó là nguyên tổ AI 
Nguyen tố B có Z.= L4 —> Đồ là nguyên tố Sĩ. 
a) Cấu hình clectron nguyễn tử của : 
A(Z=l3): Is° 2s” 2p"3s° 3n'. 
B(Z=l4): 1s) 2s” 2p" 3` 3p”. 
Nguyên tố A chiếm ô thứ [3 trong bảng tuần hoàn, ở chủ kỳ 3. nhóm 
[HA (là nguyên tố p. có 3 electron hóa trị ở lớp ngoài cùng ). 
Nguyên tố B chiếm ô thứ [4 trong bảng tuần hoàn. ở chủ kỳ 
b) Nhôm ở nhóm HIA : Nó là một kim loại. 
Silic ở nhóm [VA : Nó là phi kim (các nguyên tố nhóm ÍVA thuộc 
chủ kỳ nhỏ là phi kim, thuộc chủ kỳ lớn là kim loại) 


Theo dầu bài 


3. nhóm VA. 


Bài 77. Gọi hai kim loại phải tìm là X và Y. 


Gọi x. y là số mol X và Ÿ có trong hồn hợp, Hai kim loại X và Y đều 
ở nhóm HA nên đều có hóa trị H 


Các phương trình phản ứng của X và Y tác dụng với axit HCI : 


X+2HCI -> XCI.,+ H,Ï. () 
Y +2HCI ~ YCI,+H,? @) 
3 
Số mol H; bay ra: n, = s6 =0,IŠ mol. 


Theo (1) và (2) : n„. =x+y=0,15 mol. 


Nếu gọi M là khối lượng mol trung bình của hai kim loại X và Y, ta có : 
M=C 
015 
Dựa vào bảng tuần hoàn ta thấy ở nhóm HH, nguyên tố có nguyên tư 
khối lớn hơn 29,3 là canxi (Ca = 40) và nguyên tố có nguyên tử khối nhỏ 
hơn 29,3 là magie (Mg = 24). 
Bài 78. 
a) Đặt x, y là số mol kim loại X và Rb có trong hỗn hợp. 
Phương trình phản ứng của hai kim loại với H,O : 
2X+2H,O -> 2XOH+H,T () 
2Rb + 2H,O -> 2RbOH + H,Ÿ (2) 
Theo (1) và (2) : Dgọy + ngyọa = X + y mol 


= 29,33 gam. 


Phương trình phản ứng trung hòa : 


XOH + HƠI  XCI + HO (3) 
RhÓH ~ HICI => RbCl + HO 44) 
Theo (3) và CÓ): số mọi HCI đã dùng là x + y. 
hay Xhy= (2 An = 0/03 mol (4D 
1000 
Đặt À là Khối lượng moi nguyên từ của X, tà có: 


Ax+8 3,04 g 
Giải hệ phương trình (LH): 


m. qU) 


Jy =0.03~x 

(Ax +Ñ5.5.(0.03~ x) = 3.04 
0,475 

A-=N5.5 

Vì x >0 nên A >Ñ§ 


(HD) 


Dựa vào bảng tuần hoàn thấy nguyên tố kim loại kiểm có khối lượng 
nguyên tử lớn hơn 85,5 dv€: Có thẻ là xesi (A = 133) hoặc franxi (A = 223). 
Nhưng [ranxi là nguyên tố phóng xa ít được nghiên cứu. Kim loại Kiểm X là 
Xesi (CS), 

b) Thay A = 133 vào (HH) ta được : 


X= 10T mi => ý = 0/02 mọi 

= 133.001 = 1.33 gam. 

,5.0.02 = l/71 gam 

TY lệ % khối lượng của mỏi nguyên t6 trong hồn hợp : 


hày mụ 


mạo 


33 
#m,. = ÓẺ |00% = 43,75%, 
3,04 
» l7I : 
my = ~———. 100% = 56,25%. 
3,04 
Bài 79. Những tính chất biến đổi tuần hòa : C, D, E, I, L.N. 


Bài 80. 

a) Kali thể hiện tính kim loại mạnh hơn natí, vì trong một nhóm, 
kim loại ở dưới có tính kim loại mạnh hơn. 

b) Magie thể hiện tính kim loại mạnh hơn nhôm, vì trong một chủ 
kỳ, nguyên tố đứng trước thể hiện tính kim loại mạnh hơn nguyên tố đứng 
»uu 


đ; Kali thể hiện tính kim loại mạnh hơn magie. 
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Bài 81. 

a) Cacbon thể hiện tính phi kim mạnh hơn silic, vì trong mót nhóm 
A, tính phi kim giảm dần từ trên xuống dưới b 

b)_ Clo thể hiện tính phi kim mạnh hơn lưu huỳnh, vì trong một chủ 
kỳ, nguyên tố đứng trước có tính phi kim yếu hơn nguyên tố đứng sau. 

Cũng lập luận như trên, ta có : 

€)__Nitơ thể hiện tính phi kim mạnh hơn silic. 

đ) Photpho thể hiện tính phi kim mạnh hơn asen. 


Bài 82. Câu trả lời đúng là d). 
Bài 83. 

a) - Cacbon ở nhóm IVA. vậy công thức hợp chất của nó phải thể 
hiện được C hóa trị IV. Công thức phân tử của axit cacbonic : H;CO,. 


líc cũng ở nhóm IVA với cacbon., vậy công thức hợp chất của nó 

phải thể hiện được C hóa trị TV. Công thức phân tử của axit siliete : HLSiO, 
Theo quan hệ 

mạnh hơn axit có oxi của nguyên tố đứng dưới. do đó : 


H.CO, > H,SiO, 


trong nhóm thì axit có oxi của nguyên tố đứng trên 


b)_ Lập luận tương tự : 
H,SO, > H;SeO, > H;TeO, 
€) Trong một chu kỳ thì axit có oxi của nguyên tố đứng sau mạnh 
hơn axit có oxi của nguyên tố đứng trước, do đó : 
H;SiO; < H,PO,< H,SO, 
Bài 84. 
a) Xác định Kim loại A và B: 
Gọi số proton, notron, electron trong các nguyên tử Á và B tương ứng 
là P¿, Nó»... và, En: 
“Trong nguyên tử 


“Ta có phương trình sau : 
2(PA + Pg)+(N.+Ng) = 142 Œ) 
2(PA + Pg)— (N,+Nạ) = 42 @) 
2P,—2Pe= 12 @) 

Giải hệ phương trình trên ta được : 

P,=20,Pạ=26 -> Z,=20,7,= 26. 

Vậy A là kim loại Ca, B là kim loại Fe. 
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thu Ca: 


bị. Phương trình phản ứng điều chế : $ 
- Ca từ CaCO, :  CaCO; + 2HCI -> CaC|, + co,† +HØ. 
Cô cạn dụng dịch CaC];, rồi tiến hành điện phân nóng chảy CaC|, để 


Bài 85. 


CaCl, tP9> Ca+CI,† k 
- Fe từ một oxit của sắt. Thí dụ từ Fe,O, : 
Ee,O, + 4CO —U š.3E6+ 4co,†. 
a) Xác định vị trí của M trong bảng tuần hoàn: 
Theo đầu bài: A=P+N=54 (Œ 
P+N+E-2=78 (2) 
Ta đã biết : P=E >2P+N=80 @) 


Kết hợp (1) và (3): P=26=E;N=28. 
Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử Z = 26, nguyên tử có 26 electron. 
Cấu hình electron của nguyên tử : 
M(Z=26) : 1s" 2s” 2p® 3s2 3p9 3d° 4s. 
Nguyên tố M ở chủ kỳ 4, nhóm VIIB. 
Nguyên tố M có ký hiệu nguyên tử: M.. Đó là Fe. 


bị. Các phương trình phản ứng : 


6Fe(NO,), + 3Cl, —x 4Fe(NO,); + 2FeCl, () 
Fe(NO,),+Zn —> Zn(NO,); + Fe 2) 
Fe(NO,), + Ca(OH), —> Fe(OH),J + Ca(NO,), (4) 
Fe(NO,), + AgNO, -> Fe(NO,),+ Agử (4) 


3Fe(NO,), +4HNO, -> 3Fe(NO,),+ NOT +2H,O (5) 
Ở các phản ứng (1), (4). (5) ion Fe” thể hiện tính khử. 
Ở phản ứng (2) ion Fe” thể hiện tính oxi hóa. 


Bài 86. 


a) Trong nguyên tử, hạt mang điện là proton và eleetron, hạt không 


mang điện là notron. 


Theo đầu bài : P+N+E=326 q) 
P+E-N=1!2 @) 
P=E @) 


Giải hệ phương trình (1), (2), (3) ta được : 
P=E= 12 — R là nguyên tổ magie (Mg). 
6Š 


Cấu hình electron của R: 
R(Z= 12): 1s 2s” 2p? 3s°. 
Nguyên tố R ở chủ kỳ 3, vì nguyên tử có 3 lớp eleetron ; ở nhóm IIA. 
vì R là nguyên tố s, lớp electron ngoài cùng có 2 electron. 
b) Nguyên tử R và ien R”': 
- Giống nhan : số proton và số notron trong hại nhân 
~ Khác nhau : 
+ Nguyên tử R có 3 lớp electron, ion R”' chỉ có hai lớp 
+ R là kim loại có tính khử mạnh 
Thí dụ : Mẹ + Cl,—> MẹCl, 
+ RỶ có tính oxi hóa yếu. 
k dpnc `. 
Thí dụ : MgCL ——> Mẹg +CI, 
Bài 87. 
a) Theo đầu bài : 
P+E+N=48 
P+E=2P=2N->P=E=N=l6. 
Nguyên tố Á có số hiệu nguyên tử Z = 16, chiếm ô thứ 16 trong bảng 
tuần hoàn, nguyên tố có I6 electron. 
Cấu hình electron nguyên tử của A : 
A(Z=16): 1s°2s` 2p" 3` 3p`. 
Nguyên tố A ở chu kỳ 3, nhóm VIA -> A là lưu huỳnh (S) 
b)_ Các phương trình phản ứng : 
Al;O, + 3H,SO, (đặc) => Al;(SO,), + 3H,O 
Al:O, + 3H,SO, (loãng) -> Al,(SO,), + 3H,O 
2Fe,O, + I0H.SO, (đặc) —> 3Fe.(SO,), + SO.† + 10H,O 
Fe,O, + 4H;SO, (loãng) —> FeSO, + Fe,(SO,); + 4H;O. 
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Chương 3 
LIÊN KẾT HÓA HỌC 


Bài 88. Các nguyên tử khí hiếm tồn tại ở dạng tự do riêng rẽ, không liên kết 
với nhau tạo thành phân tử đơn chất, không liên kết với nguyên tử của các 
nguyên tổ khác tạo thành hợp chất là do lớp electron ngoài cùng trong 
nguyên tử của chúng đã đủ 8 electron (2 electron đối với He) nên rất bên 
vững 


Nguyên tử các nguyên tố khác luôn có xu hướng thu thêm hay cho đi 
mót số electron để có lớp electron ngoài cùng 8 electron bền vững như của 
nguyên tổ khí hiếm gần nhất. Do đó, nguyên tử của các nguyên tố khác luôn 


có xu hướng liên kết với nhau tạo thành đơn chất hay liên kết với nguyên tử 
ao thành hợp chất bằng cách cho - nhận eleetron hay 


góp chung clectron hóa trị để bão hòa lớp electron ngoài cùng. 


của nguyên tố khác" 


Bài 89. - Để đạt dược cấu hình electron bên vững của khí hiếm, nguyên tử Al 
phải cho đi 3 eleetron ở lớp ngoài cùng để có lớp eleetron sát lớp ngoài cùng 
có 8 electron bên vững giống như cấu hình electron của khí hiếm neon : 
AI ~ 3e — 

3p) 

Liên kết của AI với clo thuộc loại liên kết ion, vì AI là kim loại 
mạnh, clo là phi kim điển hình. 

Sơ đồ hình thành liên kết : 


243 


(14 2s 2p" 


[ ——Y 
2AI + 3C ——>x 2AICI 
Bài 90. 
- Để đạt được cấu hình eleetron bền vững của khí hiếm, nguyên tử Br 
chỉ cần thu thêm 1 electron là lớp ngoài cùng đã bão hòa 4s” 4p" bền vững, 
giống cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm Kt. 


- Liên kết của Br với H là liên kết cộng hóa trị có cực, vì hai nguyên 
tố này có độ âm điện khác nhau không nhiều (H= 2,1 ¡ Br = 2,8). 


Sơ đồ hình thành liên kết : 
H- + .Br: —> H:r: 
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Bài 91. - Cấu hình electron của nguyên tử magie (Mg) và của ion magie (Mg`) : 
Mg_ (Z=l2) :Is°2s°2p°3s' 
MẸ” (Z= 12) :Is?2s°2p" 

Nguyên tử magie có ba lớp elcctron, lớp thứ ba ngoài cùng có 2 
electron. So với cấu hình electron của khí hiếm neon (Ne) thì có dư 2 
electron. Trong các phản ứng hóa học, nguyên tử mất đi hai electron “dự” 
này để biến thành ion Mg'”" có cấu hình bền vững của khí hiếm neon. 

Như vậy ion Mẹ” bên hơn nguyên tử Mg. 

- Cấu hình electron của nguyên tử clo và ion clo : 

Cl (Z=!1?) :1s?2s?2p°3s? 3p” 
Cl (Z=17) :1s°23ˆ2p”3s° 3p” 

Lớp thứ ba của nguyên tử clo mới có 7 electron, thiếu một eleetron 

thì đạt tới cấu hình của khí hiếm agon (Ar). Vì vậy trong các phản ứng hóa 


học clo thường nhận thêm [ electron để tạo thành ion clo (CL') có cấu hình 
electron bên vững của khí hiếm agon. 


Như vậy ion Cl” bền hơn nguyên tử CỊ. 
Bài 92. Các phương trình biểu diễn sự hình thành ion : 


8) K ~ le “mm K' 
(1s92s° 2p 3s” 3p" 4s”) (1s? 2s? 2p" 3s” 3p") 
[Arl4s! [Arl] 
b) Br + le _—— Br 
([Arl4s” 4p) ([Ar] 4s? 4p?) 
c) AI — 3e —=? AI* 
([Ne] 3s” 3p') (INe]) 
đ) N + Bì= Ha. Nì 
(1922° 3p) (Is° 2s” 2p" = [Ne]) 


Nhận xét: Lớp electron ngoài cùng của các ion đều có cấu hình khí 
hiếm. 


Bài 93. Cấu hình clcctron của nguyên tử và ion : 
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Như váy : - Nguyên từ neon (Ne), ion OŸ và ion AI” có cùng số 
electron (10 eleetron - có cấu hình electron như nhau). 


- lon CE, nguyên tử Ar và ion K? có cùng số electron (18 electron - 
có câu hình electron như nhau) 


Bài 94. 

- Liên kết ion là liên kết hóa học được hình thành giữa các ion tích 
điện trái đấu, hút nhau bảng lực hút tính điện. 

- Liên kết ion có những đặc điểm : 

+ Liên kết ion không có tính định hướng: Vì mỗi ion đều tạo ra 
điện trường xung quanh nó, nên liên kết ion xảy ra theo mọi hướng. 

+ Liên kết ion không có tính bão hòa: Mỗi ion có thể liên kết với 
nhiều ion xung quanh nó, tạo thành mạng tỉnh thể ion. 

+ Liên kết ion rất bên. 

Do các đặc điểm trên mà hợp chất ion ở điều kiện thường là chất rắn, 
gồm một tập hợp nhiều ion dương và âm, có nhiệt độ nóng chảy cao. Thí dụ 
các muối halogenua và các oxit kim loại. 

Bài 95. 

- kiên kết cộng hóa trị là liên kết hóa học được hình thành giữa các 
nguyên tử có độ âm điện bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau góp chung những 
electron hóa trị, tạo thành những cập electron liên kết chuyển động trong 
cùng một obitan gọi là obitan phân tử. 

- Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết cộng hóa trị được hình 
thành giữa hai nguyên tử của cùng một nguyên tố. Cặp electron liên kết 
không bị lệch về phía nguyên tử nào. 

Thí dit : Liên kết cộng hóa trị không cực trong phân tử CI, (Cl:C]). 

- Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết cộng hóa trị được hình thành 
giữa hai nguyên tử của hai nguyên tố có độ âm điện xấp xỉ bằng nhau. Cặp 
electron hóa 
trị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. 

Thí dụ : Liên kết cộng hóa trị có cực trong phân-tử HBr (H :Br). 

- Liên kết cộng hóa trị có những đặc điểm : 

+ Liên kết cộng hóa trị có tính định hướng: Vì liên kết xảy ra với 
một nguyên tử xác định, theo hướng xác định. 

+ Liên kết cộng hóa trị có tính bão hòa :Vì mỗi nguyên tử chỉ liên 
kết được với một số xác định nguyên tử khác. 

+ Liên kết cộng hóa trị rất bền, vì vậy, tỉnh thể nguyên tử khá bẻn, 
cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi, tính dẫn nhiệt, dẫn điện kém. Điển hình 
là tỉnh thể kim cương. 
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Bài 96. Cấu hình electron của ion ,„K" và „;Cl 


€1: °3sˆ 3pẺ, 

Các ion K” và CL đều có I8 eleetron và phân bố thành 3 lớp. Vì điện 
tích hạt nhân của ion K* là 19+, còn điện tích hạt nhân của ion C] là 17+ 
nên hạt nhân ion K* hút các eleetron (nhất là các electron lớp ngoài cùng) 
mạnh hơn. Do đó, bán kính của cation K* nhỏ hơn bán kính anion Cl. 

Đối với các ion khác cũng tương tự. 

Bài 97. Nguyên tử nguyên tổ X có 2 electron ở lớp ngoài cùng, vậy X là kim 
loại. Nguyên tử nguyên tố Y có 6 electron lớp ngoài cùng, vậy nó là phi kim. 

Trong phản ứng hóa học, các kim loại các khuynh hướng nhường 
electron lớp ngoài cùng cho các phi kim để tạo thành các ion ngược dấu. Các 
ion này hút nhau bằng lực hút tĩnh điện để tạo thành hợp chất ion : 


X-2c>X" s2 h 
.£}X '+Y xxYy 
Y+2c>Y° 
2e 


hay X + Y 5 X'+Y*-$ XY 

Bài 98. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố : 
Z=8 : Is°92s'2p! —> Nguyên tố phi kim : Oxi. 
Z=09 : 1s 282p” => Nguyên tố phi kim : Flo, 
Z=ll: Is°2s°2p°3s' —> Nguyên tố kim loại: Nati. 


Z=12: Is°2s°2p°3s” —> Nguyên tố phí kim : Magie 
Nguyên tố Na và Mg kết hợp với O và F tạo thành các hợp chất ion : 
Na,O, NaF, MgO, MgE,. 


Sơ đồ hình thành liên kết giữa các nguyên tử : 
4Na +O, -> 4Na' + 2Oˆ° —> 2Na.O 
2N +F,  2Na' + 2F > 2NaF 
2Mg + O, -> 2Mg” + 2O”-> 2MgO 


Mg +F, — Mẹ” + 2F -> MẸF,. 
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Bài 99. Củu trả lời đúng là c). 


Bài 100. Công thức clectron và công thức cấu tạo của : 


- Phân tử Bi, Ợ Br Í, Br tạc BrziBn 
Bị 
- Phân tử CH ; H‹Œ- 
H 
¬ 
- Phân tử C;H, : ẹ = ẹ 
HH 
h ụ 
- Phân tửNH, : H:N: ÿ Tiến N 
H H 
- Phân tửCẴH, : H:C::;:C:H ; H-C=C-H 


Bài 101. 

a) Đúng : Các nguyên tử kim loại có số clectron lớp ngoài cùng < 4, chỉ 
có khả năng cho eleetron để trở thành cation, không có khả năng thu electron. 

b) Sai : Các nguyên tử phi kim có số eleetron ngoài cùng > 4, có khả 
năng thu thêm eleetron để bão hòa lớp electron ngoài cùng 8 electron bền 
vững. Ngoài ra, khi gặp chất oxi hóa mạnh, các nguyên tử phi kim còn có 
khả năng cho một số electron lớp ngoài cùng để tạo thành cation. 

©) Đúng : Các nguyên tử có 1 electron lớp ngoài cùng rất để cho đi 
clectron này để có lớp electron tiếp theo trở thành lớp ngoài cùng giống khí 
hiếm. 

dì Đúng : Các nguyên tử có 7 electron lớp ngoài cùng rất dễ thu 
1electren để có lớp electron ngoài cùng bão hòa của khí hiếm. 


" 


e) Trong tỉnh thể sắt (IH) clorua, có 3 ion Cl thì có I ion ¡2` 
Bài 102. 

a) Nguyên tử clo có 7 electron lớp ngoài cùng. Để bảo hòa lớp 
electron ngoài cùng này nguyên tử clo chỉ cần thực hiện một liên kẻ: (thu 
hay góp chung 1 electon). 

Thí dụ : TT hay trong phân tử HCI. 

b). Đối với oxi cần 2 liên kết. 

Thí dụ : Trong phân tử HO: H-O-H. 


Đối với nitơ cần 3 liên kết. 


ng phân tử 
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Thí dụ : Trong phân tửNH,: H-N-H. 
Ị 
H 


03. Ð 
bằng điện tích 


hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất ion được xác định 
a ion đó. Các hợp chất đã cho đều là hợp chất ion : 

~ Hợp chất KBr gồm cation K" và anion Br 

Vậy điện hóa trị của kali là I+, của brom là I=, 

- Hợp chất FeCl, : Điện hóa trị của sắt là 3+, của elo là ]— 

- Hợp chất Al;O, : Điện hóa trị của nhôm là 3+, của oxi là 2=. 

~- Hợp chất MgO : Điện hóa trị của magie là 2+, của oxi là 2—. 

- Hợp chất Na,S : Điện hóa trị của natri là I+, của lưu huỳnh là 2-. 

- Hợp chất LiF : Điện hóa trị của Liti là 1+, của flo là 1. 
Bài 104. 


a)_ lon sunfat mang hai điện tích âm, có công thức SO}. 


lon nhôm mang ba điện tích dương, công thức AI". 

Trong điều kiện thông thường các chất đều trung hòa điện. Như vậy 
tổng điện tích dương phải bằng tổng điện tích âm. Nghĩa là phải có 3 ion 
SO? liên kết với hai ion AI". 

Công thức phân tử của nhôm sunfat: Al,(SO,);. 

b) Cũng lập luận như trên, ta có công thức phân tử của magie 
photphat Mg;(PO,);. 

Tổng điện tích dương : 3.(2+) = 6+ 

Tổng điện tích âm :2.đ-) =6-. 

Hai điện tích này trung hòa nhau, tạo ra phân tử không mang điện. 

c)_ Điện hóa trị của nhôm là 3+, của magie là 2+, của ion photphat là 
3- và của ion sunfat là 2-. 

Bài 105. Câu trả lời đúng là a). 
Bài 106. Sự khác nhau chủ yếu giữa liên kết ion và liên kết công hóa trị là : 

- Trong liên kết ion, nguyên tử này nhường hắn electron cho nguyên 
tố kia để trở thành các ion ngược dấu. Các ion này hút nhau bằng lực hút 
nh điện để tạo thành hợp chất ion. 

- Trong liên kết cộng hóa trị, nguyên tử góp chung electron để tạo 
thành cấu trúc mới (phân tử, tỉnh thể) bền hơn là khi các nguyên tử đứng 


riêng rẽ. 
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Bài 107. 


a)- Sơ đồ tạo thành các phân tử 


: 0=O. 


#-?Ñ¿ zv :Ñ?Ñ: :NÑNsN, 
b)_- Liên kết trong phân tử E; là liên kết đơn. 
- Liên kết trong phân tử O, 
~ Liên kết trong phân tử N, 


à liên kết đôi, bền hơn liên kết đơn. 


là liên kết ba, bền hơn liên kết đôi 

Kết luận : Phân tử Ñ, bên hơn phân tử O;, phân tử O; bên hơn phân 

tử F,. 
Bài 108. Nước có nhiệt độ sôi cao hơn các hợp chất có khối lượng phân tử 
tương đương, vì ở điều kiên thường, các phân tử nước liên kết với nhau bằng 
liên kết hiđro (ký hiệu bằng 3 dấu chấm). 
“ HN „ ` 
Ơ ... H H ... 

Muốn cho nước sôi phải tiêu tốn năng lượng (cung cấp nhiệt) để phá 
vỡ các liên kết hiđro. Do đó, nước có nhiệt độ sôi cao hơn các hợp chất có 
khối lượng tương đương không có liên kết hiđro giữa các phân tử với nhau. 
Bài 109. 

- Ở diều kiện thường, H;S là chất khí. giữa các phân tử H,S không có 
sự liên kết gì với nhau. 

~ Ở điều kiện thường, H,O mặc đù có cùng dạng công thức phân tử 
với H,S nhưng ở thể lỏng. Điều này được giải thích là do các phân tử nước 
có liên kết với nhau bằng liên kết hiđro. Liên kết hiđro giữ cho các phân tử 
nước gần nhau hơn và chuyển động tự do khó hơn. Muốn cho nước chuyển 
sang trạng thái khí (hơi) phải cung cấp năng lượng (dun nóng) để phá vỡ liên 
kết hidro giữa các phân tử H,O 
Bài 110. 


a) đon sunfur SỐ) 


~ Nguyên tử S (Z = 16) có 16 electron, trong đó có 6 electron ở lớp 
ngoài cùng 
- Bốn nguyên tử oxi có 4.8 = 32 clectron trong đó có 4.6 = 24 
clectron ở lớp ngoài cùng. 
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- lon SO? có thêm 2 eleetron 

Như vậy ion SỐ} có 6 + 24 + 2 = 32 electon ở lớp ngoài cùng của 
các nguyên tử nên có thể biểu diễn cấu trúc, công thức electron và công thức 
cấu tạo của ion SO? như sau : ỉ 


ÑÑ 


TYO 
Cấu trúc của ion SỐ} Công thức elcctron 
(Tứ diện đều) 


b) 7ø jpharphar PO, : 

~ Nguyên tử photpho (2 = 15) kém nguyên tử lưu huỳnh một electron 
nhưng ion PO} lại hơn ion SƠ? một electron. Như vậy số clectron lớp 
ngoài cùng của các nguyên tử trong ion PO? bằng số electron trong lon 
SƠ? và số electron ngoài cùng cũng bằng 32. Do đó, cấu trúc của ion PO), 
công thức electron và công thức cấu tạo của ion PO; giống của ion SƠ? 


Bài 111. 

- Các chất có liên kết cộng hóa trị không phân cực được tạo thành bởi 
nguyên tử của các nguyên tố có độ âm điện bằng nhau. Liên kết trong phân 
tử đơn chất đều là liên kết cộng hóa trị Không cực. Đó là ; 

H,,N,.O,. 

~ Các chất có liên kết cộng hóa trị phản cực được tao thành bởi các 
nguyên tử của các nguyên tổ có độ âm điện khác nhan không nhiều (chưa tới 
mức tạo thành liên kết ion). Đó là : 

NCI,. H,O,NH, , NO, 


Bài 112. 

- Lai hóa obitan nguyên tử là sự tổ hợp (trộn lần) các obitan hóa trị ở 
các phân lớp khác nhau (có năng lượng và hình đáng khác nhau) tạo thành 
các obitan lai hóa hoàn toàn như nhau. 

- Nguyên nhân xảy ra sự lai hóa obitan nguyên tử là các obitan hóa 
trị có hình dáng và nãng lượng khác nhau. Trước khi đi vào liên kết, các 
ebitan hóa trị lai hóa với nhau để tạo ra các obitan lai hóa đồng nhất vẻ hình 
đáng và năng lượng. Do sự lai hóa mà mức độ xen phủ giữa các obitan liên 
kết lớn hơn. làm cho liên kết bền hơn. 
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Điều kiện lại hóa obitan nguyên tử để tạo thành các mối liên kết 
bến lì 

+ Nâng lượng của các obitan lai hóa phải xấp xỉ bằng nhau 

+ Mật đó clectron của các obitan nguyên tử tham gia lai hóa phải 
đủ lớn. 


+ Độ xen phủ của obitan lai hóa với các obitan nguyên tử của 
các nguyên tố khác tham gia liên kết phải đủ lớn để tạo thành liên kết bền 

~ Một số kiểu lai hóa điển hình và đạng hình học của phân tử tương ứng : 

+ Lưi háu xp ` : Một obitan ns lai hóa với ba obitan np, tạo thành 
bốn obitan lại hóa xp` giống hệt nhau. Bốn obitan lai hóa sp` hướng từ tâm 
tới bòn dịnh của hình tứ diện đều. Do đó các phân tử tạo thành đều có cấu 
hình tứ điện TA 

Thứ dụ : Các phân tử CH,, NH,, H;O và các ankan. 

+Lai Nếu sp `: Một obitan ns lại hóa với hai obitan np, tạo thành 
bà obitan lại hóa sp” giống hệt nhau. Ba obitan lai hóa sp” năm trong cùng 
mặt phẳng, hướng từ tâm tới ba đỉnh của hình tam giác đều. Do đó, các phán 
tử tạo thành đều có câu hình tam giác đều. 

Thí dụ : Phân tử BCI, , CH, 

+ Lai hóa sp : Một obitan nš lai hóa với một obitan np, tạo thành hai 
obitan lai hóa sp giống hệt nhau. Hai obitan lai hóa sp năm trên một dường 
thắng. Do đó, các phân tử tạo thành có cấu trúc thăng. 

Thỉĩ dụ : Phân tử BeCl,, C;H; 

Bài 113. 

- Liên kết kim loại là liên kết giữa các nguyên tử kim loại trong 
mạng tỉnh thể kim loại, được tạo thành nhờ những cleetron hóa trị chuyển 
động tự do trong toàn khối kim loại 

- Đặc điểm của liên kết kim loại : 

+ Liên kết kim loại xảy ra trong mạng tính thể kim loại. Nút của 
mạng tỉnh thể là các nguyên tử trung hòa hoặc các cation kim loại, các nút 
liên kết với nhau nhờ các eleetron tự do chuyển động hôn loạn trong cả khối 
kim loại. 

+ Liên kết kim loại tuy yếu hơn liên kết cộng hóa trị nhưng cũng khá 
bền, nên việc tách các nguyên tử kim loại ra khỏi tính thể cũng khó khăn. 

~ Các loại mạng tính thể phổ biến thường gập : 

Nút của mạng tính thể năm 


+ Mụng tình thể lặp phương tâm khối : 
ở các dỉnh và tâm của hình lập phương 
Mang tĩnh thể lập phương tâm mặt : NÚU của mạng tỉnh thể nằm 
ở các đỉnh và tàm các mật của hình lập phương. 


BA uuor ta thể lực phương : Nút của mạng tỉnh thể nằm ở các 
đỉnh và tần mãi của hình lục giác đứng và 3 nút khác nằm ở phía trong 
của hình lục giác. 


¬ 


Chương 4 
PHẢN ỨNG HÓA HỌC 


Bài 114. Phân loại các phản ứng hóa học : 
1. 4CrO, -) 2CrO, + 3O, ¡ AH >0. 
Phần ứng phân hủy, thu nhiệt, có sự thay đổi số oxi hóa. 
2. K,§ + CuCl, -> CuSÌ + 2KCI. 
Phản ứng trao đổi có tạo thành chất kết tủa. 
3. .2NO + O, ¬ 2NO, ; AH>0 
Phản ứng hóa hợp, phát nhiệt, có sự thay đổi số oxi hóa. 
4. FeO, + 3H, Ì› 2Fe + 3H,O ; AH>0. 
Phản ứng oxi hóa - khứ, thu nhiệj. 
5. 2KCIO, ` 2KCI + 3O0,? ¡ AH»0 
Phản ứng phân hủy, thu nhiệt, có sự thay đổi số oxi hóa. 
Bài 115. Phân loại các phản ứng hóa học : 
1. Phản ứng diều chế etilen từ etanol : 
CH, - CH, - OH -> CH,=CH, + H.O. 
Phản ứng phân hủy. 
2. Phản ứng hiđro hóa propilen : 
CH,=CH - CH, +H, -> CH,-CH, -CH:. 
Phản ứng hóa hợp. 
3. Phản ứng natri với etanol : 
2CH, -CH, -OH +2Na —> 2CH,-CH, -ONa + H,T 
Phản ứng thế. 
4. Phản ứng điều chế N;O, từ NO, : 
2NO, —> N,O,. 
Phản ứng hóa hợp. 
Bài 116. Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố để xác định quá 


trình oxi hóa hay khử : 


76 


- Quá trình kết hợp electron vào chất oxi hóa (làm giảm số oxi hóa) 
là quá trình Khử. 

- Quá trình tách electron khỏi chất khử (làm tầng số oxi hóa) là quá 
trình oxi hóa 


a MnO_ ¬> MnÈ  :Quá trình khử MnO, 


b) CŒO' CrO) : Không có quá tình oxi hóa, khử. 


© HNO, -> NO, — : Quáuình khửHNO, 

d) H,SO, => SO} : Không có quá trình oxi hóa, khử. 
8) AI — Ab O; : Quá trình oxi hóa nhôm. 

hị CO —> CO :Không có quá tình oxi hóa, khử. 
) 2CE mài : Quá trình oxi hóa CÍ 


Bài 117. Trong phản ứng : 
4AI + 3Ó, —> 2Al,O, 


- Có quá trình oxi hóa : Al-3e => AI” Œ) 

- Có quá trình khử :O,;+4c => 20* (2) 

Phản ứng trên không thể gọi là phản ứng oxi hóa, cũng không thể gọi 
là phản ứng khử mà phải gọi là phản ứng oxi hóa - khử. Vì trong phản ứng 
này có quá trình oxi hóa và quá trình khử xảy ra đông thời. Không thể có 
quá trình oxi hóa mà không có quá trình khử và ngược lại. 

Tuy vậy, đôi khi để nhấn mạnh một ý nào đó, người ta chỉ nêu một 
quá trình. Thí dụ, người ta nói quá trình oxi hóa nhôm (quá trình (1)) mà 
khóng nhắc đến quá trình khử của oxi, trong khi đó oxi nhận electron của 
nhôm (quá trình (2)) 

Như vậy người ta chỉ nói đến một nửa phản ứng oxi hóa - khử (bán 
nhân ứng). 


Bài 118. Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa - khử băng phương pháp 
thăng bằng clectron : 


a) Fe + Cl, -> FeCl, 
2.| Ee-3e ->Fe 


ụ -t 
4, LCI›+ 2e —> 2CI 
-> 2Fe + 3CI, —> 2FeCl,. 
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bì N,+H, -> NH, 
(0 3 


1.|N,+6e—>2N 

ọ vị 
3.|H,~2e->2H 

 N;+ 3H; + 2NH,. 

e€) AgNO, -> Ag + NO. + O,. 


Ag+e —- Ag 


N+e>N 


Đà 20~4e—0; 
— 2AgNO, — 2Ag + 2NO; + O,. 
đ) K,S + KMnO, + H,SO,->S} + MnSO, + K,SO, + HO. 
5.| §-2e-x§ 
2 Mn+ sec Mn 
— SK,§+2KMnO, + 8H,SO, —> 5§| + 2MnSO, + 6K,SO, +ÑH,O. 
Ở phản ứng oxi hóa - khử này H;SO, đóng vai trò môi trường phản ứng. 
c) Mg + HNO, -> Mg(NO,; + NH,NO, + H,O. 
4. Mg—2c — Mẹ 
1 N+ Re —N 
-> 4Mg + I0HNO, -> 4Mg(NO,), + NH,NO, + 3H,O. 
_ “ 3 v 
g) Cu§: + HNO: -> Cu(NO,) + H,SO, + N:O +HO. 
h ủg 
4.]2S—14e 28 
7.|ZN+8e-x2N 


—> 4CuS; + 22HNO. -› 4Cu(NO,), +8H,SO, +7N:O +3H.,O. 
h) K;CrO, + KI + H;SO, -> Cr;(SO,), + I, + K;5O, + H;O. 


1.]2Cr+6e ->2C: 
3.| 21-23e->1 


> K;CrO, + 6KI+ 7H;SO, -> Cr,(SO,), + 3L, + 4K;SO, + 7H,O. 


Ở phản ứng oxi hóa - khử này H,SỐ, đồng vai trò mới trường phản ứng, 
¡ FEe§i + O: + FeO + SO,T, 
j P=ft > sã 
by: 10e->2§ 
HỆ Õ, +4e— 20 
> 4FeS, + IIO. -> 2Fe,O, + 8SO.. 
Kì KMnO: + K,SỐ: +H1.SO, -> K,SO, + MnSO¿ + H,O. 
5. Mn+ Še — Mn 
5.| S-2e>S 
~> 2KMnO, + 5K,SO, + 3H,SO, -> 6K.SO, + 2MnSO, + 3H,Q 


Bài 119. Cân bàng phương trình phản ứng oxi hóa - khử bảng phương pháp 
thăng bằng electron : 


a)- Phản ứng điều chế clo trong phòng thí nghiệm : 
- HCI + MnO, — MnCI, + Cl:†+H,O. 
I.|2C-2 -Ch 
t| đn+ 2c> Mn 


—> 2HCI+ MnO, -> MnCI, + CI.? + H.O. 


Trong phản ứng, ngoài 2 CL nhường electron để tạo thành phân tử 
CI, còn 2 ion Cl- không thay đổi số oxi hóa, tạo thành phân tử MnCI;. Như 
vậy có 4 phân tử HCI tham gia phản ứng, trong đó hai phân tử HCI tham gia 
phản ứng oxi hóa - khử, 2 phân tử HCI đóng vai trò môi trường phản ứng. 
Do đó, phương trình phản ứng cân bằng là : 


4HCI + MnO, -> MnCI; + ClŸ + 2H,O () 
- HCl + KMnO, -> KCI + MnCl, + Cl; + H,O. 
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( 1 0 
5. 2CI-2e => Cl: 


2.| Mn+ 3e—> Mn 


10HCI + 2KMnO, -> 2KCI + 2MnCI, + 5CI,Ÿ + HO 
Trong phản ứng, ngoài I0 ion Cl' tham gia phản ứng oxi hóa - khử 
với 2 ion Mn”, còn 6 ion Cl' tạo muối (có số oxi hóa không thay đổi). 
Như vậy có 16 phân tử HCI tham gia phản ứng và tạo ra 8 phân tử H,O. 
Phương trình phản ứng cân bằng : 
16HCI + 2KMnO, -> 2KCI+ 2MnCI, + 5CI,Ÿ +8ILO — (2) 


- Nếu lấy hai chất oxi hóa MnO, và KMnO, có khối lượng bằng 
nhau, giả sử băng a gam thì : 


Số mol MnO, = ni 
C Mụua, B7 
Số mol KMnO, = . 
Mỹu¿a, 158 


Theo (1) : Số mol Cl; bay ra là : 
a 
nạ, (Q= Bào, = na mọi 
Theo (2) : Số mol CI; bay ra là : 
a a 

-—c=-~~ mol. 

158 63/2 

Như vậy : nạ; (2) > nạ (1) —> phản ứng (2) thoát ra clo nhiều hơn. 


5 Š 
sư n 


b) Phản ứng điều chế nitơ đioxit : 


HNO, +Cu —y Cu(NO,),+ NO, + H,O., 


—> 2HNO, + Cụ —> Cu(NO,), + 2NO,Ÿ + H,O. 


Trong phản ứng, ngoài 2 phân tử HNO, tham gia phản ứng oxi hóa - 
khử tạo ra hai phân tử NO,, còn hai phân tử HNO, tạo muối Cu(NO,),. Do 
đó, có 4 phân tử HNO; tham gia phản ứng và có 2 phân tử H;O tạo thành. 

Phương trình phản ứng cân bằng : 

4HNO, + Cu -> Cu(NO,), + 2NO,Ÿ + 2H,O 
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Bài 120. 
a) Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất : 


h ¬ +. _ 
NH,,NHỤG, HNO,,NO,. 

- Trong các hợp chất trên, NH; chỉ có tính khử, vì nitơ có số oxi hóa - 
3 là số oxi hóa thấp nhất (giả định là nguyên tử nitơ đã thu thêm 3 electron, 
lớp ngoài cùng đã đủ 8 electron, không thể thu thêm electron, nên không thể 
có tính oxi hóa) 

Như vậy, khi một nguyên tổ có số oxi hóa thấp nhất thì chỉ có thể có 
tính khứ mà không thể có tính ovi hóa. 


+3 

- Trong các hợp chất trên, HNO; chỉ có tính oxi hóa, vì nitơ có số 
oxi hóa cao nhất là +Š (giả định nitơ đã nhường hết 5 electron lớp ngoài 
cùng, không thể nhường thêm electron, nên không thể có tính khử). 

Như vậy, khử một nguyên tổ có số oxi hóu cao nhất thì chỉ có thể có 
tính ovi hóa mà không thể có tính khử. 

- Chất có số oxi hóa trung gian giữa -3 và +5, khi gặp chất oxi hóa 
mạnh hơn, nó thể hiện tính khử ; khi gặp chất khử mạnh hơn, nó thể hiện 
tính oxi hóa. 

Như vậy, một chát có số oAi hóa trung gian (Giữa số oxi hóa thấp 
nhât và cao nhất) nó wữa thể hiện tính ovi hóa vừa thể hiện tính khu. 

b)_ Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất : 

- _ +. HH TC. 
N:H,.N:O, NO,N:O,. NH,NO:. 

Muối NH,NO; gồm caton NHị, anion NO;: Cation NHị chỉ có 
tính khử, anion NO; chỉ có tính oxi hóa. Ở các chất khác, nitơ có số oxi hóa 
trung gian nên vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 

Bài 121. Các phương trình phản ứng biểu thị quá trình biến hóa : 
1. 2NaCl + H,SO,đ —> Na;SO, + 2HCI†. 
Phản ứng trao đổi, có tạo thành hợp chất bay hơi. 


2. Fe+2HCI —¬ FeCl, + H,Ÿ. 
Phản ứng thế. 
3. 2FeCl; + Cl; —› 2FeCl; 


Phản ứng hóa hợp, có sự thay đổi số oxi hóa. 


4. AgNO,+HCI => AgCH + HNO,. 
Phản ứng trao đối, có tạo thành chất kết tủa. 
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5. Zn+2HCI —> ZnCl, +H,Ÿ. 

Phản ứng thế. 
6. H;+Br, -> 2HBr. 

Phản ứng hóa hợp, có sự thay đổi số oxi hóa 
7. 2Al+6HBr -> 2AIBr, + 3H,Ï. 

Phản ứng thế. 

1 

8. 2AIBr, => 2Al+3Br,. 

Phản ứng phân hủy bằng dòng điện 


Bài 122. Can bằng phản ứng oxi hóa - khử : 
« S h 
- SƠ; + H,§S  § +HO 


SO: là chất oxi hóa, H,S là chất khử : 3 
là S 4e $ 
sâu §- 2c> $ 

—>  SO, + 2H, -> 3S +2H,O (1l) 


+6 - 


+ Ụ 1 
- — S0; + Cl + H,O + H,SO, + HCI. 
SO, là chất khử, Cl, là chất oxi hóa. 


¬ "6 
1. S-2c—=85 


I.|CI;+2e=>2CE- 


-> §O,+Cl,+2H,O -› H,SO,+2HCl (2) 

Vì lưu huỳnh có số oxi hóa thấp nhất là -2, cao nhất là +6. Trong 
SO., lưu huỳnh có số oxi hóa là +4, là số oxi hóa trung gian nên nó vừa có 
tính oxi hóa (phản ứng l), vừa có tính khử (phản ứng 2). 


Bài 123. Phương trình phản ứng của Ag với dung dịch AuC]; : 
3Ag + AuCl, —> 3AgCH + Au qŒ) 

a) Phản ứng cho thấy Ag đã khử ion Au” thành Au. Như vậy Ag có 
tính khử mạnh hơn Au. 

Trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, vàng là chất khử kém 
nhất. Nó hầu như không tác dụng với các chất oxi hóa thông thường như oxi 
không khí, axit, kiểm... 

Vì tính khử rất kém, nên trong thiên nhiên vàng có thể tồn tại ở trạng 
thái đơn chất tự do. 
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b) Phương trình phản ứng của Cu với dụng dịch AuCl, : 

Ä3Cu + 2AuCl, -> 3CuCl, + 2Au @) 
Trong phản ứng này : Cu là chất khử, AuCl, là chất oxi hóa. 
Số mọi AuCl, trong dụng địch ; 


1u =0/15.0/01=0/0015 mọi. 


Theo (2) : Số mol muối CuCl; tạo thành là 


K 3 
xa... 0.0015 = 0.00225 mol. 


Muối CuC]; tạo thành dung dịch có thể tích 150 mI. 


122 
—>  C(CuCl,)= " : 


=0/015 mol. 


Lượng Cu đã tiêu hao là : 
mụ„ =0/00225,64=0/144 gam. 
Bài 124. Cho hỗn hợp FeS, và FeCO, vào dung dịch HNO, đặc, nóng xảy 
ra các phản ứng : 
. _ 


: Ä. 
a) FeS:+HNO, ¬ Fe(NO,),+H,SÓ.+NO, T+H,O. 


vã v 
Fe-e -—> Fe 

l .ị +6 
2§-I14e->2§ 


_ _ 
I5ÍẨ+e¬Ñ 


FeS, + 15HNO, —> Fe(NO,), + 2H,SO, + 15NO,† + HO 
Ngoài 15 phân tử HNO/ tham gia phần ứng oxi hóa khử (như đã cân 
bằng ở trên) còn 3 phân tử HNO, tạo muối Fe(NO,);. Như vậy có 15 + 3 =18 
phân tử HNO, tham gia phản ứng. 
Phương trình phản ứng cân bằng : 
FeS, + I8HNO, — Fe(NO,), +2H,SO, + 15NO,Ÿ + 7H,O 
Phương trình ion : 
FeS, + 14H" + I§NO; —> Fe"”"+3NO; +4H" 
+2§O7 + 15NO,T+7H,O. 
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gọn: 


Giản ước những ion giống nhau ở hai vế, ta có phương trình ion rút 


FcS, + 14H' + I5NO; ~> Fe*" + 2§OŸ + I5NO,† +7H.O. 
b)_ FeCO, + HNO, -> Fe(NO,); + CO,† + NO,Ÿ + H,O. 


+ „ 
1.]Fe-e> Fe 
+ 4 


1| Nte-yN 


FeCO; + 4HNO, -> Fe(NO,), + CO,Ÿ + NO, + 2H;O. 
Phương trình ion rui gọn : 


FeCO, + 4H' + NO; -> Fe" + CO,Ÿ + NO.† +2H.O. 
©) Sau hai phản ứng a và b, trong dung dịch A có Fe(NO,),, axit 


H;SO, và HNO; dư: Thêm BaC]; vào dung dịch A, xảy ra phản ứng : 


BaCl, + H,SO, -> BaSO,Ý + 2HCI. 
(Phản ứng trao đổi có tạo thành chất kết tủa) 
Ba”* + 2CL +2H' + SO} —> BaSO,Ý + 2H" + 2CI. 
Ba' + SO? -> BaSO,4. 
Cho hỗn hợp khí B (NO,, CO.) vào dung dịch NaOH dư, xảy ra các 


phản ứng : 


+. 2NO, + 2NaOH -> NaNO¡ + NaNO; + H,O. 
2NO, + 2OH -> NO; + NO; +H,O. 
+ CO;+2NaOH -> Na;CO; + H:O. 
CO, +2OH -> CO} +H.O. 


Bài 125. 


a) Tính % thể tích của hỗn hợp khí : 
Ký hiệu kim loại hóa trị 3 là R, khối lượng nguyên tử M. 
Gọi x, y lần lượt là số mol của NO và N; trong hỗn hợp khí. Các 


phản ứng xảy ra : 
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R + 4HNO, -> R(NO,), + NO†f + 2H,O q) 
X 4x X 
10R + 36HNO, -> 10R(NO,);+3N,Ÿ + I8HO — (2) 
i0y 
—" 12 
3 y NI 


Theo (1), (2) và đầu bài ta có hệ phương trình 


§ 
Xx+y=_—- 
_.. 


Mu = 202 2ÖY —144x2=288 
+ 
—> x= 0,2 (mol) ; y =0,l5 (mol) 
Vậy % theo thể tích của hỗn hợp khí là : 
— 0 
— 01+0/15 
%N, = 100~ 40 = 60%. 
b) Xác định khối lượng kim loại R: 


%NO x 100% = 40% 


0,6 mol. 


M, =7 - 62 _27_.R nhôm (AI). 
: 0,6 


ng : 
€) Nồng độ % dung dịch HNO, sau khi kết thúc phản ứng : 
- Theo phương trình phản ứng (1, 2) số mol HNO, tham gia phản ứng : 
n; = 4x + 12y = 4.0,1 + 12.0,15 = 2,2 mol. 
~ Theo giả thiết số mol HNO; ban đầu là : n, = 5.0,5 = 2,5 mol. 
- Vậy số mol HNO, còn dư là : n; = n, - n; = 0,3 mol. 
Áp dụng định luật BTKL, khối lượng dung địch sau phản ứng : 
m= muyyo; (bạn đầu) + mại - (mạo, +mụ,) 
= 5000 x 1,25 + 16,2 - (0,1x30 + 0,15 x 28) = 6259 gam. 
- Nồng độ % HNO, trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc : 


0,3x63 


C%(INO,) = “no 100% = 0,302 %. 


Bài 126. 


1. CTPT của sắt oxit : 
Phương trình phản ứng xảy ra : 
2Fe,O, + (6x ~ 2y)H,SO,đ ~› xFe,(SO,), + 
+(3x-~2y)SO,Ÿ + (6x-2y)H,O. (1) 


= 4 =0,1 mol. 
y.vVà 


Tạo, 


Tạ, (so,y, “ mo =0,3 mol. 

— (3x-2y)0,3=0,1.x 

—> 0,8x=0Ú,6y 
x06 3 

y 08 4 

Vậy công thức của sắt oxit là Fe,O,. 

2. Phản ứng nhiệt nhôm : 
8AI+3Fe,O, -—> 9Fe +4AI;O; 
Fe +H,$O, -> FeSO,+H,† 


2AI+3H,SO, -> Al,(SO,), + 3H,† 
Fe,O,+ 4H,SO, —> FeSO, + Fe,(SO,), + 4H,O 
ALO, + 3H;§O, -› Al,(SO,), + 3H,O 

a) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm : 

¬\ 10,8 


tì ErN 0,4mol. 
4 

ngào, = W =0,15mol. 
T 

Tụ, = 10752 =0/48 mol. 

› 224 
_lña „ 0đ „8 
hục ðWồ 2 


Phù hợp với phản ứng (2). 


2) 
@) 
4) 
@) 
(6) 


—> Muốn tính hiệu suất phản ứng theo AI hay Fe;O, đều được. 


Gọi x là số mol AI tham gia phản ứng. 
Œq) —> BẠI còn lại = Ú,4 - X ; `. 


@2) —> nạ. = (9/8)x ; 
(3), (4) —› (9/8)x + (3/210,4-x) = nụ =048. 
x=0432. 


go, còntạ = 0,15 - (3/8). 


le Š 0,32.100% 
Vậy hiệu suất phản ứng :h= —————= 
Duớn ụ ® 04 


b) Theo (3), (4), (5), (6): 
§ š 3 1 
Tụ sọ, = n =>(04—x)+ 4(0,15~ Tà ào T00 


nụ,sọ, = 0B mol. 


c3 Nhan guayÐ C H, _ U55: 100 san 2] ml, 
' bì 20.114 
Bài 127. 
a) Các phương trình phản ứng : 
Cu + 4HNO, -> Cu(NO,), +2NO,† + 2H,O @) 

3Cu + #HNO, —> 3Cu(NO,), + 2NOT + 4H,O @) 
Gọi x và y là số mol Cu tham gia phản ứng (1) và (2). 
Ta có: x+y= _ =0la mol () 


Theo (1) và (2) : Sở mol hỗn hợp khí (NO, và NO) : 
24+ 2Ý =3“Ở ~022mol ŒD 
3 224 
Giải hệ phương trình (1) và (II) được : 
x=0,1,y=0/03. 
~> Khối lượng của các khí : 
mục, =2x.Mụj¿, =0,1.246 = 9/2 gam. 
TNo = 2 Mẹo =. 
Vậy khối lượng của I lít khí (đktc) là : 
92+0,6 
SỐ 4928 
b) AI tác dụng với dung dịch A cho ra khí NO và N; chứng tỏ trong 
A còn dư axit HNO,. 
Các phương trình phản ứng : 
AI + 4HNO, -> Al(NO,),+NO+ 2H,O @) 
IOAI + 36HNO, —› 10AI(NO,),+2N; + 18H,O 4) 


.30 =0.6 gam. 


=1,99 g/l. 


88 


(Không kể phản ứng nhôm đầy đồng ra khỏi muối, đồng tác dụng với 
axit HNO, cho khí bay ra ). 


Gọi số mol NO là a, số mol Ñ; là b. 


I62 


Số mol Al= =—= =0,6 mol. 
27 


Theo (3) và (4) : Số mol AI = số mol NO + Š số molLN;. 


_—â rẻ b=0,6 

: 458 30a +28b 
Theo đầu bài : dụ, “ 2Xa+b) = 
Giải hệ phương trình (HD và (IV) được : 

a=0,l mol -> V¿u=2/24 lít. 

b=0,15 mol -> Vụ, = 3,36 lít. 
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1D 


qv) 


c) Dung dịch,B còn dư axit HNO; nên có phản ứng : 
Ba(OH), + 2HNO, -› Ba(NO,), + 2H,O @®) 


Số mol Ba(OH), = 0,1.1,3 = 0,13 mol 
—> Số mol HNO, dư là : 2.0,I3 = 0,26 mol 


Số mol axit HNO; tham gia phản ứng (I) là 4x = 4.0,! = 0,4 mol. 


Số mol axit HNO, tham gia phản ứng (2) là s = : .0,03 =0,08 mol. 


Số mol axit HNO; tham gia phản ứng (3) là 4a = 4.0,I = 0,4 mol. 


36 36 


Số mol axit HNO, tham gia phản ứng (4) là s_ b= S .0.15 = I,8 mol. 


—> Tổng số mol axit HNO; : 


nụno, = 0/26 + 0,4 + 0,08 + 0,4 + 1,8 = 2,94 mol 


294 


Do đó : CNGINO,) = S— =0/98M. 


Chương 5 
NHÓM HALOGEN 


Bài 128. Những câu trả lời sai là c và g). 
Bài 129. Số oxi hóa của các halogen trong các chất : 


a) F›, HE, NaAF, BaF›, OF:, 

b) Cl:, HCI, NaCl, NaCIO, HCIO,, HCIO,, HCIO,. 
e)_Br;, HBr, NaBr, NaBrO, HBrO.. HBrO,. HBrO,. 
đ) Dị, HH, Nai, NaTO, HIO,, HIO,, HĨO,. 

Nhận xét : - Đối với flo chỉ có số oxi hóa -l trong mọi chất. 


- Đối với clo, brom, iot : Ngoài số oxi hóa -l cồn có số oxi hóa +l, 
+3, tố và +7. 


Bài 130. - Các phương trình phản ứng : 
a) 2H,O +2F,>4HE +O,Ÿ 
b) 2KBr +Cl ->2KCL +Bụ 
e) 2Nal +Br ->2NaBr +l, 
d) KBr + I, : Phản ứng không xảy ra. 
e) KCI+Er; : Phản ứng không xảy ra. 


- Qua các phản ứng trên ta thấy : F; là chất oxi hóa rất mạnh, nó phân 
hủy được nước, các halogen khác không có phản ứng này. Cl; oxi hóa được 
Br, Br, oxi hóa được I7, còn I; không oxi hóa được Br”. 

Như vậy, tính oxi hóa giảm dần theo dấy : 

F;<€l, < Br; < I,. 
Bài 131. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất, trung hòa điện, nên trong dung 
dịch A có các muối NaCl, NaBr, NaL. 

Đặt x, y và z là số mol muối NaCl, NaBr và Nal có trong 20 ml dung 
địch A. 


§9 


Qua thí nghiệm l, ta có : 


58.5x + 103y + 150z = 1,732 (a) 
-TN2: Phương trình phản ứng : 
Bry + 2Nal -> 2NaBr + l, (1) 


Theo (1) : Số mol NaBr tạo thành bằng số mol Nal và bằng z mol 


Hôn hợp muối khan gồm NaCl và NaBr với số mol NaCl là x mol, số 
mol NaEr là (y + z) mol. ' 


Ta có ; 58,5x + I03(y +Z)= 1,685 (b) 
-TN3: ˆ Các phương trình phản ứng : 
Cl; + 2Nal -> 2NaCl + I, (2) 
Cl; + 2NaBr-› 2NaCl + Br; (3) 
Muối khan chỉ có NaC] với số mol : (x + y + z) mol. 
Ta có : 5§,5(x+y+z) = 1/4625 (c) 


Giải hệ a, b,c: 


58,5x + 103y + 150z = 1,732 
58,5x + 103(y +z) = 1,685 
585(x+y+z)= 1.4625 


Ta được : x = 0,02, y =0,004, z = 0,001. 


a) Nồng độ mol của các ion trong dung dịch A: 


C„(Cl)<Ð?2~iM ; Cu@r)< C94 02M 
0.02 0,02 

Cvd)= 9Ì — 005M ; C,(Na)=L25M. 
002 


b)_ Dựa vào nồng độ mol của ion Br và ion T ta tính được khối lượng 
Br, và 7; điều chế được từ Im” = 1000 lít dung dịch A : 


mụ, Sể I60.1000 =16.000g hay 16 kg. 


_ 0,05 
_ 


.254.1000 = 6.350g hay 6.350 kg. 
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Bài 132. - Tính số mol Zn và axit HCI đem dùng : 
Bì 


Số molZn: n =0/046 mol. 
65 
Số mol HCI: nạ, =18,69.1,07.156,_L_. ~ 008 mại. 
100 36,5 
Phương trình phản ứng : 
Zn +2 HCl -›> ZnCl, + H,† q) 


Số mol Zn phản ứng chỉ bằng 1/2 số mol HCI -> Zn dư. 


Theo (l): số mol H; thoát ra : 


chí = ” =0,04 mô, 


nụ, 2 HCI 


Phương trình phản ứng của H; với CuO nung nóng : 


CuO +H; —Ủ› Cu+H,O (2) 
Số mol CuO; nu. ˆm =0,05mol >n,_=0,04mol. 


—> Dư CuO với số mol là 0.05 - 0.04 = 0.01 mol. 
Theo (2) : Hỗn hợp thu được sau (2) gồm : 
0,01 mol CuO và 0,04 mo] Cu 


Cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch H,SO, loãng, chỉ có CuO 


phần ứng : 
CuO + H,SO, -> CuSO, + H,O 
0,01 mol 0,01 mol 
Khối lượng dung dịch axit H;SO, cần dùng : 


100 
m =0,01.98.——=5 gam. 
dám vo, 196 b 


Thể tích tối thiểu dung dịch axit H;SO, cần dùng là : 


_a =4,.35 ml. 
4 


hs 
„ức 
Khối lượng Cu thu được : 


m,u„ =0,04.64 = 2,56 gam. 


@) 


9Ị 


Bài 133. 
a) Phương trình điện phân điều chế clo : 


đpmn 


2NaCI + 2H;O -—> 2NaOH+Cl,?+H† (1) 


- Số mol khí clo: nụ, Tin möl. 


Theo (1): ny„, =2n,„ = 25.2 = 50 moi. 
—> Khối lượng muối ăn cần dùng : 
100 
m,„, = 50.58,5. E: =2958 gam. 
b) Phương trình phản ứng điều chế clo từ HCI và MnO, : 
4HCI + MnO. -> MnCI, +Cl,Ÿ + 2H,O @) 


Theo (2) : Để có 25 mol Cl; cần dùng 4.25 = 100 mol axit HCI và 25 
mol MnO, . 
Khối lượng axit HCI : 
mục; = 100.36,5 = 3650 gam. 
Khối lượng MnO; : 
mu, =25.87=2I75 gam. 
Bài 134. Các phương trình phản ứng điều chế clo : 
4HCI + MnO,  ->MnCl, +2H,O+CI,† () 


16HCI + 2KMnO, -> 2KCI +2MnCI, + 8H,O + 5CI, (2) 
a) Nếu khối lượng 2 chất oxi hóa MnO; và KMnO, bằng nhau, giả 
sử bằng a gam thì : 


+ Số mol MnO, “ mol. 


+ Số mol KMnO,= 1= 4_ 


2 158 63/2 
Theo (1) : số mol Cl; tạo thành là : 


a 
_¬..~. mol. 


Theo (2) : số mol Cl; tạo thành là : 


>y 6t ,jay # Đ 


dị" 


Phản ứng (2) cho lượng clo nhiều hơn. 

b) Nếu số mol hai chất oxi hóa MnO; và KMnO, bằng nhau, giả sử 
bằng nmol thì : 

~ Theo (I) : số mol Cl; tạc thành là n mol. 


bị 
- Theo (2) : số mol C]; tạo thành là ~ n mol 


Phản ứng (2) cho lượng clo nhiều hơn. 
Bài 135. - Phương trình phản ứng : 
H; + Cl:  2HŒI () 
H; và Cl; phản ứng với nhau theo tỷ lệ thể tích Và Vụ, SE be 


—> dư H;. HCI tạo thành được tính theo Cl. : 
Vụ, =2.V,,, = 0,672.2 = 1,344 li. 


ne e 


EU S =0,06 mol. 
4 


Hồa tan khí HCI vào nước ta được dung dịch axit HCI (AÀ). 
m, = I9,27 + 0,06.36,5 = 21,46 g. 
Số mol axit HCI có trong 5 gam dung dịch A là : 


,— 006 


na = .9 =0,014 mol. 
21,46 


n 


- Phương trình phản ứng của dung dịch Á với AgNO, : 
HCI + AgNO, -› AgCH + HNO, @) 


Theo (2): na =n, =0/014 moi. 


.. 
- m,„., =0,014.143,5 = 2,00 gam. 

Vậy hiệu suất phản ứng giữa H; và Cl; là : 

z cà .100% = 35,875%.. 


h 


Bài 136. Khối lượng bình dựng NaOH tăng lên 8,Ì gam, đúng bảng khối 
lượng của hỗn hợp đầu. Kết quá thực nghiệm này cho phép kết luận rằng H; 
không dư sau phản ứng 
Có hai trường hợp xảy ra : 
a) Trưởng hợp !: Cl; dư: 
Phương trình phản ứng : 
H, + Cl, -> 2HCI @) 
Khi Cl; dư, nghĩa là n„ >n,„ hay Vụ >V, => Vụ, > 50%. 
Sản phẩm phản ứng gồm HCI và Cl, dư được dẫn vào ống đựng 
NaOH rắn, xảy ra phản ứng : 
HCI + NaOH —> NaC! + HO (2) 
Cl + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H,O (3) 
b) Trường hợp 2 : CÌ, phản ứng dủ với H, : 
Khi đó V„ =V,, => %V, =50% 


Ứng với Z thể tích tối da cũng là trường hợp tối da vẻ phần trăm khôi 
lượng của H;. Trường hợp này số mol H; bảng số mol clo. 
2 
%m,, =—————.100% = 2,74%. 
` 7]+2 


Kết luận : Phần trăm thể tích tối đa của H, là 80%. 
Phần trăm khối lượng tối đa của H; là 2,74%. 


Bài 137. 
a) Các phương trình phản ứng : 
H,+ Cl; -—> 2HCI q) 
2H,+ O, -> 2H,O @2) 


HCI+ HO -> Dung dịch axit HCI. 
b) Theo (1) và (2): 
1 mo] H; phản ứng với 1 mol Cl; => 2 mol HCI. 
2 mol H; phản ứng với Ì mol O, — 2 mol H.O. 
—> Tỷ lệ mol các chất phản ứng : 


1oy#Dm,øma›=lgil Bay Vụ.:V.: V24 =1:3:1 


ai Tạ, 
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Tỷ lệ thể tích các chất phản ứng đúng bảng tý lệ trộn bạn đầu nén 
không có chất nào dư. 
©) Sau phản ứng, hỏn hợp sản phẩm chỉ có khí HCI và H,O. Khí 
HCI hòa tan vào H:O tạo thành dung dịch axit HCI 
Bài 138. 
a) Trường HỢp Có Hàng ngài - 
Phương trình phản ứng điện phân : 
2NaCl + 2H,O #2, 2NaOH + H,† + CI,Ÿ (Œ) 
b) Trường hợp không có màng ngăn + 
Phương trình phản ứng điện phân : 
2NaACI + 2H.O — 2y 2NAOH + H,† + CL† 


Khí Cl; được tạo thành, tác dụng với dung dịch NaOH (cũng vừa 
được tạo thành) theo phương trình phản ứng : 


2NaOII +Cl; => NaCI + NaClIO + H;O (2) 


Hồn hợp dụng dịch NaCl và NaClIO là nước Giaven. 


Màng ngăn amiang ở đây có vai trò ngăn không cho clo tạo thành ở 
anot (cực dương) khuếch tán vào bình điện phân, do đó không tác dụng được 
với dung dịch NaOH vừa được tạo thành. 


Bài 139. Nhận biết bốn chất trong bốn lọ mất nhãn : 


Lấy từ mỗi lọ ra từng lượng nhỏ hóa chất để nhận biết : 

- Dùng quỳ tím nhận biết được dung dịch axit HCI : Dụng dịch axit 
LÍCI làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Ba dụng dịch còn lại không có tính 
chất này 

- Đùng muối Na,SO, để phân biệt BaCl; với hai muối còn lại : Dung 
dịch BaCl; tạo thành kết tủa trắng với muối Na;SO, : 

BaCl, + Na;SO, —> BaSO, + 2NaCl. 

- Còn lại hai muối NaC] và NaCIO. Phân biệt hai dung dịch muối này 
bảng tính tẩy màu của dung dịch muối NaCIO : 

Cho miếng vải có màu vào hai dung dịch hai muối. Dung dịch nào 
tẩy trắng vải màu là dung dịch NaClO. 

Còn lại là dung dịch NaCl. 


Bài 140. Các phương trình phản ứng : 
4HCI + MnO; —> MnCl, + ChŸ + 2H,O 
2KOH+Cl,  -> KCI + KCIO + H;O 
a) Số mol axit HCI : 


-=0,2 mol. 


Ta = 


“Theo (1) và (2): 


Tựa; E Rgeo =ạ, = 4 no =G 


5 
—> C„CD=C„(KCIO)= TS =0,LM 


b) Số mol KOH ban đầu đem dùng : 
nu = 05.2 =1 mol 
“Theo (2) : số mol KOH đã phản ứng : 


nà =2, =2/0/05 =0,1 mọi. 


Như vậy, số mol KOH dư là : 
ngàu„ =l—=01=0/9 mol. 

Nồng độ KOH sau nhắn ứng : 
C,(KOHdư) = hd =l18§M. 


Bài 141. 


a) Khối lượng axit HCI có trong 109 đung dịch : 


TÍ uạ= 1005 =20 gam. 


=0/05 mol. 


() 
@) 


- Phương trình phản ứng của Zn với dung dịch axit HCI : 


Zn + 2HCI —> ZnCl, + H,† 
Theo (1) : Để phản ứng với 20 gam axit HCI cần : 


20 6s = 17,8 gam Zn 
73 


—> Zn dư, khí H, thoát ra được tính theo axit HCI: 
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- Phương trình phản ứng của MgCO; với dung dịch axit HCI : 
MgẹCO, +  2HCI + MẹCI, + CO,Ÿ + H,O @2) 
*4g 3g 3.2 
b4g Tảg \ —=a= T520 =17438g 
20g ag J 84 


=> axit HCI dư, khí CO, bay ra được tính theo MgCO,. 
¬= C 44 = 10/476 gam 
m Ũ ga 
: 84 


Khối lượng khí CO, thoát ra lớn hơn khối lượng H; ở bình thứ nhất. 
Do dc, cân nghiêng (nặng hơn) về phía bình thứ nhất (cho Zn vào). 
b) Khi cổ bình có bịt những quả bóng cao su để thu khí thoát ra thì 
vị trí của cân phụ thuộc thể tích khí thoát ra : 
+ Thể tích khí H; thoát ra (đktc) : 
0. 


ụ 2 


.22.4=6,16 lít. 


+ Thể tích khí cacbonic thoát ra (đKtc) : 


D4 
ly S0 15 20.4<i53811W6 
4 


Do Vị, > Vọ¿, nên quả bóng thủ H; có thể tích lớn hơn quả bóng thu 


CO, nền cân nghiêng về phía bình thứ hai (cho MgCO, vào) do lực đẩy 
Acsiret 


Bài 142. 
a) Các phương trình phản ứng : 
Cu + Cl —> CuCl, () 
2AI + 3Cl, —> 2AICI, @) 
2AI + 6HCI -> 2AICI,+3H,T @) 


b) Khi cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCI, khí thoát ra là 
khí H;(phản ứng (3)). 


nụ, = Lm =0,01 mol. 
4 


Theo (3) : số moi AI là : 
2 2 002 
2085300152” 


mol 
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—> Khối lượng AI trong hỗn hợp A : 
.= 27=0,18 gam. 
Khối lượng muối AICl; là : 


002 


mày, nhàn 133,5 = 0,89 gam. 


Theo (1) và (2) : Khối lượng CuCl, là : 
m.„e, = 2,24 - 0,89 = I,35 gam. 


—> Khối lượng Cu trong hỗn hợp A : 


135 
.64=0,63 
mạ, = 137 gam. 
“Thành phần % khối lượng Cu-và AI trong A : 
kì 
%m¿„ =—D6) — 100% =77/78%. 
”ˆ 063+0,18 


% mạ, = 1009 — 77,78% = 22,22 %. 
) Theo (3): n„e =2.n,, =0,02mol. 
Thể tích dung dịch HCI 0,1 M là : 


Vwng= — =021ftL 


Bài 143. Khi sục khí clo vào dung dịch chứa muối NaCl và NaBr, đã xảy ra 
phản ứng : : 
2NaBr + Cl; -> 2NaCl + Br,. 
Vì clo dư nên toàn bộ muối NaBr trong hỗn hợp đã chuyển thành 
muối NaCl 


Giả sử khối lượng của hỗn hợp đầu là 100 gam, tông đó có 10 gam 
(10%) NaBr và 90 gam NaC]. 


Theo phương trình phản ứng : 
103 gam NaBr chuyển thành 58,5 gam NaCl. 
Vậy 10 gam NaBr chuyển thành m gam NaCt. 
— 588,10 
— 108 


= 5,68 gam. 
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Khối lượng muối khan thu được là : 90 + 5,68 = 95,68 gam. 
Khối lượng hỗn hợp đầu đã giảm di : 

100 - 95,68 = 4,32 gam, ứng với 4,32%. 

Bài 144. Đạt M là ký hiệu kim loại chưa biết. 
Đặt x là số mol sắt, theo đầu bài : số mol kim loại M là 4x. 
- Phương trình phản ứng Fe tác dụng với axit HCI : 
Fc + 2HCI -> FcCl, + H,Ÿ () 

Theo (1) : số mol H; do kim loại M đẩy ra là : 


1,84 
“ÙÃ - xo<(045--8] mồ 
224 


- Phương trình phản ứng Fe tác dụng với CỊ, : 
2Fe + 3C, + 2FcCl; VÀ) 


Theo (2) : số mol Cl; = 


t2 


số mol Fe = 3x mol. 


—> Số mol clo tác dụng với kim loại M : 


Uy =(0375- I5x) mol. 
224 2 
- Do kim loại M có hóa trị không đổi, khối lượng kim loại ở hai thí 
nghiệm bằng nhau, hóa trị của hiđro, của clo bằng nhau và đều bằng I 


Nên số mol H; do M đẩy ra khỏi axit HCI (ở TNL) bằng số mol Cl; 
kết hợp với M (ở TN2). Nghĩa là : 

035 -x= 0,375 - l,5x —> x =0,05 mol. 
Số mol kim loại M bằng 4x = 4.0,05 = 0,2 mol. 
a) Thể tích clo đã phản ứng với kim loại M : 

Vụ„, = (0375 — 1,5.0,05).22,4 = 6,72 lít. 
b). Hóa trị của kim loại M : 
Gọi n là hóa trị của kim loại M, 
Phương trình phản ứng của M với axit HCI : 

2M + 2nHCI -> 2MCI,+nH;Ÿ @) 


Theo (3): Số mol H,† = : số mol M. 


nụ, =2.0/2 <0/35 0/05 = 0,30, 
M2 


—n=z3. 
Vậy kim loại M có hóa trị III. 
Bài 145. 
a) Các phương trình phản ứng : 
2KCIO, "Kế, srơi + 30 
KCI+AgNO, ——> AgCH + KNO, 
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b) Số moi AgClÝ : Dục; = =0,03mol. 


Theo (2): nụ = nạ„a¡ = 0,03 mọi. 
Gọi x là số mol KCI trong hỗn hợp đầu, 
y là số mol KCI tạo thành từ phản ứng (1). 
x+y=003 
ven +112,5y =3,195 
Giải hệ phương trình ta được : x = 0,01, y = 0,02. 


Ta có : 


—> Thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu : 


— 001.74,5 
KHI” 3105 
%myoo, =100% ~23,31% = 76,69%. 


%m .100% = 23,31%. 


©) Tính thể tích khí oxi thu được : 


3 


3 
Theo(l): nạ = 3 nq = 5:002 =003mol. 


Thể tích thu được : 
Vạ, =0/03.22/4=0,672 lít. 


Bài 146. Gọi M là ký hiệu kim loại hóa trị H. 
X là ký hiệu halogen. 
x là số mol của muối MX; ở mỗi phần. 


a) Các phương trình phản ứng : 


(Œ) 


@®) 


- Ở phần một:  MX, +2AgNO, -› M(NO,), + 2AgXỶ 


-Ở phẩnhai :  MX;, + Fe -> FeX; + M. 


( 


5ý 


Theo(1): SốmolMX,: 

s N 5.14 ta) 
TT. _ h ' 
MŠ 2(108+X) 


Theo (2): 1 mol MX: phản ứng làm khối lượng thanh sát tầng M - 56 gam. 


x moi MX; phản ứng làm khối lượng thanh sắt tăng 0,16 g. 


016 \ 
: (b) 


Giải hệ phương trình a, b ta được : 
374M = 356 + 0,32X 

Vì X là halogen nên : 

- Nếu X là F thì X = I9-> M = 63,08 : Loại. 

- Nếu X là Cl thì X = 35,5 —> M = 64 : Phù hợp 
Kim loại M là Cu - Afuối là CuCl,. 

0.16 

6~ 


b) Số gam muối đem hòa tan là : 


= 002 mol. 


a=m.„.¡,= 2.0,02.135 = 5,4 gam. 
Bài 147. Gọi M là ký hiệu kim loại hóa trị II. 
x, y là số mol Fe và M trong 8 gam hỗn hợp. 
Phương trình phản ứng hòa tan hỗn hợp bằng axit HCI : 


Fe + 2HCI -> FeCl, + H,† Œ) 
M + 2HCI - MCI, + H,Ÿ (2) 
“Theo (1) và (2): 
4,48 


nụ =X+y ưng 


Theo cách gọi trên : 56x + My =8 


KẾ2 
Hay : 56(0,2- y) + My =8 ->. y=——” 
Đủ ( y) y M 56—M 
3/2 
Do:0<y<0/22 + ———<02 > M<40. 
S6=M 


Mặt khác, kim loại M hòa tan trong axit HCI theo phương trình phản 
ứng (2) nên : 
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Theo (2) : Số mol HCI = 2 số mol M. 


Theo đâu bài : nụ, =y <05. =05 mol ¬ 192<M. 


Như vậy : 1922<M<40. 

Kim loại M hóa trị II, có nguyên tử khối bằng 24 đvC là thích hợp. 
M là magie (Mg). 

Khi đótacó: |**Y 82 

56x+24y=8§ 
Giải hệ phương trình ta được : 
x=0/1,y=0,1. 

~> mạ, = 0,1.56 = 5,6 gam ; m„, = 0,I.24 = 2,4 gam. 


Thành phần phần trăm khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp : 


%m, = TC 100% =0%,. 


%mụ, =^ 100% = 30%. 


Bài 148. 
a) Phương trình phản ứng : 
2M +2xHBr — 2MEr, + xH,† q) 
Theo (1) : số mol kim loại M : 
nụ U54 .2„ „2 0672 _006 
M x ' x 224 X 
0,54 _ 006 
M_x 
Cặp nghiệm duy nhất thích hợp là : x = 3,M = 27. 
Kim loại M là nhôm (AI). 
b) Phương trình phản ứng (1) được viết : 


2AI +6HBr —> 2AIBr, + 3H,† Œ”) 


— 54x =6M ->M = 9x. 


Theo (I') : số mol HBr tham gia phản ứng 
nụp, = 2n, =0,06 moi. 
Thể tích dung dịch axit HBr IM đã tham gia phản ứng : 


= c = 0,06 li. 


HH8: 
c) Theo (1'): số mol muối AIBr; tạo thành : 


_ 006 


Đặng, = — =0/02 mol. 


Khối lượng muối AlBi; là : 


Tạng = 002261.10p = 4,806 gam. 


Bài 148. Gọi x, y lần lượt là số mol của Nal và NaBr. 
2NaI + Br, > 2NaBr +]; 


X 3 X 
Muối X là NaBr chiếm (x + y) mol. Theo giả thiết ta có : 
150x + 103y = 103(x + y) + a ¡ hay a = 47x. Œq) 


B là dung dịch NaBr. 
2NaBr +  Cl; -> 2NaCl + Br; 


x+y x*+y 
Muối Y là NaCl chiếm (x + y) mol. Theo giả thiết ta có : 
103(x + y)= 58,5(x + y) + 2a (2) 
Từ (1) và (2) ta được : 49,5x =44,5y hay : Ấ„ °2 
y 99 


: : 50.8, 338” 
Tỷ lệ khối lượng : Tụ _ 15089 _ 1335. 
mụ„ 103.99 10197 


Vậy phần trăm của các muối là : 


35 
%Nal = =..... 100% = 56,70% 
1335+ 10197 
%NaBï = —013⁄7.__ Ipo =4320%. 
1335+1019/7 
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Bài 150. 
1. Tách muối ăn tỉnh khiết : 
- Cho muối ăn lẫn tạp chất vào nước (dư), khuấy đều. Lọc bỏ những 
chất không tan là CaSO,. 
- Phần nước lọc cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, xảy ra các 
phản ứng: 
MẸCI, + 2NaOH —¬> Mg(OH),} + 2NaCl 
MgSO, + 2NaOH —> Mg(OH),Ì + Na,SO, 
Ca(HCO,, + 2NaOH -> CaCO,| + 2Na;CO, + 2H,O 
Mg(HCO,), + 2NaOH —> MgCO,Ì + 2Na,CO, + 2H,O 
CaCl, + Na,CO, ¬ CaCO,}| + 2NaCl 
~ Lọc bỏ lấy kết tủa, nước lọc chỉ còn lại NaCl, Na,SO, và NaOH dư. 
~ Cho phần nước lọc tác dụng với BaC]; dư, xảy ra phản ứng : 
NaSO, + BaCl, -> BaSO,} + 2NaCl 


- Lọc bỏ BaSO,, nước lọc còn lại NaCl, NaOH và Na:CO; dư. Cho 
nước lọc tác đụng với axit HCI để loại bỏ Na;CO, : 


NaCO, + 2HCL -> 2NaCL + CO,† + HO. 
Cô cạn dung dịch thu được muối NaCl tỉnh khiết 
2. Hoàn thành các phương trình phẩn ứng dạng phần tử và ion rút 


gøn : 
a) 2FeCl, + 3Na;CO, + 3H,O —> 2Fe(OH),} + 6NaCI + 3CO,Ÿ 
2Fe' + 3CO? + 3H.O —> 2Fe(OH),\ + 3CO,T 
b) KAIO, + NH,CI + H;O — Al(OH),Ý + KCI + NH,? 
AlO; + NHị +H,O_ — Al(OH);Ì +NH,Ÿ 
c) 3Cu + §NaNO, + 8HCI —> 3Cu(NO,), + 2NOT + 8NaC] + 4H,O 
3Cu + 2NO; +8H* ->3Cu”" +2NOf + 4H,O 


đ) 2FeCl; + 2HCI + s0; — 2FeCI; + H,O 


2Fe” +2H! + —O, ->2Fe'”+ HO 


tờ|— 
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Bài 151. 


a) Phân hủy kali clorat xảy ra theo 2 phương trình phản ứng : 


DÐ KCIO: —Ủy KCI + O: 
2.|Clx6e — Cl 
x.|aỏ 4e=O; 
KCIO. — 2KCI + O; œ) 
2 KCIO: => KCI + KCIO, 
ý ì 
1.]Cl+6e — Cl 
3. |CI-2e — CI 


4KŒ1O. _=> KCI + 3KŒIO. (2) 


b)_ Khối lượng chất rắn cồn lại sau khi nung KCIO, : 


B 
- Theo (1) : Số mol KCIO, phân hủy = lo mol O,Ÿ. 


2 6/72 


Pkqo,uy 


m,.„„= 0,2.74.5 = 14.9 gam. 
Số mol KCIO; tham gia phản ứng (2) : 


Vậy : 


Hay = Tzz ~ 02 =0,36 — 0,2 = 0,16 moi. 
bà :7277—) 
+ Theo (2): + Puaa ST Pggoyo, =Ă= = 0,04 moi. 
Vậy : mu. = 0/04.74,5 = 2/98 gam. 
3 6 
* Tượu, S Tggợggy S c0. =0.12 mol. 
4 NHI” 


Vậy : m,u„, = 0,12.1385=16,62 gam. 
Sau khi nung, thủ được : 


14,0 + 2,08 = 17,88 gam KCI và 16,62 gam KCIO,. 


=0,2mol —> n¿„„ = nụ, = 0,2mol. 


Bài 152. Mangan đioxit phản ứng với axit HCI đặc theo phương trìnE : 


4HCI + MnO; -> MnCI,+ Cl.Ï + 2H;O q) 
Ổ nhiệt độ thường, clo phản ứng với kiểm theo phương trình : 
Cl; + 2NaOH -> NaCl + NaClIO + H;O (2) 
- Theo (1) : số mol Cl,† = số mol MnO.. 
nạ, = ` =0,8mol. 


Số mol NaOH = 0,5.4 = 2 mol. 
- Theo (2) : I mol Cl; phản ứng với 2 mol NaOH. 
Vậy : 0,8mol Cl; phản ứng với 1,6 mol NaOH. 


=> NaOH dư 0,4 mol (2 - 1,6) -> Tính số mol các muối NaCl và 
NaCIO theo clo : 


TNĂằ = Dao = nại, =0,8 mọi. 
Vậy nồng độ mol của các muối được tạo thành như sau : 


Cw(NaCl) = Cụ(NaClO) = Đề =ló6M. 


Ũ 


C„(NaOHdu) “s =D8M. 


Bài 153. Các phương trình phản ứng : 
KCI + H,SO,(đ.n) -> KHSO, + HCI Œ) 
NaCl + H;SO, (đ.n) -> NaHSO, + HCI @) 
Gọi x và y là số mol KCI và NaCl có trong 15,32 gam hôn hợp 
Ta có : 74,5x + 58,5y = 15,32 (a) 
Theo (1) và (2) : Số mol KCI + số mol NaCl = số mol HCI. 
x+~y=0,6.0,4 = 0,24 (b) 
Ta có hệ phương trình : 
74,5x +5Ñ,5y = 15,32 
x+y=024 
Giải hệ phương trình được : 
x=0/08 ; y=0,l6. 
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Khối lượng muối trong hôn hợp : 
mục = 0,08.74,5 = 5,96 gam. 
muyv= 0.1658 36 gam. 
Thành phần phần tràm (hàm lượng) các muối trong hỗn hợp : 


- 
%m,„ “aaa 100% =380% 


%m„, = -26 00% =61.1% 
15,32 


Bài 154. Các phương trình phản ứng : 


Fe + 2HCI > FeCl, + H,† (@) 
FeO + 2HCI-—> FeCl, + HO (2) 
Fe,O, + 6HCI—> 2FeCl, + 3H,O @) 
Fe€O + H, -› Fe + H,O 4) 
Fe,O, + 3H, — 2Fe + 3H,O (5) 


Gọi x, y và z là số mol Fe, FeO và Fe;O; trong một gam hỗn hợp. 
Theo (1) : số mol Fe = số mol H; 
x= biên =0,005 mol. 
224 


TẾT” =001175 


“Theo (4) và (5) : Số mol HạO=x+3z= 
—> Ta có hệ phương trình : 
72y + 160x = 1—(0.005.56) = 0,72 
[ +3z=0,01175 

Giải hệ phương trình được : y = 0,005, z = 0,00225. 
—> Khối lượng Fe : 0,005.56 = 0.28 gam. 

Khối lượng FeO;  0,005.72 = 0,36 gam. 

Khối lượng Fe;O,:  0,00225.160 = 0,36 gam. 


Bài 155. 
a) - Tính số mol các chất ban đầu : 


3,6 1,6 


n,„ =—=—=0,lmol ; n.=-——=0,05 mol 
32 


E § 


Theo phương trình phản ứng : 
Fc+S - + Fe§ (0) 
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Chứng tỏ Fe còn dư : 0,1 - 0,05 = 0,05 mol. 
~ Các phương trình phản ứng : 


FeS + 2HCI -> FeCl, + H,SĨ (2) 
0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol 

Fe(du + 2HCI-> FeCl + H,T (3) 
0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol 


Theo (2) và (3) : Khí H,S và H, sinh ra trong hỗn hợp có số mol bằng, 
nhau nên thành phần thể tích là : 
%V_ 4 = 2h Vu, = 50%. 


b) - Số mol NaOH trung hòa axit dư : 
=0.125.0.1= 0/0125 moi. 


Phương trình phản ứng trung hòa : 

HCI + NaOH -> NaCl + HO (4) 
Theo (4) : Số mol HCI dư = số mol NaOH = 0/0125 mol. 
Số mol HCI tham gia phản ứng (2) và (3) : 0,2 mol 
CHỦ luc Số mol axit HCI trong 500 ml dung dịch là : 
=0,2+0,0125 =0,2125 mol. 


đục, 
Nông độ mol của dung dịch axit HCI : 
C„(HCI) = 0,425M. 
0,5 
Bài 156. 
a) Các phương trình phản ứng : 
Cl + HO -> HCI + HCIQ (Œ) 
2HCIO “”""ý 2HCI + O,† @) 
Khí được giải phóng là O; với số mol : 
°<= G5, 0,005 mol. 
°32/ 


Theo (2): n„„ =2n,.=2.0,0,05 moi = 0,01 mol. 


HC 


Theo (l): nụ, =n„„„= 0,01 mol — mà, =0,01/71=0,71 gam. 


Nồng độ % của CỊ, : 


C4(CI, _. 100% = 0,284%. 
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bì: Khi cho hỗn hợp brom có lân clo vào dụng dịch KBr thì clo đẩy 
brom ra khỏi muối theo phản ứng : 


Cl. + 2KBr -> 2KCI + Bừ, @) 
71g — 238g lá9g 


Khói lượng muôi bị giảm : 1.6 - I,15Š = 0.445 gam 
Cứ 71 gam Cl, phản ứng với KEr làm khối lượng giảm : 
238 - 149 = B9 gam 


Vậy x gam CI; phả 


ứng với KEr Ì 


s 
cua DÓ) KRUỆC = 0,355 gam clo. 


ñ khối lượng giảm 0.445 gam thì : 


"Thành phần % khối lượng clo trong brom : 


355 
mm, =: ˆ.100% = 7,1%. 


Bài 157. Các phương trình phản ứng : 


NaCl + AgNO, -> AgCll + NaNO, Œ) 
NaBr + AgNO, -> AgBrỷ + NaNO, 2 


Gọi x. y là số mol NaCl và NaBr trong hỗn hợp . 
Theo (1) và (2) : Khối lượng AgNO; tham gia phần ứng : 
màu, =(x+y).170 
Khối lượng búa và Ag Br là : 
mu, +m,„ = 143,5x + L88y 


Theo đầu bài : 170(x + » = 143,5x + 188y 
+ y= TG 
Khối lượng hỗn hợp : 


mục £1y¿g = 585x + I0Ầy = 


Thành phần % của mỗi muối : 


26, —-.100% = 27,84% 
58,5x+ 103, 


% mạ = 100% — 27,84% = 72,16% 
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Chương 6 
NHÓM OXI 


Bài 158. Trong nhóm VIA, đi từ oxi đến telu (Te) : 

- Bán kính nguyên tử tăng : Nguyên nhân là do số lớp electron tăng 
(từ hai lớp ở oxi đến 5 lớp ở Te), mặc dù điện tích hạt nhân tăng nhưng tăng 
chậm hơn. 

- Độ âm điện giảm : Nguyên nhân là do bán kính nguyên tử tăng, các 
electron lớp ngoài bị hạt nhân hút yếu dần. Hay nói khác đi, khả năng hút 
electron của các nguyên tử yếu dần 

- Tính phi kim giảm dần : Nguyên nhân là do độ âm điện giảm dần, 
khả năng thu electron là tính chất đặc trưng của phi kim yếu dần. 


- Các axit có công thức phân tử H;X có tính khử tăng dần, tính bền 
giảm dần : Nguyên nhân là do các ion X” có tính khử tăng dần. Mặt khác 
các liên H - X yếu dần nên tính bên của các hợp chất giảm dân. 

Bài 159. - Cấu hình electron của nguyên tử oxi : 
O(=8) : Is`2s`2p'. 

Lớp electron ngoài cùng của oxi có 6 electon, nguyên tử oxi luôn có 
xu hướng thu thêm 2 electron để có lớp ngoài cùng bão hòa 8 electron bền 
vững như nguyên tử khí hiếm. Do đó, trong các hợp chất, oxi có số oxi hóa -2. 

Bốn phương trình phản ứng minh họa tính oxi hóa của oxi : 

2H, + O, -> 2H,O 

2Cu + O, —> 2CuO 

C+O, - CO, 
2AI + 3O, —> 2Al,O, 
Bài 160. Đáp số đúng là a). 
Giải thích : Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp : 
Mù =2220 =40 gam l 
Gọi x là số mol O; có trong I mol hỗn hợp. Số mol O, sẽ là (I ~ x). 
Ta có: 
32x + 48(1 — x) =40 

Giải phương trình ta được x = 0,5. 

Đối với chất khí, tỷ lệ mol cũng là tỷ lệ thể tích 
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Do đó : %V,, = ”.1009 =50%, 


Bài 161. 
a) Phương trình phản ứng đất pirit : 
4FcS, + IIO, —> 2Fe,O, + 8SO,Ÿ q) 
A là Fe,O, và B là khí SO,. 
Chất A phản ứng với axit sunfuric ; 


Fe;O, + 3H;SO, -> Fe,(SO,), + 3H,O (2) 
Số mol H.SO, đã phản ứng : 
ñu„ 2200.225 -.c tiỡ mại 
NT” 100 98 


* 
Theo (2) : Số mol Fe;O; = _ mol H,SO,. 


nạo, =2 06 = 02 mới. 


Theo (1) : Số mol Fe,S = 2 số mol Fe;O.. 


nạ, s = 2.0,2= 0,4 mol. 


mạ, ¿ = 04.120 = 48 gam. 
Độ nguyên chất của pirit : 


“100% = 60%. 
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b) Khí B phản ứng với oxi : 


2§O, +O, -> 2§O, @) 
2 TT, & 3.2... 2h LỆ” 
Số mol oxi có trong bình lúc đầu : TY Nn 0,9 mol. 


Tổng số mol khí trong bình lúc mới trộn : 
ngọ, thọ, =0,2.4+0,9 = lJ7 mol. 


Vì nhiệt độ của bình trước và sau phản ứng không đổi (bảng 400C) 
nên áp suất trong bình tỷ lệ với số mol khí có trong bình. Nghĩa là : 


= =È — _ĂĂ. =I,36mol. 


n1 P 
Nếu gọi x là số moi SO; được tạo thành sau phản ứng thì số mol SO, 

và O, đã phản ứng là x và x/2. 

II 


ừ đó, số mol các chất sau phản ứng là : 
(048=x)+(0/9= Ễ)+x=lLÂ6 


— x=0 68 mol. 

Số mol các chất trong bình sau phản ứng : 
Số mol SO. : 0,8 — 0,68 = 0.12 mol 
Số mol O.: 0,9 0.34 = 0,56 mol. 
Số mo] SO; : 0,68 mol. 


Bài 162. Sự phân hủy nhiệt của kali pemanganat xảy ra theo phương trình 
nhản ứng 
2KMnO, -> K,MnO, + MnO; + O,Ÿ. 
“Theo phương trình phản ứng : 
Số mol KMnO, = 2 số mol Ôx: 


6, 
224 
Khối lượng KMnO, đã bị [ hân hủy : 

myayyo, =0,0.]S8 =94,8 gam. 


=03 mol, 


ĐẸ nuo, — TNno, = 


—> Độ phân hủy của KMuaO, là 
ca .100% = 75% 
126,4 
Chất rắn còn lại gồm KMnO, chưa [: ¡ủy, K;MnO, và MnO; với 
khối lượng : 


mụy„¿, = 126,4 = 94,8 = 31,6 gam. 
mị guo, = ý guo,M¿ guọ, = 03.197 = 59,] gam. 
mo, = 0,3.Ñ7 = 26,] gam. 
Bài 163. Các phương trình phản ứng phân hủy : 
2KMnO, —~š K,MnO, + MnO, + O,† d) 
2KCIO, — Ủy 2KCI + 3O,† 0) 


Gọi x và y là số mol KMnO, và KCIO, có trong 273,4 gam hỗn hợp. 
Ta có: 
158x + 122,5y = 273,4 () 
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Theo (1) và (2): Số mol oxi tạo thành : 


I 3. 4928 
Hạ => X# 


22 moi. (b) 


Ta có hệ phương trình : 
[1S8ä + 122.5y = 273.4 
{05x + l5y =2/2 
Giải hệ phương trình ta được : 
x=08 , y=12. 
Khối lượng các chất trong hồn hợp ban đầu : 
myu¿ø, = 08.158 = 126.4 gam. 


m = 1/2.122,S = 147 gam. 


RKGÓ 
Thành nhần % khối lượng các chất : 
126.4 


mu, = S22 2.1006 = 46,23%, 


#myoo, =53/77%., 


Bài 164. Sự đốt cháy đồng sunfua và kẽm sunfua xảy ra theo các phương 
trình phản ứng : 


2Cu§ + 3O, -> 2CuO + 2§O.T q) 

2Zn§ + 3O. -> 2ZnO + 2SO,T 2) 
Khí 5S, tạo thành, phản ứng với iot theo phương trình phản ứng : 

SO, + l, + 2H,O -> H,SO, + 2HI @) 


Khối lượng của hỏn hợp đồng sunfua và kẽm sunfua là : 
do 1Ó 000). 065v áim) 
100 
Số mol Ï; =0,1.0,1 = 0,01 mol. 
Gọi x và y là số moi Cu§ và Zn8 có trong 0,968 gam hôn hợp. 1 a có : 
96x + 97y = 0,968 ta) 
Theo (1l), (2) và (3) : 
- Số mol khí §O,Ÿ = số mol I; = 0,01 mol. 
+ x#+y=0/01 (b) 


mụn, 


Từ (a) va (b) ta có hệ phương trình : 
(96x +97y = 0.968 
|x+y=0,01 

Giải hệ phương trình ta được : 

x=0,002, y=0.008. 

Khối lượng -ác chất trong hỗn hợp : 

mụ„ = 0,002 x96 = 0,192 gam. 
m„„ =0/008x97 = 0,776 gam. 
Thành phần phân trăm khối lượng : 
#em,„s = 192 1gp = 1983%.. 
0.968 
#%m;,s =80,17%.. 


Bài 165. Gọi M là công thức của kim loại hóa trị [[ tạo oxi. 
X là công thức chất khí tạo thành. 
Phương trình phản ứng đốt cháy chất chưa biết : 
Chất chưa biết + O, ->MO + X (1) 
~ Tính khối lượng mol của kim loại M : 
cm... —> I0UM =80,2M + 1283,2 
M+l6 100 
—>M=65 g —> M là kim loại kẽm (Zn) 
Số mol axit tạo thành là: nạ = — 0,1 mol 
6S+l6 
~ Tính khối lượng mol của khí X : 
My =M,, du. = 2.32 = 64 gam. 
Khí X có khối lượng mol bằng 64 gam và làm mất màu nước brem, 
vậy X là khí SO, : 
Br, + S$O; + 2H;O -> 2HBr + H,SO, (2) 
Theo (2): Số mol SỐ; = số mol Bi, : 
16 


To, = Tsg =0,1 mol, 


~ Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
Khối lượng Zn trong chất chưa biết là : 
m;„ = 0,1.65 = 6,5 gam 
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Khôi lượng § trong chất chưa biết là : 
me=D0i132=32 
» mụu+ my= 6Š 

biết đem đốt 
Vậy công thức chất đem đốt là ZnS. 


ì 


= 9/7 gam, bằng khối lượng của chất chưa 


Bài 166. Các phương trình phản ứng 


NaHSO, + HCI => NaCl + H,O + SO.2 () 
FeS + 2HCI + FeCl, + H,SỸ @) 
SO, + 2H,§ -> 3SỶ + 2H,O @) 


Hai chất khí bạy ra là SỐ, và H,S. Chất rần tạo thành là lưu huỳnh. 


96 
Số moi lưu huỳnh: ny Si =03 mol 


Theo (3) : số mol các khí SO, và H,S : 
DĐ) đa vì 
= 1s =ã 0.3=0.1 mol 


2 ˆ 


nụ s = n ng= 3 03<0.2 mol. 


Theo (Í) : số mol NaHSO, = số mol SO, = 0.I mol. 
m4, = 0L, 104 = 10,4 gam 


Theo (2) : số mol Fe§ = số mol H;S = 0.2 mol 
—> m„„y= 0,2. 88 = 17.6 gam. 
Bài 167. 
1. Loại bỏc: hí trong hôn hợp : 
a) Loại bỏ khí SO, trong hồn hợp khí SO, và CO, : 
Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nước brom, khí SỐ; phản ứng với 
brom và bị giữ lại. Thú được khí CO, nguyên chất bay ra. 
Br, + SỐ, + 2H,O => 2HBr + HSO, 
b)_ Loại bỏ khí SO; trong hỏn hợp khí SO,và SO. : 
Dẫn hồn hợp khí qua dụng dịch H;SO, đặc, khí SỐ; bị giữ lại do tạo 
thành oleum, khí SƠ, thoát ra. Thu được khí SƠ. nguyên chất. 
H;SO,đ + n§O, -> H,5O,.nSO, 
©) Loại bỏ khí CO, trong hỗn hợp khí CO, và H, : 
Dân hồn hợp khí qua dụng dịch nước với, khí CO. phản ứng với 
Ca(OH), và bị giữ lại, khí H, bay ra. Thú được khí H, nguyên chất 
Ca(OH), + CO. -> CaCO¿} + H.O 


II) 


đ) Loại bỏ Khí HCI trong hồn hợp khí HCI và CO 
Đẫn hồn hợp khí qua dụng dịch N 
và bị giữ lại, Khí CO: bay ra. Thu được khí 


CO;, HCI phản ứng với Na,CO, 
CÓ; nguyên chát. 
2HCI + Na CO, => 2NaCL + CO;T +H,O. 
Từ 0,1 moi axit H;SO, có thể điều chế dược : 
112 cn 
——=0/0§ mọi] SỐ, 
4 


+ 1.12 lít ứng với 


Vì số mol SƠ: = 3 số mol H.SO,. 


Thí dụ: 2H,SO,đ + Cu -> Cu§O, + SO,? + 2H.O 
22 


=— =0.,l mol SƠ 
224 ° 


+ 2,24 lít ứng với 


Vì số moi SỐ, = số mol H,SO,. 
Thí dụ: H,SO, + Na;SO, —> Na,SO, + H,SO.. 
H,SO, -— HO + SO/, 


+ Từ 0,1 mol axit H,SO, khóng thể điều chế được 3,36 Ït tương 


ứng với TT 7 =,15 mol SO, > 0.1 mol. 


Vì : số moi H,SO, < số moi SO,. 
Bài 168. 
a) Gọi cóng thức phân tử của oxit là R:Ó,. 


_lóx „30 


Theo đầu bài ; ~= 
2R+l6x 100 


=> R=§x (x là hóa trị của nguyên tố R). 
Lập bảng : 
X ) 3 8 4 DÌ 
R § 16 4 42 4 
KL loại loại loại được loại 


IEO 


Nghyên tô R có hỏa trị EV, có nguyên tử Khôi băng 32, Đề là nguyên 
tố lưu huỳnh (8ì 


Cùng thức phản từ của oxit là SƠ... 
bì Hồn hợp A gồm CO, và SO, 


Số mọi hiến hợp À: n, = 


Khôi tương mol trung bình của hôn hợp Á. 


Mx=228,66 = 


am 


Gọi x là số mol SƠ; có trong T mọi hôn hợp, sế mel CO, là (1 - x), 
Tủ có: 


64x +(Í - x) 44 = 57,32 —> x=0,666 
Trong ¡mol hônhợp A có - 0.666 mol SO,. 
Vảy 0.15 mol hônhợpA có nạ, mọi SƠ;. 
+ n¿„. =0,15.0.666 = 0,10mol. 
nrạ, =U.l5—010 = 0/050 mot 
Cho hón hợp A tác dụng với dụng dịch KMnRO,, xảy ra phản ứng : 
3KMnO, + 5SO, + 3H,O_—› K.,SO, + 2MnSO, + 3H,SO, 


Sö mol KMinO, đem đùng = 0.1.1 = 0,1 mol, băng số mol SƠ., nẻn 
thee phương trình phản ứng : KMnO, dư, SO, phản ứng hết. 


^ 


Sơ mol KMInØ, dư = 0.1 = —.0.1 =0,06 mol 


Do đồ. dung dịch B không còn rñàu tím như ban đầu mà đã nhất màu 
đi nhiều 


~ Sau phản ứng, trong dung dịch B gồm : 
K,SO, , KMnO, dư (0,06 mol) , MnSO, và H,SO, (0,04 moÙ. 

Chia B thành hai phần bằng nhau : 

+ Phần thứ nhất cho tác dụng với NaCl. xảy ra phản ứng : 
2KMnO,+I0NaClI+8H,SO,—>2MnSO, +K;§O,+5Na;SO,+SCI,T+8H,O 

Theo phương trình phản ứng : 

Số mol NaCl = 5 số mol KMnO, -> nụ„„ị = 5.0,06 = 0,3 mol 

Khối lượng muối NaCI : mạ = 0,3.58,5 = 17,55 gam. 

+ Phần thứ hai cho tác dụng với đung dịch KOH, xảy ra phản ứng : 

H;SO, + 2KOH -> K.SO, + 2H.O. 
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Theo phương trình phản ứng : 
Số moi KOH = 2 số mol H;SO, => nyạy = 2.004 = 0,08 mol. 
Thể tích dung dịch KOH 0,2M là : 


0,08 x 
Vaxen=-2 =041MU 
Bài 169. Đáp án đúng là a) 


Giải : 
~ Các phương trình phản ứng sản xuất axit H,SO, từ quặng FeS, : 
+ Đốt quặng FeS, để sản xuất khí SO; : 
4FeS, + 1IO, => 2Fe,O, + 8SO,Ÿ Œ) 
+ Sản xuất SƠ; 


2§O, + O, -—> 250, 42) 
+ Sản xuất H,SO, : 
SO,+H,O ——› HO, () 
- Tính số mol FeS, : 
"M..... 
100.120 


Theo (1): nạ, =2ngÿ. = 2.8 = lồ kmol. 
Theo (1), (2) và (3) : số mol H;,SO, = số mol SO; -> n„ „;. = l6 kmo] 
Khối lượng axit H;=2, thu được : 
mụ, „›, =16.98=1568 kg 
Bài 170. Khi hòa tan olcum vào nước có phản ứng : 
H,SO,.nSO, + nH;O -> (n+1)H,SO, (1) 
Theo phương trình phản ứng : 
Số moi H,SO, = (n + Ï) số mol oleum. 
Phương trình phản ứng trung hòa dung dịch H;SO, (A) : 
H,SO, + 2NaOH —> Na;SO, + 2H,O (2) 
Theo (2) : số mol NaOH = 2 số mol H;SO, 


> nu = 2(n + Ï)n„ = 0.4.2 = 0,8 mọi. 


loleum 
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Tà có hệ phương trình : 
=4338 


[(98 + n.R0).n „. 


08 
lu + TNm =~T— = Ú4 


Giải hệ phương trình được n = 3. 
Vậy công thức phân tử của olsum là : H,SO,.3SO.. 


Bài 171. 
a) Khi pha loãng axit H,SO, phải tiến hành như sau : 
Nhỏ từ từ từng giọt axit vào nước và dùng đũa thủy tỉnh khuấy đêu 
Tuyệt đối không được làm ngược lại : nhỏ nước vào axit nó sẽ bắn tur.s tóc 
ra ngoài, rất nguy hiểm. 
b)_ Tính thể tích nước cần dùng : 
- Khối lượng của 100 m] dung dịch axit H,SO, 98% là: 
mạ ¿; ¿¿„ = 100.1,84 =184 gam 
-_ Áp dụng quy tắc trộn lẫn (quy tắc đường chéo) ; 
98 20 


a0 
0“ 


Tu, so,s8u 7 


mụ o : 
Mặw,so,o§¿ — 20 — 184 
Thuyg, 78 mụọ 


—=m,o= _° = 717.6 gam. 
Thể tích HO cần dùng để pha loãng là 717,6 m] 
Bài 172. 
4) Đặt x và y là số mol Na;SO; và Na,CO, có trong 55 gam hỗn hợp. 
Ta có : 
126x + 106y = 55 
Các phương trình phản ứng của A với axit H,SO, loãng : 
Na,SO, + H,SO, -> Na,SO, + SO,† + H,O @) 
Na,CO, + H,SO, —> Na,SO, + CO,T + H,O @) 
Theo (l) : số mol SƠ, = số mol Na,SƠ, = x mol. 
Theo (2) : số mol CO; = số mol Na;CO; = y mol. 
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đdđ = =————~=34— 64v+44y =4Ä(v+y) 


“Ta có hệ phương trình : 
(26x +106y = 55 
\64x+ 44y = 48G + y) 
Giải hệ phương trình tà được : x=0,1, y = 044. 
Khối lượng của từng muối : 
mục s„, =01.126=12.6 gam 
my, có, =03,106 =42,‡ gam. 
b)_ Hễn hợp B gồm : SO, (0.1 mol), CO, (0.4 mol) và O, (0.325 mol) 


Cho hỗn hợn B qua xúc tác V.O, nung nóng, xảy ra phản ứng : 


Ứ, XỈ 


2SO, + O, -* "ý 2SO, 


Gọi x là số mol SO› đã phản ứng tạo thanh: SỐ,. 
Sau phản ứng hôn hợp khí € gồm: 0,4 mol CO.. (0,1 - x) mol SO., 
(0/335 = È 


3.) mol O, và x mol SO,. 


~> Số moi hỗn hợp C là : n, = 0,25 ~ Š 


Theo dầu bài : Tỷ khối-hỗn hợp € so với H; bảng 21.5. Ta có 


0/44 +(0/1+x)64 + (0325~ Ö)32 + 80x 
đeợn, = K32 2ð) S — ——=215 
' (0.825 


Giải ra được x = 0,05 và số moi hỗn hợp C b.:ng 0.8 mol. 
- Vậy hỗn hợp C gồm : 
+ SO, còn =0,L - 0,05 = 0,05 mơi 
= ĐỖ ggạ, - 6,25% 
08 


+O, còn =0.325 - So = 0,3 mol. 


—> %Vụ,= gạ-100% =31.5% 
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= 5©, = 0,05 moi. 


Bài 173. Cúc phương trình phần ứng phân hủy nhiệt KCIO, 


4KCO, ——> 3KCIO, + KCI “D 
2KCIO, —+—> 23KCI + 3O,† Œ) 
0672 


- Số mel Õ- thoát ra: nạ, = — =0,03mol 


- sở moi Ô,. 


2 
Theo (1) ; Số mọi KCIO; hị phân hủy = S 


` 
ly not; Đề: 003 = 002 mol. 


Và số mọi KCI (ao thành : ny¿¡, = 0.02 mọi. 
Phản ứng của dụng địch hỗn hợp A với dụng địch AgNO, : 


KCI + AgNO, ——-y AgClý +KNO, @) 
Theo (3) : số mol KCI = số mol AgClẻ. 
5 
Tyyy = U, =0,03mol. 


143.5 
~> Số mol KCI tạo thành ở phản ứng (1) là 
gen = nga ~ go¿¡ = 0/03—0/02 = 001 mọi. 
Theo (1) : số mol KCIO; = 4 số moi KCI. 
neo uy = 4e) = 4.0/01 = 004 moi 
neo, = 31,a¿; = 3.0/01 =0/03moöl. 
- Khối lượng KCIO, chưa bị nhân hủy : 
12.35 - (0/02 + 0.04).I22.5 = 4,9 gam. 
Trong hôn hợp A gồm có : 4,9) gam KCIO., (0/01 + 0,02).74,5 = 
2.235 gam KCI và 0.03.i38.5 = 4,155 gam KCIO,. 
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“Thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A: 
`"... 5... ` 
KG: 4942/235+4/155 


.100% =198%. 
5ã 


#myao, = 100% - (43,4% + 19,8%) = 368%. 


Bài 174. 


a) Gọi x và y là khối lượng của SO, và của dung dịch H;SO, 49% 


cần dùng cho việc pha chế. 


Ta có : x+y =450 gam (a) 
Khối lượng axit H;SO; trong 450 gam dung dịch H,SO, 83,3 
3 
450,853 = 374.85 gam. 
100 
Khối lượng axit H,SO, trong y gam dung dịch H.SO, 49% : 
49 
-— =049y. 
MÃ 100 y 


Khối lượng axit H,SO, được tạo ra khi hòa tan x pam SO, được tính 


theo phương trình : 
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SO, + HO > H5O, 


§0g 98g Ì cà 98a 
xạ agịJ 80 
“Từ đó, ta có : 
g 
bê +0,49y = 374.85 (b) 
80 = 


Giải hệ phương trình (ä), (b) được : x = 210 gam ; y = 240 gam. 
Khối lượng SO, là 210 gam, khối lương dung dịch H;SO, 49/ là 240 gam. 
b) Ký hiệu công thức phân tử oxit là MO, ta có : 
MO + H,$§O, > MSO, + HO @) 
(a+ lØ)g 98g (a+96)g 
a là khối lượng mol của kim loại M. 
98 gam là khối lượng axit H;SO, chứa trong 980 gam dung dịch axit 10%. 


"Từ đó, ta có : 


+a+l6+980 100 


Giải phương trình ta được : a Ầ gam. 
im loại M là 24,3 đụC, 


Vậy nguyên tử khối của 
Bài 175. 
a) Các phương trình nhản ứng : 
Na,$SO, + H,SO, -> Na,SO, + SO.T + H.O (1) 
2NaHSO, + H,SO, -› Na,§O, + 2SO/*“+2HO  @2) 
Khí SƠ. bay ra phẫu ứng với dụng địch nước brom : 
SO. + Br, + 3H,O -> 2HBr + H;SO, 3) 
Hồn hợp: A tác dụng với NaOH theo phương trình phản ứng : 
NaH§O, + NaOH -> Na;SO; + HO 4® 
b) Tính khối lượng NaHSO, trong hỗn hợp : 
“Theo (34) : Số moi NaHSO, = số moi NaOH 
— nguy, = 0126.0125 =0/027mol. 
Khối lượng muối NaHSO' - 
—> muuuy,, = 0,027,104 = 2,808 gam. 
Trong 7,14 gam hến hợp A có 2,808 gam NaHSO, 
Vậy trong 28,56 gam hến hợp Acó agam  NaH§O:. 
mau, (A)=a => = 1123 gam. 
- Tính khối lượng Na,SO, : 
Theo (3): 
nụ, =ng =0/675.02=0,1344 moi. 


Theo (l) và (2): 


.. NaHSO, 


Ta so, # 


~> Tụ, vị, =0,027.126 = 3,402 gam. 


Thành phần phản trăm muối trong hỏn hợp : 


100% = 39.339 


100% = 11,91% 


%ms¿ =100%~39/32% =1i/91 =48.7 


Bài 176. Tìm công thức phân tử của các chất 
a) Phương trình phản ứng đốt cháy X: 
X+O. + SỐ - HO 
Qua sản nhấm đốt cháy, kháng đỉnh trcns thành phản phân tử X có 
lưu huỳnh, hidro và có thể có øxi. 


0448 
- Sở mol §O; =——— =: (02 moi. 
324 


—> Khối lượng S: m; = 0,02 .32 = 0,61 gam. 


: 036 
- Số mol I1,O = E1 =002 môi. 


Như vậy : my + mụ, = 0,64 + 0.04 = 0,68 gam, bảng khối lượng hợp 
chất X => phân tử X chỉ có S và H. 
Công thức phân tử là H;S. 
Phương trình phản ứng đốt cháy H,S 
2H,§ +3O, -> 2§O,Ì + 3H,O. 
Phương trình phản ứng sủa H.S tác dung với axit H,SỐ, d.n : 
3H,S ~H,SO,đn —> 4S} + 4H.O. 
bì Phương trình phản ứng đết cháy Y : 
Y + O; — NaSO, + SO,Ÿ + H.O 
Qua sản phẩm đốt cháy, khẳng định trong thành phần phân tử Y có 
các nguyên tố Ña, S và H và có thể có oxi. 
- Số mol Ña;SO, = nu 001 mol. 
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=> Khối lượng Na: m„, = 002.23 =0,46 gam 
Khối lượng : m, = 0.0132 = 0.32 gam 
Như vậy : m¿ + mạ; + mà, = 032.2 + 0/02 + 0/046 = 1,12 gam 
124 


làng Khôi lượng hợp chất Ý' đem đốt => phân từ Y có Na, SH 
Tac6: fnv ) Ry?ñòV<=002:062:0/02<1:1:1 


Vậy công thức phản tử của Y 


NAHS. 
Phương trình phản ứng đốt chấy NaHS: 


nHŠ + 


32, => Na;SO, +§Ó,v + HO 
Phương trình phản ứng NaHS 


dụng với H.SỐ, đu : 
©NaHS + SH,SO, -+ 3Na,SO, + 8S + SH,O. 
\ Phương trình phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ Z2: 
Z + 


O, + ŒÓ, + 
Qua sản phẩm ch 


H.O. 


„ Ki 


có cacbon. hiđro và có thể có oXI, 


định trong thành phần, phân tử hợp chất Z. 

5,28 

- Số mol CO, = **“~ = Ú.12 moi, 
__ đá 


> Khôi lượng C: mụ = 0.12 


.12=1.44 gam. 


8 
 =011 mọi 


I1.2.1=022 gam. 
Như vậy 


m, ~m,, = 1,44 + 0/22 = I.66 gam. 
#1, b 


Trong phân tử Z có œxi 


sua v ~ 1,06 
- Số mol oxi 


b 
—— =1 ¡ mol. 


Tacó: nẹ: nạ: nạ=0/12:0/22-0/11<12.22:11 
Vậy công thức phân tử củz Z là (C.H,Ó1, 
Và (C,;H..O,,),= 342 


=> n=l. 
Công thức phân tử của Z là C,:H,;O,, : Đường saccaro7ơ. 
Phương trình phản ứng đôi cháy Z. : 

€C.H,,O,, + 120, => 12CO; + 1IH:O 


Phương trình phản ứng C,.H;.O,, tác dụng với H,SO, d.n : 


(C,HO,) ————> 12C + IIH,O 


Bài 177. 
a) Vì dung dịch là bão hòa, nên khi nước bay hơi ở nhiệt độ không 
đổi, lượng dư chất hòa tan sẽ kết tỉnh lại 
Lượng nước đã bay hơi là : 
500 - 313 = 187 gam. 
Gọi a là số gam kali clorat đã kết tỉnh lại, đó chính là số gam kali 
clorat đã hòa tan trong 187 gam nước. 
Từ đó ta có : 
a 65 
31187 “T00 — a=l3gem. 
Khối lượng của dung dịch còn lại là : 
300 — 19.5 = 280,5 gam. 
Khối lượng của kali clorat có trong dung dịch còn lại là : 
6,5 x 300 
100 
Khối lượng của nước trong dung dịch còn lại : 
300 ~ 19,5 = 280.5 gam. 
b) Gọi x là số mol kali clorat phân hủy theo : 
2KCIO, -> 2KCI + 3O, @) 
X X 


= 19.5 gam 


và y là số mol kali clorat phân hủy thec : 


4KCIO, -> KCI + 3KQIC, Ø2) 
: Đo, 
M 4) 


Từđó KCI + AgNO, + AgCH + KNO, (3) 


y y _. 
x+^) (x+^) (x+2 
lò a x+.) 


M(AgNO,) = 170 g, M(AgCU = 143.5 g nen để tạo ra Ì mọi AgC] từ 
1 mo] AgNO, thì khối lượng đã giảm là 170 - 143.5 = 26.5 g. 


Vậy ứng với sự giảm khối lượng 1.325 g thì đã tạo ra 


kỷ 
———— =0/05mol AgCl 
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Từ dó: (x+3)= 0/08 
4 


(b 
¬ 252 
Ta cũng có: x+y= TT 0.06 lì 


¬ € 0.14 
Giải (D và CH) tìm được : x= ^~ 


s 004 
mol và y= n. moi. 


Số môi KCIO: phản hủy theo phản ứng (1) là : 0.047 moi 


Số mọi KCIO; phân hủy theo phản ứng (2) là : 0.013 mol 
Bài 178. 


a) Muối axit và muối trung hòa được tạo thành do các nhản ứng sau : 
HSO, + NaOH —› NaHSO, + H,O 


(1) 
H,SO, + 2NaOH -> Na SO, + 2H,O 42) 
Số moi NaHSO, và Na;SO, được tao thành là : 
36 
Hạo, TIỀN 0.03mol. 


HÀ 84 
TY, sọ, “ nự =002mel. 


Từ số mol các muối đã tạo thành và theo (1) và (2), suy ra số mol 
H.SO, và số mol NaOH đã dùng : 


nụ sọ, =0/03+0,/02 = 0,05 mol. 
—> mụ „¿, =0,05.98 = 4.9 gam. 

nyue= 0/03 + (002.2) = 0/07 mọi. 
—> my =007.40=^2 8 gam. 


Khối lượng dung dịch H.SO, 20% và NaOH 10% đã dùng là : 
4.9x100 ; 
s 5 Ô ~ 24.5 g dụng dịch H,SO, 20%. 
P 
Sự Tư =28g dung dịch NaOH 10%. 


b) Tế tích dung địch sau khi trộn là : 


120 + 40 = 160 ml =0,16 lít. 


Theo phản ứng (Ú¡ thì số noi H;SỐ, phản ứng bã 
phần ứng. Nếu gọi x là nống độ moi của H,SO, và 
NAOH thì tá có: 


y là nồng dộ mol của 


0/12x ~ (0/16..0/1)=0/04y q) 
Thể tích dung dịch sau khi trộn ở thí nghiệm hai là : 
40 + 60 = ]00ml = 0,1 li. 
Từ để theo phản ứng (2) ta có : 
6004x.2=0/06y ~ 0.1.0.16 I1) 
Giải €) và (Ú) ta tìm thấy 
. x =0.4M và v= 0.8M. 
Nông đê moi của dung dịch H;SO, là 04M, của dung dịch NaOH là 
0,8M 
Bài 179. 
a)- Phương trình phản ứng của hôn hợp A với axit HCI| : 
2AI + 6HCI => 2AICI, + 3H;Ê Œ) 
S_ + HCI :; Không có phản ứng. 
Khí bay ra là Khí hiđro H; với số mọi là : 
VỆ 


Đụ, ST 


302 


=U.33mol. 


“Theo (1): + Số mol AI đã phản ứng = — số mol H; 


t2| 2 


2 
Hại =TApg, = s.033 = 0/02 mol. 


+ Số mol HCI phan ứng = 2 số mo] HH, , 
nục = 0,33.2 = 0,66 mọi. 
—> Số mol HCI còn dư trong dung dịch B là : 
nục „„= 0,42 - 0/06 = 0,14 mọi. 
Vây nồng độ các chất trong dung dịch B là : 
€y(AICI,)= 1 ` 055M. 


C„(HCI dư Ý 035M. 
vÍ *s vẽ 
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- Nung hôn hợp A trong bình kín không có oxi, xảy ra phản ứng : 
2ÁI + 3S —E—y AIS, 2 
Chất rắn D là Al;S; và có thể có AI dư. 
Hòa tan D trong dung địch axit HCI, xảy ra phản ứng : 
AI§, + 6HCI => 2AICI, + 3H,SĨ @) 
Dung dịch E là dung dịch AICl,, khí F là H,Sf. 
+ Ở phần trên ta đã biết : 
Trong 13,275 gam A có 0,22 mol AI. 
Vậy trong 6.6375 gam A có n„, mol AI. 


_ 6,6375.0.22 


` = 
Bài 13/275 


=0;11mol. 


—> mụ¡ =0,11.27 = 2,97 gam. 

—> my =6,6375- 2,97 =3/6675 gam 

„ 36675 
32 


+ Theo (2) : So sánh số mol AI và số mol S tham gia phản ứng ta thấy 
dư AI. S phản ứng hết. Do đó tính số mol Al;S, theo S : 


— 0/1146 
3 


=0,1146mol. 


ng 


=0,0382 mol. 


s 


8 
Ta agự Su __ =0,11~ 0/0764 = 0/0336 mol 


Như vậy, axit HCI phản ứng với AI dư : 
2AI + 6HCI + 2AICI, + 3H;T 4) 
Khí F ngoài H;S còn có khí H; . 


+ Sau phản ứng (3) và (4), toàn bộ AI trong 6,6375 gam A đã chuyển 
thành AICI,. Do đó, trong dung dịch E có 


nạ, = nạ, =0,11 mol, 
+ Theo @) và (4) : 
Số mol HCI phản ứng = 3. số mol AICI, 
nục,„„= 3.0,11 = 0,33 mọi. 
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—> Số mol axit HC] dư là : 
Tục ¿„ = 0,2.2 — 0,03 = 0,07 mol. 
Vậy nồng độ các chất trong dung dịch E là : 


C„(AICL,)=-—=0.55M. 
0,07 

C„(HCI dư) =———=0,35M. 

m{ ) 02 


b) Khí F gồm H;S và H; được dẫn vào ống chứa CuO dư nung nóng, 
xảy ra phản ứng : ' 
CuO + H, ——> Cu + H,OT (5) 
3CuO + H,S —Ủ› 3Cu + HO†+SOT (6) 


Vì CuO dư nên H; và H;S đã phản ứng hết. Sản phẩm phản ứng gồm 
Cu, hơi H,O và khí SO,. 
Theo (2) và (3) : Toàn bộ S đã chuyển thành khí H,S 


—> nụ; =ns =0,l146 mol. 


Theo (4) : Số mol Hy= Š số mol AI dư. 


= =_ =0,0504 mol. 


nạ, 
Theo (5) : Số mol Cu = số mol H;O = số mol H,. 
Re¿; = nụ o2, = 0/0504 mol. 
Theo (6) : Số mol Cu = 3 số mol H;S 
ngu, = 3.0,1146 = 0.3438 moi. 
Số mol H;O = số mol SO; = số mol H;S 
nụ o¿y = nạo, =0,1146 mọi. 
Khối lượng các chất sản phẩm : 
mụ„ = (0/3438 + 0,0504).64 = 25.2288 gam. 
mạ ø = (0/0504 +0,1146). 18 = 2/9628 gam. 
mạo, =0,1146.64 = 7.3344 gam. 


Bài 180. 
a) Phần trăm khối lượng của hôn hợp A: 
Hồn hợp CMp, Ee) + dung dịch CuSO, : 
“Trước hết, Mg phản ứng : 


Mg + CuSO, -> MgSO, + Cuỷ ) 
Khi Mẹ phản ứng hết thì Fe phản ứng : 
Fe + CuSO, -> FeSO, + CuỶ @) 


Vĩ trong dung địch có 2 muối nên CuSO, và Mg phản ứng hết, Fe đã 
phản ứng. Hai muối trong dụng dịch là MgSO, và FeSO,. 
Dung dịch C tác dụng với NaOH : 
MgSO, + 2NAOH -› Mg(OH).} + Na,SO, - (3) 
FeSO, + 2NaOH -> Fe(OH),L + Na;SO, 4) 


Nung kết tủa : 


Mẹ(OH); ca MẹO + H,OT† (5) 
4Fe(OH), + O,+2H,O -> 4Fe(OH), (6) 
2Fc(OH), — Ủy Fe,O, + 3H,O† (Œ) 

Hay : 
4Fe(OH), +O, ——y 2Fe,O, + 4H,O () 


Đặt x, y, z là số mol Mg, Fe đã phản ứng và Fe còn dư (z > 0). Ta có 
phương trình : 


mụ = 24x + 56(y + Z) = 5,l (@) 
Theo các phản ứng (1), (2) : 

my =64(x + y) + 56z= 6,9 q0 
“Theo các phản ứng từ (1) đến (8) : 

mụ = 40x + 80y = 4,5 q1) 


Giải hệ phương trình (9), (10), (L1) được x = y =z = 0,375 mol 
Thành phần phần trăm của các kim loại : 
2 
Mẹ: 095722! „100% ~ 17,65 (%). 


Fe: 100- 17,65 = 82,35 (%). 
b) Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO, : 


Cụ(Cu§O,) = x‡y_ 00375+0/0375 _ 0,3mol/lít. 
0/225 0,25 


©) Thể tích khí SO. : 
Chất rắn B gồm : Fe và Cu phản ứng với dung dịch H,SO, đặc nóng : 
2Fe + 6H$O, -Ủ ;Fe(SO,), + 3SOT + 6H,O 


3 

0/0375 mol 5 0.0375 mol 

Cu + 2H,$O, —Ủ> CuSO, + SO,† + 2H,O 
0,075 mol 0,075 mol 
3 
—> Vụ, = €0 e +0/075).22.4 = 2,94 lít. 
Bài 181. 
a) Phương trình phản ứng đốt cháy lưu huỳnh : 
S+QO; > 5O, () 


O; chiếm 20% thể tích không khí nên khi tạo ra I mo] SO, thì có 4 
mol N;. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp : 
M- 1.64+ 4.28 =352 
Š 
Tỷ khối của hỗn hợp đối với heli : 


352 


đ ——=88 
4 


Ph/He — 


b) Nếu oxi trong bình còn dư. 
Gọi x là số mol Ô; phản ứng thì số mol SO; tạo thành cũng là x. 
Gọi y là số mol O; dư, thì số mol N, là: 
nụ, =4(X+Y). 
Giả sử sau phản ứng có } moi khí thì : 
xX+y+4(x +y) =l 
— x+y=02 
Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp : 
Mù, =d,,,.Mụ, = 8,4.4= 33,6 gam. 
hay Mụ, =64x + 32y +4.0,2.28 = 33,6. 
— 64x +32y =33,6-224=l1,2 
Ta có hệ phương trình : 
x+y=0/2 
ự® +32y =l112 


),05. 


Thành phần phần trăm thể tí ¡ phần ứng : 
615 ` 
% Vy, = "đị ~.100% = 15% 
005 
%VG uự = 5 100% = 5% 


Bài 182. 
a)_ Đưa thể tích hỗn hợp khí về điều kiện tiêu chuẩn : 
Ev PÝ VT 
Theo công thức : —*=—— — Vy=——.-—* 
Tụ, H T B 
123/6.1,5.273 
D =..... 112 lít hay 0,05 mol. 
(273+27).760 
Các phương trình phản ứng : 
q) 


2H,§ + 3O, -> 2SO, + 2H,O 
SO, + HO -> H,5O, @) 
Gọi x là số gam H,SO, trong dung dịch thì nồng độ : 


— 100% = 164 
49I8+x 


—> C%= 
2 

~> x=U,82 © này, = ` =0/01 mol. 

=nụ sọ, = 0,01 mol. 

,05 0,01 = 0,04 mol. 


Theo (1) và (2): tp, s = Hạo 


Mà nạ tnụ,¿=005 nạ, 
Vậy thành phần % thể tích các khí trong hỗn hợp đầu 


%6 s = ng 100% =20%. 


%V,,=80%. 
b) Các phương trình phản ứng : 
2H,S + 3O, -—> 2§O, + 2H,O 


SO, + H,O -> H,SO, 


H,SO, + Br, + H,O->H,SO, + 2HBr 


0.05 mol © 0,05mol 


Œ) 


œ 


Khối lượng H,SO, : mụ, vị, =0,05.82 = 4,1 gam. 
Khối lượng dung dịch : m„, = 200 + 0,05.64 = 203,2 gam. 
~ Nồng độ % của dung dịch axit H;SO, : 
C%(H,SO,) =~° ` 100%, = 29. 
b 203,2 


- Thành phần % khối lượng các khí : 
5,6—l,12 


nạ =**=——=02mol. 
: 224 

%mạ s =—09521—_ I00%=20%. 
:°005.34+02.32 

%mụ, =80%. 

Bài 183. 
a) Phương trình phản ứng : 
4FeS; + IIO, -> 2Fc;O, + 8$O, €) 


Theo (1) : Để tạo ra 8 mo] SO; cần : 
11 mol O, hay 11.5 = 55 mol không khí, trong đó có 44 mol N, 
- Nhưng không khí lấy dư 60% nên : 


Số mol không khí dư = =33mol, trong đó có 26,4 mol Ñ; và 


sã =6,6mol O., 
5 


Số mol hỗn hợp khí sau khi đốt quặng : 


Thụ =Tgo, +Họ, gự tạ, =8 + 6,6 + (44 + 26,4) = 85 mol 
Thành phần % thể tích oxi trong hỗn hợp sau khi đốt quặng: 
6,6 


%V,, =—” 100% =7,76%. 
È :85 


b)_ Phản ứng trong tháp tiếp xúc : 
2O, + O, -—> 25O, 
8mol => 4mol 8 mol 
Để oxi hóa hoàn toàn 8 mol SO, cân 4 mol O;. Số mol oxi dư : 
6,6 - 4= 2,6 mol. 
“Tổng số mol khí từ tháp tiếp xúc đi ra : 


Tụp SfG,, +HỌ ¿„+Ụ, = §+2,6+70,4 =81 mol. 
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“Thành phần % theo thể tích oxi từ tháp tiếp xúc đi ra 
2 
%VQ, =——.100% = 32%, 
“- 
Bài 184. 


a) Xác định km loại M và tính m: 


lài 2x627 
nụ = Rr = 2 =00Š5mol. 
.(273+54,6) 
273 
M + ILSO, -> MSO, + H,† @) 
MSO, + 2NaOH —› M(OH);Ì + Na,SO, @) 
M(OH), ->MO + HO @) 


nụ =ng, =0/05 =nựe, 


I 
=> go ¿ý =2 0/05 =0/025 = nụyop,, = Đạo 
Khối lượng lý thuyết của MO : m=0,8—- 108 =iJ'Ð: 
° 100 - 20 
m=nMụo 


= I=0025⁄M+l6)>M=24 
= Kim loại M là Mg;m,=0,05.24= I,2g 
bì. Gọi công thức của muối ngậm nước là MgSO,.xH,O. 
Tgso, vu,o = Rgso,ởi =0,025mol. 
ụyso,„u,o = ĐẦM. 
= 6,15 = 0,025.(120 + 18x) 
x=7. 


Công thức muối ngậm nước là : MgSO,.7H,O. 


Chương 7 
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 


Bài 185. 

a) Do A và B tác dụng với nhau theo tỷ lệ mol L:1, nên nồng độ A 
giảm di 0,8 - 0,78 = 0,02 mol/l thì nồng độ của B cũng giảm đi 0,02 mol/I. 
Nghĩa là sau 20 phút thì nồng độ của B là 1,00 - 0,02 = 0,98 mol/l 

b) Tốc độ phản ứng : 

vẽ ` =0/001 mol/Lphút. 


Bài 186. Khi nhiệt độ tăng 10C thì tốc độ phản ứng tăng 3 lần. Do đó, khi 
nhiệt độ tăng từ 30°C lên 60C, tốc độ phản ứng đã tăng 3Ì = 27 lần 

Nghĩa là: v,.„... = v„„,„.27 =0/01.27 =0/27mol /1.ph. 

Vậy ở 60°C tốc độ của phản ứng này bằng 0,27mol/I.phút. 
Bài 187. Ở cốc có nồng độ axit HCI 0,6 mol/1 có khí bay ra nhiều hơn, Vì 
phản ứng giữa axit HCI và Zn là phản ứng dị thể có diện tích bể mặt kẽm 
như nhau : 

Zn + 2HCI -› ZnCl, + H,Ÿ 

Tốc độ phản ứng chỉ còn phụ thuộc nông độ axit HCI. Nồng độ chất 
phản ứng tỷ lệ với tốc độ phản ứng. Do đó, tốc độ phản ứng ở cốc axit HCI 
0,6 mol/l lớn hơn, khí H; bay ra nhiều hơn 
Bài 188. - Hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng là 3, nghĩa là khi nhiệt độ 
tăng 10C thì tốc độ phản ứng tăng 3 lần. 

Do đó, khi nhiệt độ tăng từ 25°C lên 85C, tốc độ phản ứng đã tăng 
3 = 729 lần. 

~ Qua tính toán ta thấy : So với ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ ảnh 
hưởng đến tốc độ phản ứng lớn hơn nhiều. 
Bài 189. 

a) Tốc độ phản ứng lúc đầu : A+2B> C. 

v„=k.[A],[B] =0.4. 0,3. (0,5) = 0,03 mol/1s. 
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bì, Tại thời điểm t, nông độ các chất phản ứng là : 
[AI=0.3- 0/1 =0.2 mol/ 
(B] = 0,5 - 0,3 =0,3 mol/I 
>w= k[AI-[BI`=0,4. 0,2. (0.32 = 0/0072 mol/1.s. 
Bài 190. Phương trình phản ứng : 2ÁA+B—C 
Tốc độ phản ứng : v = k.[A] .IB| 
4) Tăng nồng độ chất A lên 2 lần, nghĩa là : 
v` =k.(21AJ.IB] = k4.[ATIB]= 4.v 
Như vậy tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần. 
b) Tăng nồng độ chất B lên 2 lần, nghĩa là 
v' =k.[Al`2[B| = 3.k[A][B] = 2x. 
Như vậy tốc độ phản ứng đã táng 2 lần. 


c) Tăng áp suất lên 3 lân thì thể tích giảm 3 lần, do đó nồng độ tăng 
lên 3 lân, nghĩa là : 


v` =k.@G[AJ).3(BỊ = 27.k|AƑIB] = 27v 


Như vậy khi tăng áp suất lên 3 lần thì tốc độ phản ứng tăng 27 lần. 
đ) Giảm nồng độ chất A xuống 3 lần, nghĩa là ; 


¡=iyfTÂIT ng s-56rz#aa=j 
ve k[ Si) IBI=¿ KIAT.IBIEQV. 
Như vậy tốc độ phản ứng giảm đi 9 lần 
Bà. 191. Phương trình phản ứng : 2A+ BC 


a) Nông độ chất A và chất B lúc ban đầu : 


(AI= 


[ta 


hà 
=2,5 mol/1 ; [B]= _ =4mol/. 
Tốc độ phản ứng lúc ban đầu : 
vạ=k.[AT.|B] =k.(2,5)*4 = 25 k.mol/1.s. 


b) Khi chất B còn 70%, tức là đã tham gia phản ứng 30% : 
Tại thời điểm t, nồng độ hai chất phản ứng là : 


4.30 
“100. 
[A]=2.5- (12.2)=0,1mol/I 
Tốc độ phản ứng tại thời điểm t: 
v.= k.(0,1)7.2,8 = 28.10” k.mol/.s. 
Bài 192. Hằng số cân bằng của phản ứng thuận nghịch : 
CO() + Cl,(k) <<? COCI,(k). 
__ICOCR] „_l2_ 


K= = =20 


[COJ4CI,] 04.02 


[B]=4 4=12=2§8mol/l. 


Bài 193. Nông độ H, và I, bạn đầu đều là 0.03 mol. Chúng phản ứng với 
nhau theo phương trình : 
H, + l;  2HI. 
a) Lúc cân bằng : 


Nông độ của HI là 0.04 mol/I. Như vậy đã có s =002 mol/l H, 


phản ứng với 0,02 mol/I 1; 
—> Nồng độ cân bằng của H; và l, là : 
(H;]=[I;] = 0,03 - 0,02 = 0,01 mol/I. 
b)_ Hàng số cân bằng K của phản ứng tổng hợp HI : 
_ IHU _ 004 _00016 _ 1. 
(H,HII,] 001.001 00001 


Bài 194. Một bình kín có thể tích 0.5 lít chứa 0,5 mol H; và 0,5 moi N,. 
Phản ứng xảy ra trong bình : 
3H, + N; &* 2NH,. 


Nông độ ban đầu của H; và N; bằng s =1 molJ. 

* : 
Khi phản ứng đạt cân bằng có 0,02 mol NH: tạo thành. 
Theo phương trình phản ứng : 


- Số mol H; đã phản ứng là —.0.02 = 0.03mol. 


— tọ|t62 


- Số mol N¿ đã phản ứng là .:002 =0.01 mol. 
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Lúc cân bằng, nồng đó các chất trong hệ : 


002 
[NH,|= Là 04M mol, 


[H;]= HS =0,94 mol/. 
iN.I= 2=! —o 9g molj, 
m 0S 
Hãng số cân bằng của phản ứng tổng hợp NH; : 
K=-INH) „ 092 — 0 npio6s, 
H.ẺIN,) 09421098 
Bài 195. Phản ứng thuận nghịch : 
COjk) + H/& £È CO@&) + H,OŒ) (@) 
Hãng số cân bằng : 
„k2 LIỆ ĐÓ Si! ở §ŒC. 


{CO,].[H.] 


Lúc hệ đạt tới cân bằng 
- Giả sử có a mol/1 CO, tham gia phản ứng thì cũng có a mol/l H, 
phản ứng: 
- Theo phương trình phản ứng : Nông độ cân bằng của các chất : 
[CO,] = (0.2 - ä) mol/i ; [CO] = a mol/l. 
{H,] = (0,8 - a mol/l ;[H,O] = a mol/1. 
“Thay vào biểu thức K : 


_ (02-a)(0Ä8=a) 


-_>a=0,16 
Nồng độ cân bằng của các chất : 
[CO:] = [H;O] = 0.16 mol/1; [CO,j = 0,04 mol/I và [H,] = 0,64 mol/l 
Bài 196. Phương trình phản ứng tổng hợp NH, : 
3H, + N; Z£È 2NH, 
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a4) Hằng số cân bằng của phản ứng : 
_ INHƑ 5° 25 
[H;]`{ S3 2187 


b)_ Lúc phản ứng ở trạng thái cân bằng, nồng độ [NH,] = 5 moi. 


=0,00143. 


5 3 “nỗ 
Như vậy đã có S = 2,5 mol N; và Si =7.5mol H; phản ứng. Do đó, 


nồng độ ban đầu của N; và H, là : 
[H:],= 9+ 7.5 = 16,5 mol/. 


[N:],= 3+ 2.5 = 5,5 mol/l. 
Bài 197. Tính hàng số cân bằng của phản ứng : 
CH,COOH + CH,OH > CH;COOC,H, + H,O 


Lúc đầu : 1 mol 1 mol 0 mol 0 mol 
Phản ứng : 2/3 mol 2/3 mol 2/3 mol 2/3 mol 
Lúc cân bằng : 1/3 mol 1/3 mol, 2/3 mol 2/3 mol 


Hằng số cân bằng : 


_ [CH,COOC,H,|H,O] _ 
_ [CH,COOH].[C,H,OH] ˆ 


3 


a) Nếu nồng độ ban đầu của axit CH;COOH là 1 mol/l, của rượu 
etylic CH,OH là 2 mol/l : 


Gọi x là số mol este lúc cân bằng : 


CH;COOH + C.H.OH => CH;COOC,H, + HO” 
Lúc đầu I mol 1 mol 0 mol 0 mol 
Lúc cân bằng (1-x)mol (2- x) mol xmol xmol 
=—**—-= 4 với x< Ì. 
q-#⁄2=#} 
—> 3x '~ l2x+8 =0. 
Giải phương trình được 2 nghiệm : 
xị=0,845 — (nhận) 
=3,IS>1 (loại) 
Vậy tại lúc cân bằng có 0,845 mol este. 
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bì Tính tượng tự thụ được : Lúc cân bảng có 0,465 mọi este. 
Bài 198. Phương trình phán ứng thuận nghịch : 
2SO; + O. >> 2SƠ, 
a) Tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch : 
v,= k„[SO.J .|O.] = K,.0.22.0,1 = 0,004 K, 
v, =k„ÍSO,] = k,.l,8 = 3,24 kụ, 


b) Khi thể 
Lúc đó tốc độ phản ứng thuận và nghịch là : 


tích giảm xuống 3 lần. tức là nông độ các chất tăng 3 lần. 


v¿= k,(3[SO,]) .3|O,] = 27 vụ 
v:= k,„(3{SO;])) = 9x,. 

Như vậy, khi giảm thể tích 3 lần thì tốc độ phản ứng thuận tăng 27 
lần. tốc độ phản ứng nghịch tăng 9 lần. Do vậy, cân bằng chuyển dịch theo 
chiều thuận. 

Bài 199. Cân bằng của các phản ứng thuận nghịch 

l) COCI,(k) >_ CO(K) + Cl;(K); AH= I13 kỊ. 

a) Khi tăng nhiệt độ của bình phản ứng, cân bằng chuyển dịch 
theo chiều thuận - chiều phản ứng thu nhiệt. 

b) Khi tăng tăng áp suất chung, cân bảng chuyển dịch theo chiều 
nghịch - chiều có số mol khí ít hơn. 

2) CO(K) + HO £> CO¿k) + HŒ&); AH=-41,8kI. 

a) Khi tầng nhiệt độ của bình phản ứng. cân bằng sẽ chuyến dịch 
theo chiều nghịch - chiều phản ứng thu nhiệt. 

b)_ Khi tăng tăng áp suất chung, cân bằng không bị chuyển dịch 
vì số mol khí ở hai vế bằng nhau. 

3) N‹:(K) + O¿k) *. 2NO() ; AH = 180,5 kJ. 

a) Khi tăng nhiệt độ của bình phản ứng, cân bằng sẽ chuyển dịch 
theo chiều thuận - chiều phản ứng thu nhiệt. 

b) Khi 
vì số mol khí ở hai vế b 


ð tăng ấp suất chung, cân bằng không bị chuyển dịch 


ng nhau. 
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4) 2S5O,&) >* 25O, + O, ; AH= 192 kl. 
a) Khi tăng nhiệt độ của bình phản ứng, cân bằng sẽ chuyển dịch 
theo chiều thuận - chiều phản ứng thu nhiệt. 
b) Khi tăng tăng áp suất chung, cân bằng chuyển dịch theo chiều 
nghịch - chiều có số mol khí ít hơn. 
Bài 200. Cho phản ứng thuận nghịch : 
4HCIk) + O¿&) => 2H,OŒ) + 2Cl ; AH=-112.8kJ. 
a) Tăng nồng độ O., cân bằng chuyển địch theo chiều thuận, làm 
nồng độ clo tăng lên. 
b) Giảm áp suất chung, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, 
làm giảm nồng độ clo. 
c) Tăng nhiệt độ của bình phản ứng, cân bằng chuyển dịch theo thu 
nhiệt - chiều nghịch và làm giảm nồng độ clo. 
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